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	BTCT
	: Bê tông cốt thép

	CTNH
	: Chất thải nguy hại

	ĐTM
	: Đánh giá tác động môi trường

	HDPE
	: High-density polyethylene

	GPXD
	: Giấy phép xây dựng

	HTXLNT
	: Hệ thống xử lý nước thải

	MLSS
	: Mixed liqor (hàm lượng chất rắn lơ lửng)

	PCCC
	: Phòng cháy chữa cháy

	QCVN
	: Quy chuẩn Việt Nam

	QĐ – NĐ
	: Quyết định – Nghị định

	SS
	: Suspended Solids (chất rắn lơ lửng)

	TNMT
	: Tài nguyên môi trường

	TP
	: Thành phố

	TPNH
	: Thành phần nguy hại

	UBND
	: Ủy ban nhân dân

	XLNT
	: Xử lý nước thải
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi							5

[bookmark: _Toc114646685][bookmark: bookmark39]
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc101872394][bookmark: _Toc101882419][bookmark: _Toc114646686]Tên chủ dự án đầu tư: 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THUẬN LỢI
- Địa chỉ văn phòng: Ô 25-26, lô B, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 
· Đại diện: Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI		Giới tính: Nam
· Chức vụ: Tổng giám đốc 
· Sinh ngày 22/05/1995;		Dân tộc: Kinh		Quốc tịch: Việt Nam
· Số CMND: 281152789
· Ngày cấp: 19/11/2020	Nơi cấp: Công an Bình Dương
· Địa chỉ thường trú: Khu phố 4, phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
· Địa chỉ liên lạc: Khu phố 4, phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 
- Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 3702134666, đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 12 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28 tháng 04 năm 2021.
- Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
[bookmark: _Toc101872395][bookmark: _Toc101882420][bookmark: _Toc114646687]Tên dự án đầu tư
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THUẬN LỢI 2, QUY MÔ DIỆN TÍCH 154.598,4 M2, DÂN SỐ 3.490 NGƯỜI; TỔNG SỐ CĂN HỘ 997 CĂN
[bookmark: _Toc101872396]1.2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Tổng vốn đầu tư: 877.784.564.926 đồng (Tám trăm bảy mươi bảy tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi bốn nghìn, chín trăm hai mươi sáu đồng).
[bookmark: _Toc101794128]Vị trí dự án: Vị trí dự án cụ thể của khu vực thực hiện dự án được thể hiện như sau: 
[image: ]Vị trí dự án

[bookmark: _Toc114646463]Hình 1. Vị trí dự ánVị trí dự án

Ranh giới vị trí của dự án
· [bookmark: _Toc101872397][bookmark: _Toc101882421]Phía Đông: giáp đất trồng cây lâu năm;
· [bookmark: _GoBack]Phía Tây: giáp khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 1 và đất trồng cây lâu năm;
· Phía Nam: giáp đường Bến Đồn - Vĩnh Tân và đất trồng cây lâu năm;
· Phía Bắc: giáp đất trồng cây lâu năm.
[bookmark: _Toc110866485][bookmark: _Toc114646688]1.2.2. Các văn bản pháp lý có liên quan
· [bookmark: _Toc101872398][bookmark: _Toc101882422]Quyết định số 216/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cấp ngày 14/02/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
· Giấy phép xây dựng số 362/GPXD do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cấp ngày 18/03/2022 về việc được phép xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 với diện tích là 154.598,4 m2.
· Quyết định số 2336/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2021 về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.
· Giấy chứng nhận số 144/TD-PCCC do Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/03/2020 về việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
· Quyết định số 866/QĐ-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 20/07/2020 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
[bookmark: _Toc110866486][bookmark: _Toc114646689]1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư:
Quy mô của toàn dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 với tổng diện tích là 154.598,4 m với dân số dự kiến 3.490 người, tổng số căn hộ 997 căn. Tổng vốn đầu tư là 877.784.564.926 tỷ đồng (tám trăm bảy mươi bảy tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi bốn nghìn, chín trăm hai mươi sáu đồng). Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thuộc nhóm B, Luật Đầu tư công (được quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 8 và khoản 1, Điều 9, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). 
Dự án thuộc nhóm II theo quy định tại số thứ tự 2, Mục số I, phụ lục IV nghị định 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Báo cáo đề xuất cấp GPMT được viết theo mẫu Phụ lục VIII nghị định 08/2022/NĐ-CP. 
[bookmark: _Toc101872399][bookmark: _Toc101882423][bookmark: _Toc114646690]Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc101872400][bookmark: _Toc101882424]Công suất của dự án đầu tư: 
Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt năm 2020, Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn”, hoạt động với mục đích xây dựng khu nhà ở với diện tích quy hoạch 154.598,4 m² gồm 997 căn nhà (gồm nhà ở xã hội liên kế và nhà ở thương mại liên kế) và đất giáo dục diện tích 3.526,2 m2 phục vụ cho nhu cầu ở và sinh hoạt của người dân tại dự án khoảng 3.490 người.
Cơ cấu sử dụng đất theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020 và thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết 1/500 của Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 được thể hiện như sau: 
[bookmark: _Toc101871703][bookmark: _Toc114646415]Bảng 1. Bảng cơ cấu sử dụng đất
	STT
	Loại đất
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Chỉ tiêu

	
	
	(m2)
	(<%)
	(m2/ người)

	1
	Đất ờ
	78.518,4
	50,8
	22,5

	1.1
	Đất ở thương mại
	62.610,8
	79,7
	20,9

	1.2
	Đất ở xã hội
	15.907,6
	20,3
	31,9

	2
	Đất giáo dục
	3.526,2
	2,3
	1,0

	3
	Đất cây xanh - TDTT
	5.541,5
	3,6
	1,6

	4
	Đất cây xanh cách ly
	1.992,8
	1,3
	-

	5
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	6.628,9
	4,3
	-

	5.1
	Trạm xử lý nước thải
	370,0
	-
	-

	5.2
	Hành lang kỹ thuật sau nhà
	6.258,9
	-
	-

	6
	Đất giao thông
	58.390,6
	37,7
	16,7

	TỔNG CỘNG
	154.598,4
	100,0
	-

	Quy mô dân số
	3.490
	Người
	-


(Nguồn: Theo Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020 và thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án)
Dự án đang thực hiện xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và đã xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 650 m3/ngày đêm (đang lắp đặt thiết bị) theo Giấy phép xây dựng số 362/GPXD do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cấp ngày 18/03/2022 về việc được phép xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 với diện tích là 154.598,4 m2. 
Tuy nhiên, theo Quyết định chủ trương đầu tư sô 2336/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 và Quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 số 283/QĐ-UBND ngày 26/02/2020, quy mô tổng số căn nhà của dự án là 997 căn nhà (trong đó, có 748 căn nhà ở thương mại liền kề và 249 căn nhà ở xã hội liền kề). Tầng cao tối đa của mỗi căn nhà là 02 tầng. Do đó, 997 căn nhà ở của dự án được miễn xin giấy phép xây dựng được quy định tại Điểm h, Khoản 30, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020: Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn cấp phép xây dựng. (Các văn bản Giấy phép xây dựng số 362/GPXD, Quyết định chủ trương đầu tư sô 2336/QĐ-UBND,  Quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 số 283/QĐ-UBND được đính kèm phụ lục).
[bookmark: _Toc101872401][bookmark: _Toc101882425]Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 
· HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH:
Dự án hoạt động với hạng mục công trình chính là xây dựng khu nhà ở cho người dân trong khu vực đến ở và sinh hoạt và xây dựng khu trường học cho con em của người dân trong dự án học tập. Quy trình hoạt động của các hạng mục chính tại dự án như sau:
·  Hoạt động Khu nhà ở: Nhà ở 
(nhà thương mại, nhà xã hội)
Được hướng dẫn
Khách hàng
Mua nhà ở
· Nước thải;
· Chất thải thông thường, CTNH;
· Bụi, khí thải từ phương tiện đi lại.
Điện, nước, gas, thực phẩm,…

[bookmark: _Toc114646464]Hình 2. Quy trình hoạt động khu nhà ở
Thuyết minh quy trình: 
Chủ đầu tư trực tiếp xây dựng các hệ thống các công trình công cộng, công trình bảo vệ môi trường và bán đất nền cho người sử dụng.
Các nguồn phát sinh chất thải chủ yếu từ quá trình sinh hoạt bao gồm:s
· Nước thải sinh hoạt từ quá trình vệ sinh của người dân sống tại khu nhà ở;
· Khí thải từ quá trình nấu ăn và từ phương tiện đi lại của người dân;
· Chất thải thông thường và chất thải nguy hại từ hoạt động sinh hoạt.
· Hoạt động tại trường mầm non Đăng ký nhập học
Học tập
Học sinh
Trở về khu nhà ở
· Nước thải
· CTR
Điện, nước, thực phẩm,…

[bookmark: _Toc114646465]Hình 3. Quy trình hoạt động tại trường học
Thuyết minh quy trình: 
Mục đích xây dựng trường là hỗ trợ, đáp ứng về nhu cầu giáo dục tại chỗ của con em người sinh sống tại Khu nhà ở. Sau khi phụ huynh hoàn tất thủ tục nhập học, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh đến nhận lớp và bắt đầu học tập. Sau khi hết thời gian biểu của trường, phụ huynh sẽ đến đón con về nhà tại Khu nhà ở. Do đó, các nguồn phát sinh tại trường gồm: nước thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên, học sinh; nước thải từ hoạt động sinh hoạt và chất thải sinh hoạt (thực phẩm dư thừa, hộp đựng thức ăn, bao bì nilong,…).
· CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ:
· San nền: 
- San lấp mặt bằng cho toàn bộ khu quy hoạch. Hướng dốc thoát nước lấy từ trục đường Hòa Lợi 1-46, D8 làm đường tụ thủy thu nước cho toàn khu quy hoạch đồng thời tạo hướng dốc thuận lợi cho phương án thoát nước mưa và thoát nước thải. 
- Độ dốc thiết kế 0,1% đến 2,0%. 
- Cao độ san nền thấp nhất là: +34,80m;
- Cao độ san nền cao nhất là: +35,94m; 
- Khối lượng đào: -1.629,28 m3;  
- Khối lượng đất đắp là +13.905,39 m3. 
· Hệ thống đường giao thông: 
Theo Giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày 18/03/2022, hệ thống đường giao thông bao gồm giao thông đối ngoại và đối nội được chủ đầu tư thực hiện như sau:
· Giao thông đối ngoại:
Trong khu quy hoạch có các trục giao thông đối ngoại gồm đường QHPK Hòa Lợi 1-08 tuyến đường nằm ngoài ranh dự án và tiếp cận phía Bắc dự án (chưa hình thành và sẽ do nhà nước đầu tư xây dựng), đường Bến Đồn - Vĩnh Tân (QHPK) tuyến đường nằm ngoài ranh dự án và tiếp cận phía Nam dự án (đã được đầu tư xây dựng), đường QHPK Hòa Lợi 1-46 đi ngang qua dự án (từ Bắc xuống Nam) được chủ đầu tư xây dựng đoạn đi qua dự án.
· Giao thông đối nội:
Gồm các tuyến đường D3A, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, N1A, N2, N2A, N5, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15. 
Các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu quy hoạch bao gồm: 
+ Đường Hòa Lợi 1-46 (QHPK): Lộ giới 20,5m, lòng đường rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m x 2 bên.
+ Đường trục chính D8 kết nối trực tiếp ra đường Bến Đồn - Vĩnh Tân là đường phân khu vực, lộ giới 13-13,4m, lòng đường rộng 7m, vỉa hè trái rộng 3-3,4m, vỉa hè phải rộng 3m.
+ Đường D4, D5, D6, D7, D9, D11, N1A, N2A, N5, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15 1à đường nội bộ khu, lộ giới 12m, lòng đường 6m, vỉa hè mỗi bên 3m. 
+ Đường D3A, D10, N2 là đường nội bộ khu, lộ giới từ 11,5-15,78m, lòng đường 6m, vỉa hè trái rộng từ 2,5-6,78m, vỉa hè phải rộng 3m. 


Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường
[bookmark: _Toc101871708]Trên cơ sở các trục đường đối ngoại, mạng lưới đường nội bộ của khu nhà ở được thiết kế dạng bàn cờ, tạo thành một hệ thống giao thông liên hoàn, thông suốt, đảm bảo khả năng tiếp cận một cách tốt nhất cho người dân trong khu vực. Bảng tổng hợp đường giao thông được thực hiện như sau: 
[bookmark: _Toc114646416]Bảng 2. Bảng tổng hợp đường giao thông
	Stt
	Tên đường
	Chiều dài
	Mặt bằng tuyến
	Chiều rộng (m)
	Khoảng lùi (m)

	
	
	
	Từ
	Đến
	Vỉa hè trái
	Mặt
Đường
	Vỉa hè
Phải
	Lộ giới
	Bên
Trái
	Bên
Phải

	I
	GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ĐƯỜNG HÒA LỢI 1-08(QHPK)
	315,72
	ĐƯỜNG D3A
	ĐƯỜNG D10
	5,00
	10,50
	5,00
	20,50
	0,00
	0,00

	2
	ĐƯỜNG HÒA LỢI 1-46(QHPK)
	382,82
	ĐƯỜNG HÒA LỢI1-08 (QHPK)
	RANH QH
	5,00
	10,50
	5,0
	20,5
	0,00
	0,000

	3
	ĐƯỜNG BẾN ĐỒN-VĨNH
TÂN(QHQK)
	
	
	
	5,00
	10,50
	5,00
	20,50
	0,00
	0,00

	I
	GIAO THÔNG
ĐỐI NỘI
	3.966,35
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ĐƯỜNG D3A
	41,15
	ĐƯỜNG HÒA LỢI 1-08(QHPK)
	ĐƯỜNG N1A
	1,88-
3,00
	6,00
	3,00
	10,88 - 12,00
	0,00
	0,00

	
	
	44,00
	ĐƯỜNG NIA
	ĐƯỜNGN2
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	2
	ĐƯỜNG D4
	134,98
	ĐƯỜNG HÒA LỢI 1-8(QHPK)
	ĐƯỜNG
N2A
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	
	
	19,48
	ĐƯỜNG N2A
	RANH QH
	2,50-
2,74
	6,00
	2,50-
2,97
	11,00 – 11,71
	0,00
	0,00

	3
	ĐƯỜNG D5
	86,25
	ĐƯỜNG HÒA LỢI 108(QHPK)
	ĐƯỜNG N2
	3,00
	6,00




	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	4
	ĐƯỜNG D6
	116,40
	ĐƯỜNG N2A
	ĐƯỜNG N5
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	5
	ĐƯỜNG D7
	141,71
	ĐƯỜNG N8
	ĐƯỜNG
N11
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	6
	ĐƯỜNG D8
	492,05
	ĐƯỜNG HÒA LỢI 108(QHPK)
	HẾT LÔ
LK23
	3,00
	7,00
	3,00
	13,00
	0,00
	0,00

	
	
	36,89
	HẾT LÔ LK23
	ĐƯỜNG
BẾN ĐỒN- VĨNH TÂN (QH QK)
	3,00-
3,44
	7,00
	3,00
	13,00 -13,44
	0,00
	0,00

	7
	ĐƯỜNG D9
	258,27
	ĐƯỜNG HÒA LỢI 1-08(QHPK)
	ĐƯỜNG N5
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	8
	ĐƯỜNG D10
	114,67
	ĐƯỜNG HÒA LỢI 1-08(QHPK)
	ĐƯỜNG N2
	3,00
	6,00
	4,08-
4,96
	13,08-13,96
	0,00
	0,00

	
	
	250,51
	ĐƯỜNG N2
	ĐƯỜNG N9
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	9
	ĐƯỜNG D11
	251,25
	ĐƯỜNG N2
	ĐƯỜNG N9
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	10
	ĐƯỜNG N1A
	81,06
	ĐƯỜNG D3A
	ĐƯỜNG D4
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	11
	ĐƯỜNG N2
	71,80
	RANH QH
	HÊT LÔ MN
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	6,00
	0,00

	
	
	260,81
	HÊT LÔ MN
	ĐƯỜNG D10
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	
	
	97,60
	ĐƯỜNG D10
	ĐƯỜNG Dll
	3,00
	6,00
	3,51-
6,78
	12,51 -15,78
	0,00
	0,00

	12
	ĐƯỜNG N2A
	87,61
	ĐƯỜNG D4
	ĐƯỜNG D8
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	13
	ĐƯỜNG N5
	336,23
	RANH QH
	ĐƯỜNG Dll
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	14
	ĐƯỜNG N8
	75,20
	ĐƯỜNG D7
	ĐƯỜNG D8
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	15
	ĐƯỜNG N9
	338,38
	ĐƯỜNG D7
	ĐƯỜNG Dll
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	16
	ĐƯỜNG N10
	92,37
	ĐƯỜNG D7
	ĐƯỜNG D8
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	17
	ĐƯỜNG N11
	144,36
	RANH QH
	ĐƯỜNG D8
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	18
	ĐƯỜNG N12
	91,95
	ĐƯỜNG D10
	ĐƯỜNG Dll
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	19
	ĐƯỜNG N13
	93,28
	ĐƯỜNG D10
	ĐƯỜNG Dll
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	20
	ĐƯỜNG N14
	94,61
	ĐƯỜNG D10
	ĐƯỜNG Dll
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00

	21
	ĐƯỜNG N15
	154,63
	LÔ LK16
	ĐƯỜNG Dll
	3,00
	6,00
	3,00
	12,00
	0,00
	0,00


(Nguồn: Giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày 18/03/2022)
· Đấu nối giao thông: 
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi được UBND thị xã Bến Cát chấp thuận đấu nối giao thông từ tuyến đường D8 của dự án với lộ giới 13,510m, mặt đường rộng 7,0m, vỉa hè bên trái rộng 3,51m, vỉa hè bên phải rộng 3,0m đấu nối vào đường Bến Đồn – Vĩnh Tân, tọa độ đấu nối tại vị trí tọa độ: X= 1229403.589, Y= 600676.929 (theo hệ tọa độ VN2000) (Theo Văn bản số 1380/UBND-KT ngày 06/05/2020) .
· Kết cấu áo đường mềm (từ trên xuống): 
- Tuyến đường Hòa  Lợi 1 – 46 (QHPK) có Eyc ≥ 155 Mpa, kết cấu theo thứ tự từ trên xuống như sau: Bê tông nhựa nóng (BTNC C9,5) dày 4 cm, K≥0,98; nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 Kg/m2, bê tông nhựa nóng (BTNC C12,5) dày 5 cm, K≥0,98 nền đường lu lèn đạt độ chặt yêu cầu E0≥50Mpa. 
- Các tuyến đường còn lại có Eyc ≥ 120 Mpa, kết cấu theo thứ tự trên xuống như sau: 
+ Bê tông nhựa nóng (BTNC 12,5) dày 6cm, K≥0,98; 
+ Nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m2; 
+ Cấp phối đá dăm loại I dày 17 cm (Dmax = 25mm), K≥0,98; 
+ Cấp phối đá dăm loại II dày 18cm (Dmax=37,5 mm), K≥0,98; 
+ Nền đường lu lèn đạt độ chặt yêu cầu, E0 ≥50Mpa. 
· Kết cầu vỉa hè (từ trên xuống): 
- Gạch lát vỉa hè Terrazzo kích thước 400x400x30mm.
- Vữa đệm M75 dày 2cm;
- Bê tông đá 1x2 M.150 dày 5cm. 
Bó vỉa: sử dụng bó vỉa bê tông đá 1x2 M250, chia làm 2 loại: 
- Bó vỉa loại 1 dùng tại vị trí thông thường;
- Bó vỉa loại 2 bố trí tại vị trí có lối đi dành cho người khuyết tật. 
Bó nền: Sử dụng bê tông đá 1x2 M20C. 
· Hệ thống cây xanh và an toàn giao thông:
-  Cây xanh đường phố: 
+ Trồng cây xanh dọc 2 bên tuyến khoảng cách trung bình 10m-12m/cây, cây có chiều cao ≥ 3m, đường kính cổ rễ 8-10cm. 
+ Chủng loại cây trồng do chủ đầu tư chọn các loại cây sau: Cây Kèn Hồng, Cây Giáng Hương, ... được trồng trong các hố trồng cây có kích thước 1,0mx1,0m; được đúc khuôn bằng bê tông M200 có bề rộng là 100mm.
- Cây xanh công viên: Toàn dự án bố trí 3 công viên cây xanh gồm: CVCX1, CVCX2, CVCX3:
+ Công viên CVCX1 có diện tích đất là 277,5 m2 được bố trí thảm cỏ xanh và cây Bằng Lăng tạo bóng mát.
+ Công viên CVCX2 có diện tích đất là 1.792,3 m2 được bố trí thảm cỏ xanh và các loại cây Bằng Lăng, Sao, Giáng Hương, Hoa Ban Đỏ, Sứ Trắng... tạo bóng trát. Các sân chơi, thể dục ngoài trời bố trí kết hợp các lối đi bộ. 
+ Công viên CVCX3 có diện tích đất là 3.471,7 m2 được bố trí thảm cỏ xanh và các loại cây Chủ Là, Lộc Vừng, Sao, Giáng Hương, Sanh,... tạo bóng mát. Các sân chơi trẻ em, thể dục ngoài trời bố trí kết hợp các lối đi bộ.
- Biển báo tên đường: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/GGTVT về báo hiệu đương bộ.
· Hệ thống PCCC:
Hệ thống cấp nước chữa cháy được lấy từ mạng lưới cấp nước sinh hoạt, bố trí theo hệ thống cấp nước. Lưu lưọng nước chữa cháy qcc - 101/s cho một đám cháy cố định trong 3 giờ, số lưọng đám cháy xảy ra đồng thòi 01 đám cháy; áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy > 10m. 
Hệ thống cấp nước của khu nhà ở Thương mại Thuận Lợi 2 lấy từ đường ống cấp nước D150mm trên đường Bến Đồn — Vĩnh Tân (QHPK), cách khu quy hoạch khoảng 278m
Vị trí đấu nối hệ thống cấp nước của khu vực quy hoạch với hệ thống cấp nước bên ngoài bố trí van khóa và đồng hồ tổng D150mm để quản lý lưu lượng nước cấp vào dự án. Tuyến ống cấp nước chính cho khu quy hoạch có đường kính HDPE D160 được đấu nối vào đường ống cấp nước trên đường Bến Đồn – Vĩnh Tân (QHPK), cách khu quy hoạch khoảng 278m. Bố trí tuyến ống cấp nuớc D63-D160mm trên tất cả các tuyến đường kết nối lại với nhau tạo thành mạng vòng chính đảm bảo cấp nước liên tục cho toàn bộ khu vực quy hoạch.
Đường ống cấp nước sử dụng ống HDPE D63- D160mm. Phụ tùng sử dụng trên mạng lưới dùng vật liệu gang và HDPE.
Toàn khu bố trí 18 trụ cứu hỏa D125mm, khoảng cách giữa 2 trụ cứu hỏa ≤120m.
Chủ dự án đã được Công an Tỉnh Bình Dương phòng CS PCCC và CNCH cấp giấy chứng nhận số 144/TD-PCCC ngày 11/03/2020 về việc chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy tại Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 tại Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nội dung được thẩm duyệt về PCCC như sau: 
+ Giao thông phục vụ chữa cháy;
+ Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài trời. 
· Hệ thống cấp điện:  
Nguồn điện cấp cho công trình là tuyến điện trung thế 22KV hiện hữu trên đường Bến Đồn – Vĩnh Tân (QHPK). 
- Điện trung thế: Hệ thống cấp điện trung thế của dự án được thiết kế đi ngầm dưới vỉa hè. Cáp trung thế sử dụng cáp CXV/DSTA – 24kV cáp 3 lõi cách điện XLPE, ruột dẫn đồng có giáp bảo vệ. 
- Điện hạ thế: Hệ thống cấp điện hạ thế được thiết kế đi ngầm, cáp hạ thế sử dụng cáp CXV/DSTA cáp 4 lõi cách điện XLPE, ruột dẫn đồng có giáp bảo vệ tiết diện phụ thuộc vào nhu cầu của phụ tải đảm bảo sụt lún không vượt quá 5%. Các tủ điện được bố trí giữa ranh giới 2 nhà để thuận tiện cho việc cấp điện, cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị.  
- Trạm biến áp phân phối 22/0,4Kv: Xây dựng mới trạm biến áp phân phối 22/0,4Kv cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt và Chiếu sáng. Toàn bộ khu quy hoạch được bố trí 08 trạm biến áp, trong đó có 07 trạm 400kVA, 01 trạm 320 kVA. 
· Hệ thống chiếu sáng: 
Hệ thống chiếu sáng được lấy từ nguồn từ các trạm biến áp trong khu. Hệ thống cáp chiếu sáng của khu vực quy hoạch sử dụng đi ngầm. 
Đèn: Sử dụng bóng đèn Led tiết kiệm 80W-100W. 
Trụ đèn: Sử dụng trụ STK, cần đèn làm bằng ống sắt tráng kẽm đường kính đáy 160mm, cao từ 1,5m, tầm với 1,5m, bán kính uốn cong R900, góc nghiên so với mặt phẳng ngang là 15o. Thân trụ cao từ 6-8m. 
Cáp: Hệ thống chiếu sáng của khu vực quy hoạch đi ngầm. Cáp chiếu sáng sử dụng CXV, tiết diện cáp chiếu sáng là 4x10mm2. 
· Hệ thống thông tin liên lạc: 
Nguồn cấp hệ thống thông tin liên lạc lấy nguồn từ tuyến cáp viễn thông hiện hữu trên đường Bến Đồn - Vĩnh Tân. Hệ thống đi ngầm trong ống nhựa PVC D110mm dọc các tuyến đường. 
· HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:
· Hệ thống thoát nước mưa: 
Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày  18/03/2022 và ĐTM được duyệt theo Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020. 
Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng tách riêng biệt với hệ thống nước thải 
Nước mưa trong khu vực dự án được thu gom theo tuyến cống đường kính D500-D1500 trên đường D8 thoát về suối Cái (tại vị trí cầu Bến Đồn cách khu dự án 2,5km về phía Đông Nam) thông qua tuyến cống thoát nước mưa trên đường Bến Đồn — Vĩnh Tân và chảy ra Suối Cái.
Cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn đường kính D400 – D1500, được bố trí một bên đường (đường Hòa Lợi 1-46 và đường D8 cống thoát nước mưa được bố trí hai bên đường), phía đối diện bố trí hố ga thu và cống băng đường. Hố ga thu nước mưa bố trí với khoảng cách từ 20 - 30m, cống băng đường sừ dụng loại cống chịu tải trọng lớn H30.
Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5 m kể tới đỉnh cống so với cao độ hoàn thiện. Độ dốc cống tối thiểu ic = 1/D, D - đường kính cống đơn vị (mm). 
Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa như sau: 
[bookmark: _Toc114646417]Bảng 3. Thống kê khối lượng đường ống thoát nước mưa
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống tròn BTCT D400mm
	m
	1.015,21

	2
	Cống tròn BTCT D500mm
	m
	2.106,69

	3
	Cống tròn BTCT D600mm
	m
	247,16

	4
	Cống tròn BTCT D800mm
	m
	884,97

	5
	Cống tròn BTCT D1000mm
	m
	260,76

	6
	Cống tròn BTCT D1200mm
	m
	460,02

	7
	Cống tròn BTCT D1500mm
	m
	9,36

	8
	Hố ga nước mưa
	m
	361


(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án)
· Kết nối cống: 
- Cống tròn: sử dụng cống tròn Bê tông cốt thép M300 bằng công nghệ rung ép. 
- Mối nối cống trong: Jont cao su.
- Móng cống tròn: Bố trí 2 gối cống/ đốt cống bằng BTCT đúc sẵn đá 1x2 M200 đặt trên lớp lót đá 4x6 kẹp vữa XM M100. 
- Đất đắp lưng cống vỉa hè là đất chọn lọc.
- Cát đắp lưng cống băng đường là cát chọn lọc. 
· Hố thu, hố ga: 
- Được bố trí trên vỉa hè bằng bê tông đá 1x2 M200, đáy móng lót đá 4x6 kẹp vữa XM M100 dày 10cm. 
- Kích thước giếng thu 1200x1000mm. 
- Kích thước hầm ga D500-D800: 1400x1400mm.
- Kích thước hầm ga D1000-D1200: 2000×1600mm, 2000×2000mm.
- Kích thước hầm ga D1500:2400×2000mm.
· Nắp hầm ga, đà hầm, lưới chắn rác:
- Bố trí nắp hố ga trên vỉa hè BTCT đá 1x2 M250 dày 6cm.
- Đả hầm bằng BTCT đá 1x2 M250. 
- Lưới chắn rác kích thước 780x 2.500mm. 
· Hệ thống thoát nước thải: 
Nước thải sinh hoạt trước khi đổ vào hệ thống đường cống gom được xử lý cục bộ trong từng công trình. Tất cả nước thải từ các khu vệ sinh đều được dẫn bể tự hoại 3 ngăn.
Toàn bộ nước thải của khu vực quy hoạch dự án được thu gom bằng các hố ga thu nước thải được bố trí dọc theo vỉa hè và khu vực hành lang kỹ thuật sau nhà. Sau đó, nước thải được theo hệ thống cống HDPE đường kính D200-D300 và cống chính theo địa hình chảy tập trung về trạm XLNT công suất 650 m3/ngày đêm đặt ở phía Tây Nam của khu quy hoạch. Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A sẽ thoát ra tuyến thoát nước trên đường Bến Đồn - Vĩnh Tân dẫn về Suối Cái cách dự án khoảng 2,5km về phía Đông Nam (theo Văn bản số 1380/UBND-KT ngày 06/05/2020 về việc chấp thuận cho công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi được đấu nối giao thông, đấu nối thoát nước mưa và nước thải sau xử lý của dự án Khu nhà ở Thương Mại Thuận Lợi 2). 
Hồ thu có kích thước 900x900mm hoặc có kích thước 1300x1300mm và được xây dựng bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép đá 1x2 M200 trên lớp bê tông lót đá 4x6 M100, thành hố ra quét bi tum mặt trong.
Hố ga được bố trí cách khoảng 20m - 30m/hố đặt giữa ranh 2 nhà liên kế và các vị trí chuyển hướng. 
Bố trí nắp hố ga trên vỉa hè BTCT đá 1x2 M250 dày 6cm, nắp ga dưới lòng đường BTCT dày 10cm
[bookmark: _Toc114646418]Bảng 4. Thống kê đường ống thoát nước thải
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống HDPE D200
	m
	2.600

	2
	Cống HDPE D300
	m
	1.005

	3
	Hố ga
	Cái
	235

	4
	Trạm xử lý nước thải
	Cái
	1


(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án)
· Trạm xử lý nước thải: 
- Công suất thiết kế trạm xử lý nước thái 650m3/ngày đêm, bố trí khoảng cây xanh cách ly trạm xử lý theo quy định. Có hệ thống thu và xử lý mùi cho cụm bể xử lý nhằm đảm bảo không ảnh hưởng cho dân cư xung quanh.
- Công trình: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho Khu nhà ở bao gồm các hạng mục sau:
+ Bể thu gom: Diện tích xây dựng 3,7m x 2,5m = 9,25m; cao 5,85m, kết cấu chịu lực chính (đáy, thành, nắp) bằng BTCT đá 1x2 M300; nền đất nguyên thổ; 
+ Cụm bể chính gồm: Bể tách dầu mỡ, Bể điều hòa, Bể sinh học thiếu khí (Anoxic), Bể sinh học hiếu khí FBR, Bể lắng bùn sinh học. 
+ Diện tích xây dựng (13,35m x 17,1m) - (6.25m x 6,85m) = 185,47 m, cao 5,45m (dạng bể kín phần âm dưới đất 4,95m tính từ cốt san nền hoàn thiện); Kết cấu chịu lực chính (đáy, thành, nắp) bằng BTCT đá 1x2 M300; nền đất nguyên thổ; 
+ Bể gạn bùn và Bể khử trùng: Diện tích xây dựng (6,45m x 6,85m) − (0,7m x 2,6m)=40,99m2: cao 1,85m; kết cấu lực chính (đáy, thành, nắp) bằng BTCT đá 1x2 M300; nền đất nguyên thổ.
+ Nhà điều hành, nhà trạm quan trắc: quy mô 01 tầng, Diện tích xây dựng 13,4m x 3,7m = 49,58m2, cao 3,6m. Kết cấu móng đơn BTCT đá 1x2 M250, cột, dầm, sàn mái bằng BTCT đá 1x2 M250. Tường xây gạch, sơn nước hoàn thiện trong và ngoài nhà, mái tôn, cửa đi khung sắt bọc tôn; nền đất nguyên thổ; 
+ Mương quan trắc: Diện tích xây dựng 0,7m x 2,6m = 1,82m2, cao 1,15m (phần âm dưới đất 0,85m tính từ cốt san nền); kết cấu chịu lực chính (đáy, thành, nắp) bằng bê tông cốt thép đá 10 x 20 M300; nền đất nguyên thổ. 
[bookmark: _Toc101872402][bookmark: _Toc101882426]Sản phẩm của dự án đầu tư: 
Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” với mục tiêu hoạt động chính là xây dựng nhà ở thấp tầng cho người dân đến sinh sống trong khu vực. Sản phẩm chính của dự án là Khu nhà ở theo ĐTM được duyệt và Quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 số 283/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 với diện tích là 78.518,4 m2, dân số dự kiến là 3.490 người, số căn hộ gồm 997 căn, tầng cao tối đa là 02 tầng và các sản phẩm khác của dự án được trình bày chi tiết trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc101871705][bookmark: _Toc114646419]Bảng 5. Sản phẩm dự án
	STT
	Sản phẩm
	Số lượng
	Đơn vị
	Ghi chú

	I
	Khu nhà ở
	
	
	Theo Quyết định phê duyệt ĐTM số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020 và Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết số 283/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của dự án

	3
	Diên tích đất
	78.518,4
	m2
	

	4
	Tầng cao tối đa
	02
	tầng
	

	II
	Khu giáo dục (trường mầm non)
	
	
	

	6
	Diện tích đất
	3.526
	m2
	

	7
	Tầng cao
	03
	Tầng
	

	8
	Mật độ xây dựng
	≤ 40
	%
	

	III
	Công viên cây xanh – TDTT, cây xanh cách ly
	7.534,3
	m2
	

	IV
	Hạ tầng kỹ thuật
	6.628,9
	m2
	

	V
	Hệ thống giao thông
	58.390,6
	m2
	

	VI
	Hệ thống cấp điện, cấp nước, cây xanh, chiếu sáng, thông tin liên lạc
	01
	Hệ thống
	

	VII
	Hệ thống thoát nước mưa
	01
	Hệ thống
	

	VIII
	Hệ thống thoát nước thải
	01
	Hệ thống
	

	IX
	Hệ thống xử lý nước thải
	01
	Hệ thống 650 m3/ngày đêm
	


(Nguồn: Theo Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020 và Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của dự án)
[bookmark: _Toc114646420]Bảng 6. Thống kê khu đất nhà ở
	STT
	Hạng mục
	Diện tích lô đất
	MDXD tối đa
	Dân số
	Số căn hộ
	Tầng cao tối đa
	Hệ số SDĐ tối đa

	
	
	(m2)
	(%)
	(người)
	(căn)
	(tầng)
	(lần)

	
	ĐẤT Ở
	78.518,4
	
	3.490
	997
	2
	1,9

	A
	NHÀ Ở XÃ HỘI LIỀN KỀ
	15.907,6
	96,0
	498
	249
	2
	1,9

	Al
	KHU AI
	2.039,6
	95,7
	64
	32
	2
	1,9

	A2
	KHU A2
	1.860,0
	96,0
	60
	30
	2
	1,9

	A3
	KHU A3
	1.894,7
	96,0
	60
	30
	2
	1,9

	A4
	KHU A4
	2.244,4
	96,0
	70
	35
	2
	1,9

	A5
	KHU A5
	2.019,4
	95,9
	64
	32
	2
	1,9

	A6
	KHU A6
	2.060,6
	95,9
	66
	33
	2
	1,9

	A7
	KHU A7
	3.788,9
	95,7
	114
	57
	2
	1,9

	LK
	NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ
	62.610,8
	96,0
	2.992
	748
	2
	1,9

	LK1
	KHU LK1
	2.086,3
	90,0
	104
	26
	2
	1,8

	LK2
	KHU LK2
	2.212,0
	91,8
	120
	30
	2
	1,8

	LK3
	KHU LK3
	2.375,9
	94,2
	124
	31
	2
	1,9

	LK4
	KHU LK4
	2.882,7
	88,0
	132
	33
	2
	1,8

	LK5
	KHU LK5
	2.938,7
	94,2
	140
	35
	2
	1,9

	LK6
	KHU LK6
	2.888,8
	92,0
	148
	37
	2
	1,8

	LK7
	KHU LK7
	1.097,8
	82,4
	40
	10
	2
	1,6

	LK8
	KHU LK8
	2.054,3
	92,0
	112
	28
	2
	1,8

	LK9
	KHU LK9
	2.061,4
	94,4
	100
	25
	2
	1,9

	LK10
	KHU LK10
	3.277,0
	92,0
	160
	40
	2
	1,8

	LK11
	KHU LK11
	4.809,3
	88,0
	216
	54
	2
	1,8

	LK12
	KHU LK12
	4.596,7
	91,2
	216
	54
	2
	1,8

	LK12A
	KHU LK12A
	4.329,0
	90,0
	216
	54
	2
	1,8

	LK14
	KHU LK14
	2.655,4
	92,8
	132
	33
	2
	1,9

	LK15
	KHU LK15
	2.267,5
	92,0
	112
	28
	2
	1,8

	LK16
	KHU LK16
	4.195,2
	94,0
	200
	50
	2
	1,9

	LK17
	KHU LK17
	432,0
	92,0
	24
	6
	2
	1,8

	LK18
	KHU LK18
	432,0
	92,0
	24
	6
	2
	1,8

	LK19
	KHU LK19
	2.172,3
	95,8
	112
	28
	2
	1,9

	LK20
	KHU LK20
	2.456,4
	92,0
	112
	28
	2
	1,8

	LK21
	KHU LK21
	2.217,8
	92,0
	108
	27
	2
	1,8

	LK22
	KHU LK22
	530,7
	96,0
	32
	8
	2
	1,9

	LK23
	KHU LK23
	3.177,2
	92,3
	136
	34
	2
	1,8

	LK24
	KHU LK24
	4.464,4
	92,6
	172
	43
	2
	1,9


 (Nguồn: Theo Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020 và Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của dự án)
[bookmark: _Toc101872403][bookmark: _Toc101882427][bookmark: _Toc114646691]Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 
[bookmark: _Toc101872404][bookmark: _Toc101882428]Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu và hóa chất:
Hiện tại, dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” chưa đi vào hoạt động, do đó, lượng nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của dự án.
Khi dự án hoạt động, lượng hóa chất sử dụng chủ yếu là phân bón để dùng cho cây xanh trong khuôn viên, lượng nhiên liệu tiêu thụ ước tính khi dự án hoạt động được thể hiện như sau: 
[bookmark: _Toc101871706][bookmark: _Toc114646421]Bảng 7. Danh mục nhiên liệu, hóa chất sử dụng tại Dự án
	[bookmark: _Toc101872405][bookmark: _Toc101882429]STT
	Tên nguyên, nhiên liệu, hóa chất
	Đơn vị
	Khối lượng/tháng

	1
	Khí gas (dùng trong sinh hoạt của các hộ dân)
	Tấn
	20

	3
	Chlorine (dùng cho hệ thống xử lý nước thải)
	Lít
	37,5

	5
	Phân NPK (Chăm sóc cây xanh)
	Kg
	20

	6
	Phân vi sinh (Chăm sóc cây xanh)
	Kg
	20

	7
	Phân chuồng (Chăm sóc cây xanh)
	Tấn
	0,2

	8
	Thuốc bảo vệ thực vật
	Kg
	02


 (Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi)
Nhu cầu sử dụng điện
Nguồn điện cấp cho dự án lấy từ lưới diện 22kV hiện hữu đi nổi trên đường Bến Đồn- Vĩnh Tân.
· [bookmark: _Toc101872406][bookmark: _Toc101882430]Trạm biến áp
Toàn bộ khu vực quy hoạch được bố trí 09 trạm biến áp 22/0,4kV: 06 trạm có công suất 400kVA, 02 trạm công suất 320kVA, 01 trạm công suất 50kVA (cấp điện cho trường học), các trạm biến áp này được đặt tại các vị trí đất công viên cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, đất giáo dục để đảm bảo an toàn lưới điện và mỹ quan đô thị.
· Lưới điện, mạng lưới trung - hạ thế và mạng lưới chiếu sáng
Lưới điện trung thế 22kV
Từ 2 điểm đấu nối với tuyến 22kV hiện hữu trên đường Bến Đồn - Vĩnh Tân, kéo các tuyến trung thế dọc theo vỉa hè các tuyến đường D8, N2, D4 để cấp điện cho các trạm biến áp trong khu quy hoạch.
Để đảm bảo cấp điện cho khu vực được thiết kế an toàn, liên tục, mỹ quan và dễ quản lý, thiết kế lưới điện trung thế 22kV theo mạng lưới vòng.
Lưới điện trung thế 22kV được quy hoạch đi ngầm dưới vỉa hè.
Sử dụng loại cáp ngầm chuyên dụng CXV/DSTA-24V-3x95mm2+CV 70mm2 cấp điện tuyến trục chính và CXV/DSTA-24V-3x50mm2+CV35mm2 cấp điện cho trạm biến áp.
Lưói điện hạ thế 0,4KV
Cáp hạ thế từ trạm biến áp đi đến các tủ điện phân phối hạ thế và từ tủ điện phân phối hạ thế rẽ nhánh vào từng hộ dân và công trình được bố trí đi ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị.
Mạng lưới điện trung hạ thế của công trình trường học và công viên cây xanh thể dục thể thao sẽ được thiết kế và đầu tư sau khi có thiết kế chi tiết công trình.
Mạng lưới điện hạ thế cho khu quy hoạch được bố trí theo dạng hình tia. Sử dụng cáp ngầm chuyên dụng 0,4kV CXV/DSTA có tiết diện từ 3x50+35mm2 đến 3x95+70mm2.
Mạng lưới chiếu sáng
Toàn bộ khu vực quy hoạch được bố trí 04 tủ điều khiển chiếu sáng, các tủ điều khiển chiếu sáng đặt gần các trạm biến áp, lấy nguồn từ trạm biến áp và điều khiển chiếu sáng cho từng phân khu tương ứng.
Hệ thống cáp chiếu sáng của khu vực quy hoạch được bố trí đi ngầm, sử dụng cáp 0,4kV CXV/DSTA.
Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí một bên đường, riêng đường Hòa Lợi 1-46 (QHPK) được bố trí so le hai bên đường.
Đèn chiếu sáng sử dụng đèn led tiết kiệm điện.
Nhu cầu sử dụng nước:
· Nguồn cung cấp nước
Mạng lưới cấp nước của khu quy hoạch được kết nối vào tuyến ống cấp nước D150mm hiện hữu tại nút giao đường Bến Đồn - Vĩnh Tân và đường D2 (thuộc dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi) cách khu quy hoạch 278m về hướng Tây Nam.
[bookmark: _Toc114646422]Bảng 8. Tổng hợp khối lượng đường ống cấp nước
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	Ống D60
	m
	2.373,00

	
	
	
	

	2
	Ống D100
	m
	1.14,00

	3
	Ống D150
	m
	1.765,00

	4
	Trụ cứu hỏa
	cái
	18

	5
	Tê
	cái
	43

	6
	Bích chận
	cái
	43

	7
	Thập
	cái
	6

	8
	Cút
	cái
	14

	9
	Hố đồng hồ
	cái
	1


(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án)
Mạng lưới ống bố trí mạng lưới vòng kết hợp mạng lưới cụt, cấp nước sinh hoạt và cứu hỏa, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc cấp nước.
Độ sâu chôn ống tối thiểu là 0,70m kể từ mặt đất đến đỉnh ống;
Ống cấp nước dùng ống HDPE đường kính từ 60mm< D <100mm; ống uPVC đường kính D > 100mm. Phụ tùng thiết bị dùng phụ tùng phù hợp với từng loại vật liệu ống, đảm bảo về chất lượng.
Tại điểm đấu nối giữa đường ống cấp nước đến với mạng lưới ống phân phối của khu dân cư lắp đặt van khống chế và thiết bị điều chỉnh lưu lượng giữa đường ống cấp nước chuyền tải với các nhánh trong khu dân cư.
Tại các vị trí có hai tuyến ống trở lên nối với nhau có bố trí các van khóa để có thể cách ly khi cần thiết.
Tại các điểm cao nhất trên tuyến ống có bố trí van xả khí và các điểm thấp nhất có bố trí van xả cặn.
Những nơi ống đi qua đường lắp đặt ống lồng bên ngoài (ống kim loại) và đệm cát trên lưng cũng như dưới đáy ống.
· Nhu cầu sử dụng nước
Phạm vi cấp nước tính toán cho khu vực đã được quy hoạch là đô thị loại III, với quy mô dân số 3.490 người. Theo ĐTM đã được duyệt, chỉ tiêu cấp nước được áp dụng theo QCXDVN 01-2008, tuy nhiên cập nhập theo QCVN 01:2021/BXD ban hành ngày 19/05/2021, tổng lưu lượng nước cấp cho dự án được tính toán lại như sau:
+ Nước sinh hoạt (QSH ngày max): chọn 150 lít/người/ngày đêm (theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 số 283/QĐ-UBND ngày 26/02/2020).
+ Trường mầm non: 75 1ít/cháu/ngđ;
+ Trạm xử lý nước thải: 2 (1ít/m2);
+ Nước tưới cây: 3 1ít/m2;
+ Rửa đường: 0,4 lít/m2/ngđ;
+ Nước rò rỉ, dự phòng: 10% Q nước cấp.
+ Nước chữa cháy: số đám cháy xảy ra đồng thời n = 1, thời gian chữa cháy 3 giờ, lưu lượng cấp nước chữa cháy 10 lít/giây theo TCVN 2622-1995.
+ Tổng lưu lượng nước cần cấp cho toàn bộ dự án là 805 m3/ngày đêm. 
[bookmark: _Toc114646423]Bảng 9. Tổng lưu lượng nước cần cấp cho dự án
	STT
	Đối tượng
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Quy mô
	Nhu cầu
(m3/ngày đêm

	1
	Nước sinh hoạt khu nhà ở (Qsh1)
	150
	1/người/ngày đêm
	3.490 người
	523,5

	2
	Trường mầm non (Qsh2)
	75
	1/cháu/ngày đêm
	175 cháu
	13,13

	3
	Nước tưới cây
	3
	l/m2sàn
	7.534,3
	22,6

	4
	Rửa đường
	0,4
	1/m
	58.390,6
	23,36

	5
	Trạm xử lý nước thải
	2
	1/m2
	370
	0,74

	6
	Nước rò rỉ, dự phòng
	15% (l+2+3+4+5)
	87,5

	7
	Tổng lưu lưọng nưóc cấp
	(1+2+3+4+5+6+7) x Kng.max (Kng.max= 1,2)
	805


Lượng nước cấp sử dụng cho toàn dự án khi đi vào hoạt động trung bình là khoảng 805 m3/ngày đêm (bao gồm nước tưới cây, rửa đường, rò rỉ). 
Tổng lương nước cấp cho quá trình sinh hoạt của khu dân cư và trường học là: 
Qsh = (Qsh1 + Qsh2 ) x K = (523,5 + 13,13) x 1,2 = 644 m3/ngày đêm (bao gồm hệ số không điều hòa K=1,2). 
Ngoài ra, tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: q=10 1ít/s cho một đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời là 01 đám cháy (theo TCVN 2622-1995), mỗi đám cháy xảy ra trong 3h liên tiếp. Tổng lượng nước cấp dùng cho chữa cháy là 108 m3/ngày đêm. 
[bookmark: _Toc101872407][bookmark: _Toc101882431][bookmark: _Toc114646692]Các thông tin khác liên quan đến dự án:
· Nước mưa: 
Nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với nguồn ô nhiễm như nước thải, khí thải, đất ô nhiễm,…
Chủ dự án xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ thống thu gom và thoát nước thải tại khu vực dự án. 
Toàn bộ nước mưa khu quy hoạch được đấu nối và hệ thống thoát nước mưa trên đường Bến Đồn – Vĩnh Tân, sau đó được dẫn ra Suối Cái tại vị trí Cầu Bến Đồn cách khu dự án 2,5km về phía Đông Nam.
· Nước thải: 
Quy mô dân số tại dự án là 3.490 người tại khu nhà ở và khu trường học là 175 học sinh. Lượng nước thải lớn nhất ước tính bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt lớn nhất là: Qnt = Qsh = (Qsh1 + Qsh2 ) x K = (523,5 + 13,13) x 1,2 = 644 m3/ngày đêm (bao gồm hệ số không điều hòa K=1,2). 
Chủ dự án đã xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 650 m3/ngày đêm và đang lắp đặt thiết bị để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án và đảm bảo nước thải đầu ra đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT Cột A, K=1 trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
· Mùi hôi khí thải từ trạm XLNT: 
Chủ dự án sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý mùi hôi và khí thải từ trạm xử lý nước thải của dự án. Lưu lượng khí thải đầu vào qua miệng chụp hút (theo Giáo trình Kỹ thuật thông gió của GS.Trần Ngọc Chấn) như sau: 
Q = S.V 
Trong đó: 
- Q: Lưu lượng qua miệng chụp hút (m3/h);
- S: Tiết diện của Chụp hút mùi (m2); S=  = 3,14x 0,0352 = 0,0038 m2
- V: Vận tốc tại miệng chụp hút (m/s); V= 20 m/s;
Ta có lưu lượng qua miệng chụp hút tại hệ thống xử lý mùi hôi khí là: 
Q = S.V = 0,0038 m2 x 20 m/s x3600 = 273,6 m3/h. 
Lưu lượng khí thải đầu vào hệ thống xử lý khí thải là 273,6 m3/h. 
Do đó, hệ thống khí xử lý khí thải thiết kế theo công suất quạt hút là 1.000 m3/h đủ khả năng xử lý toàn bộ mùi hôi, khí thải phát sinh tại dự án. 
· Chất thải rắn: 
· Chất thải rắn sinh hoạt: 
Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại thành 02 loại là chất thải hữu cơ dễ phân hủy: Rau quả, vỏ trái cây, thức ăn thừa,…; Chất thải rắn còn lại: giấy, báo, carton nhựa, chai thủy tình, kim loại thải,…. 
Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án khi hoạt động ổn định ước tính theo Quyết định QCVN 01:2019/BXD, lượng chất thải rắn phát sinh tại khu đô thị loại I là 1,3 kg/người/ngày: 
Khu nhà ở:  3.490 người x 1,3 kg/người/ngày = 4.537  kg/ngày (tương đương 4,5 tấn/ngày); 
Khu trường học: 175 người x 1 kg/người/ngày = 175 kg/ngày (tương đương 1,75 tấn/ngày); 
Khu vực công cộng: 20 kg/ngày (tương đương 0,02 tấn/ngày)
Tổng cộng: 4,5 tấn/ngày + 1,75 tấn/ngày  +0,02 tấn/ngày = 6,72 tấn/ngày.
Phương thức xử lý: Mỗi hộ dân tại khu nhà ở và trường học tự trang bị 02 thùng chứa rác sinh hoạt dung tích 15-30L và phân loại tại nguồn theo quy định. Mỗi nhà dân tự hợp đồng thỏa thuận với đơn vị chức năng thu gom và mang đi xử lý. 
· Chất thải nguy hại: 
Tổng lượng chất thải nguy hại khi dự án hoạt động ổn định được ước tính theo 997 hộ dân tại dự án là 997 hộ x 0,3 kg CTNH/tháng/hộ = 299,1 kg/tháng (với chỉ tiêu 0,3 kg CTNH/tháng/hộ theo báo cáo hiên trạng môi trường quốc gia năm 2011). 
Các loại chất thải nguy hại phát sinh tại dự án theo Quy định tại Bảng C, Mục A, Mẫu số 01, Phụ lục III, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 bao gồm: Thuốc diệt trừ các loài gây hại thải, bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải, các loại dầu mỡ thải, sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại, pin, ắc quy thải , Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện,…. Thành phần chất thải rắn nguy hại bao gồm:
Danh mục thành phần chất thải rắn nguy hại
	STT
	Tên chất thải
	Trạng
thái tồn tại
	Nguồn phát sinh
	Khối lượng
dự báo (kg/tháng)
	Mã CTNH

	1. 
	Thuốc diệt trừ các loài gây hại thải
	Rắn
	Toàn dự án
	14
	16 01 05

	2. 
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Rắn
	Toàn dự án
	36
	16 01 06

	3. 
	Các loại dầu mỡ thải
	Rắn/Lỏng
	Toàn dự án
	28
	16 01 08

	4. 
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại
	Rắn/Lỏng
	Toàn dự án
	49
	16 01 09

	5. 
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	Toàn dự án
	35
	16 01 12

	6. 
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện
	Rắn
	Toàn dự án
	20
	16 01 13

	7. 
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	Rắn
	Toàn dự án
	15,1
	17 02 03

	8. 
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn
	Toàn dự án
	32
	18 02 01

	Tổng cộng
	229,1
	


Chất thải rắn nguy hại được các hộ dân và trường học phân loại tại nhà và thu gom về khu vực lưu chứa CTNH khoảng 20 m2 gần trạm XLNT của dự án, với tần suất 6 tháng đến 01 năm sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 
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SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc101872410][bookmark: _Toc101882434][bookmark: _Toc114646694]Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 
Bình Dương là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, năng động trong kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2020, đầu tư trong nước đã thu hút được 78.146 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng 22,7% so với năm 2019, gồm 6.840 doanh nghiệp đăng ký mới (47.441 tỷ đồng), 1.460 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn (36.733 tỷ đồng) và 73 doanh nghiệp giảm vốn (2.230 tỷ đồng); có 507 doanh nghiệp giải thể (3.797 tỷ đồng). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 49.028 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký 442.812 tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài có 113 dự án mới với tổng số vốn đăng ký là 665 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 3.933 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn: 35.502 triệu đô la Mỹ. Sự phát triển mạnh mẽ của Bình Dương đã tạo hàng triệu cơ hội việc làm và cuộc sống tốt cho người lao động nên người dân ở nhiều tỉnh thành về Bình Dương sinh sống và làm việc.
Bên cạnh đó, Bình Dương là tỉnh có dân số đông thứ 6 trong tổng số 64 tỉnh thành và cũng là tỉnh có tỷ lệ gia tăng dân số cơ học rất cao do có nhiều người nhập cư, hơn 50% dân số của tỉnh Bình Dương là dân nhập cư.
[bookmark: _Toc114646424]Bảng 10. Dân số trung bình phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Bình Dương
Đơn vị: người
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	TỔNG SỐ
	2.138.788
	2.227.154
	2.345.184
	2.456.319
	2.580.550

	Thành phố Thủ Dầu Một
	310.905
	316.094
	321.287
	325.551
	341.830

	Huyện Bàu Bàng
	87.805
	89.558
	91.602
	93.815
	104.350

	Huyện Dầu Tiếng
	106.605
	108.642
	111.140
	113.852
	116.047

	Thị xã Bến Cát
	255.860
	269.152
	291.071
	306.496
	324.392

	Huyện Phú Giáo
	81.828
	85.587
	88.568
	90.843
	97.365

	Thị xã Tân Uyên
	304.648
	322.276
	349.487
	375.054
	416.408

	Thành phố Dĩ An
	413.858
	431.684
	452.595
	480.502
	491.051

	Thành phố 
Thuận An
	513.849
	539.374
	573.593
	603.539
	617.587

	Huyện Bắc 
Tân Uyên
	63.430
	64.787
	65.841
	66.667
	71.520


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020 tỉnh Bình Dương)
Dân số trung bình năm 2020 của tỉnh Bình Dương là 2.580.550 người, tăng 124.231 người, tương đương tăng 5,06% so với năm 2019. Riêng thị xã Bến Cát (nơi đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2) tăng 17.896 người, tương đương tăng 5.84% so với năm 2019. Số người dân tại thị xã Bến Cát đứng thứ 5 trong tổng số 9 huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Bình Dương.
Do đó, việc xây dựng “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi tại tỉnh Bình Dương là hoàn toàn cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở, dịch vụ công cộng cho mọi đối tượng trong xã hội, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng cũng như đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội góp phần tạo lực hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào khu vực này, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế tỉnh Bình Dương nói chung và thị xã Bến Cát nói riêng.
Về quy hoạch sử dụng đất: 
- Khu đất dự án phù hợp với Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2020 ngày 01/07/2022. 
- Đồng thời, khu đất có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của tỉnh Bình Dương được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 05/04/2022. Và khu đất này đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp Quyết định về việc cho phép Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thuận Lợi được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát.  
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành theo các Quyết định của dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, bao gồm:
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (gọi tắt là Công ty) được Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cấp Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Công ty được Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cấp giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày 18/03/2022 cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi về việc được phép xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 với diện tích là 154.598,4 m2.
- Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Quyết định số 2336/QĐ-UBND về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cấp lần đầu ngày 09/10/2021.
- Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, diện tích 154.598,4 m2, quy mô dân số 3.490 người, 997 căn tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Công ty được Công an tỉnh Bình Dương phòng CS PCCC và CNCH cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa số 144/TD-PCCC ngày 11/03/2022.
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[bookmark: _Toc101882436]Đặc điểm địa lý, địa hình, khí tượng khu vực 
Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi tọa lạc tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
· Vị trí địa lý:
Tỉnh Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, có tọa độ địa lý: vĩ độ Bắc là 11°52' - 12°18', kinh độ Đông là 106°45'- 107°67'30". Giới hạn như sau:
- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;
- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh;
- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai;
- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh.
· Địa hình – địa chất:
Tỉnh Bình Dương nằm ở vị trí rìa tiếp xúc giữa đới nâng bóc mòn Đà Lạt và đới sụt lún tích tụ đồng bằng sông Cửu Long với hai hệ đứt gãy chính phân cắt, vì vậy địa hình mang tính phân bậc theo hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam.
Nhìn chung, địa hình tỉnh Bình Dương đặc trưng cho vùng trung du tiếp giáp giữa vùng núi cao Nam Trường Sơn và đồng bằng thấp Nam bộ. Bề mặt địa hình có độ cao trung bình từ 60m đến 40m so với mực nước biển ở phía Bắc và hạ thấp xuống 30m đến 10m so với mực nước biển ở phía Nam. Dựa vào độ cao và đặc điểm hình thái, có thể chia diện tích tỉnh Bình Dương ra 4 kiểu địa hình chính: Vùng đồi núi thấp ở huyện Phú Giáo, huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên chiếm khoảng 40% diện tích toàn tỉnh, vùng địa hình bằng phẳng có ở tất cả huyện, thị xã, thành phố chiếm khoảng 55% diện tích toàn tỉnh, vùng địa hình thung lũng bãi bồi chiếm khoảng 5% diện tích toàn tỉnh và vùng địa hình núi sót ở phía Nam thị xã Dĩ An và huyện Dầu Tiếng chiếm diện tích không đáng kể.
Tự nhiên địa hình đã tạo cho vùng đất này có nhiều dạng địa mạo khác nhau: có vùng bị bào mòn, có vùng tích tụ (do có sự lắng đọng của các vật liệu xâm thực theo dòng chảy), có vùng vừa bị bào mòn, vừa tích tụ và lắng đọng. Hiện nay, trên toàn diện tích đang tiếp tục xảy ra các hoạt động chủ yếu là rửa trôi, bào mòn. Do diện tích rừng bị thu hẹp, thảm thực vật bị tàn phá nặng nề, nên các tác động xâm thực ven sông suối, các rãnh xói trên bề mặt địa hình đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trên các vùng có hoạt động kinh tế của con người. (Theo Cổng thông tin tỉnh Bình Dương). 
·  Khí hậu:
Khí hậu ở Bình Dương cũng như chế độ khí hậu của khu vực miền Đông Nam bộ: nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao. Đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa ổn định, trong năm phân chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến cuối tháng 10 dương lịch. (Theo Cổng thông tin tỉnh Bình Dương).
·  Nhiệt độ:
[bookmark: _Toc114646425]Bảng 11. Thống kê trung bình nhiệt độ tỉnh Bình Dương năm 2016-2020
Đơn vị: 0C
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tháng 1
	27,8
	27,1
	26,8
	27,0
	27,6

	Tháng 2
	27,3
	28,0
	26,9
	27,9
	27,8

	Tháng 3
	28,5
	28,1
	28,7
	29,0
	29,5

	Tháng 4
	30,5
	28,9
	29,6
	30,0
	29,7

	Tháng 5
	30,2
	28,4
	28,5
	28,2
	30,4

	Tháng 6
	28,1
	28,4
	27,7
	28,0
	28,0

	Tháng 7
	27,6
	27,5
	27,8
	27,5
	28,1

	Tháng 8
	27,7
	27,8
	27,5
	27,3
	28,0

	Tháng 9
	27,3
	28,2
	27,1
	27,0
	27,7

	Tháng 10
	26,9
	27,4
	27,8
	27,7
	26,8

	Tháng 11
	27,5
	27,3
	27,9
	26,9
	27,4

	Tháng 12
	26,5
	26,8
	28,1
	26,6
	26,9

	Trung bình năm
	28,0
	27,8
	27,9
	27,8
	28,2


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2020)
Nhận xét
 Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 28 độ C, dao động nhiệt giữa các năm ổn định, không chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình năm có xu hướng tăng qua các năm, nhiệt độ năm 2020 tăng 0,4oC, tương đương 1,44% so với năm 2019. Trong năm 2020, nhiệt độ cao nhất khoảng 29,5 – 30,4oC rơi vào các tháng 3 - tháng 5; nhiệt độ thấp nhất khoảng 26,8 – 28,1oC rơi vào các tháng 7 – tháng 1. Nhìn chung, hai tháng đầu năm có nhiệt độ khá dễ chịu, ba tháng tiếp theo nắng gắt và nóng, sau đó nhiệt độ giảm dần trong sáu tháng cuối năm.
· Lượng mưa
[bookmark: _Toc114646426]Bảng 12. Thống kê tổng lượng mưa tỉnh Bình Dương năm 2016-2020
	
	
	
	
	Đơn vị: mm

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tháng 1
	19,8
	32,0
	57,4
	6,4
	0,2

	Tháng 2
	-
	140,6
	-
	-
	80,2

	Tháng 3
	-
	28,0
	35,0
	42,6
	-

	Tháng 4
	8,4
	166,8
	108,2
	39,4
	176,4

	Tháng 5
	169,8
	311,6
	326,4
	237,0
	102,8

	Tháng 6
	359,2
	169,2
	281,6
	308,0
	304,4

	Tháng 7
	214,0
	274,0
	204,2
	243,4
	191,4

	Tháng 8
	251,8
	206,8
	222,8
	236,8
	230,8

	Tháng 9
	741,6
	336,2
	493,6
	514,6
	297,8

	Tháng 10
	391,2
	411,0
	260,6
	315,4
	246,0

	Tháng 11
	301,6
	202,4
	250,8
	99,6
	125,2

	Tháng 12
	26,4
	175,6
	50,8
	1,6
	83,8

	Tổng lượng mưa
	2.483,8
	2.454,2
	2.291,4
	2.044,8
	1.839,0


 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2020)
Nhận xét
Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.205,45 mm và phân bố không đều theo thời gian, tạo thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Tổng lượng mưa mỗi năm có xu hướng giảm so với các năm trước. Lượng mưa năm 2020 giảm 165,8 mm, tương đương 10,06% so với năm 2019. Trong năm 2020, lượng mưa cao nhất là 304,4mm vào tháng 6; lượng mưa thấp nhất là 125,2mm vào tháng 11.
· Độ ẩm
[bookmark: _Toc114646427]Bảng 13. Thống kê trung bình độ ẩm tỉnh Bình Dương năm 2016-2020
Đơn vị: %
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tháng 1
	80,0
	84,0
	88,0
	81,2
	65,0

	Tháng 2
	70,0
	82,0
	80,0
	78,2
	60,0

	Tháng 3
	76,0
	81,0
	79,0
	80,6
	63,0

	Tháng 4
	76,0
	86,0
	79,0
	73,7
	69,0

	Tháng 5
	84,0
	93,0
	89,0
	79,2
	73,0

	Tháng 6
	92,0
	92,0
	91,0
	83,3
	83,0

	Tháng 7
	92,0
	94,0
	93,0
	82,9
	82,0

	Tháng 8
	94,0
	94,0
	92,0
	84,8
	82,0

	Tháng 9
	94,0
	93,0
	94,0
	84,5
	84,0

	Tháng 10
	96,0
	93,0
	90,0
	80,2
	86,0

	Tháng 11
	91,0
	91,0
	88,0
	78,2
	77,0

	Tháng 12
	90,0
	83,0
	86,0
	69,5
	72,0

	Trung bình năm
	86,3
	88,8
	87,4
	79,7
	74,7


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2020)
Nhận xét
Độ ẩm trung bình hàng năm tương đối cao, chênh lệch giữa các năm không quá nhiều. Tuy nhiên, độ ẩm có xu hướng giảm, độ ẩm năm 2020 giảm 5%, tương đương 0,06% so với năm 2019. Trong năm 2020, độ ẩm cao nhất từ tháng 6 đến tháng 10 là khoảng 83 – 86%, sau đó giảm dần từ tháng 11 đến tháng 5 trong khoảng 65-77%
· Nắng
[bookmark: _Toc114646428]Bảng 14. Thống kê số giờ nắng tỉnh Bình Dương năm 2016-2020
	
	
	
	
	Đơn vị: giờ 

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tháng 1
	202,6
	183,7
	172,0
	224,2
	261,0

	Tháng 2
	233,2
	189,1
	231,4
	238,2
	250,0

	Tháng 3
	261,6
	252,0
	229,0
	255,3
	250,9

	Tháng 4
	270,9
	221,8
	217,2
	203,3
	230,0

	Tháng 5
	195,0
	181,3
	196,3
	228,3
	211,9

	Tháng 6
	172,8
	176,0
	172,0
	190,0
	175,4

	Tháng 7
	191,7
	151,0
	144,2
	180,0
	180,5

	Tháng 8
	167,3
	165,0
	158,4
	156,4
	190,0

	Tháng 9
	169,8
	185,9
	150,4
	136,9
	178,5

	Tháng 10
	130,9
	142,1
	198,0
	228,5
	140,0

	Tháng 11
	158,2
	161,4
	162,0
	204,2
	127,5

	Tháng 12
	106,5
	197,0
	177,6
	250,0
	151,1

	Tổng số giờ nắng
	2.260,5
	2.206,3
	2.208,5
	2.495,3
	2.346,8


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2020)
Nhận xét: 
Nhìn chung, số giờ nắng trong năm cao khoảng 2.200- 2.500 giờ (tức vào khoảng 5-6 giờ mỗi ngày). Số giờ nắng vào mùa khô rất cao, trung bình 230-261 giờ/tháng (tức 8-9 giờ/ngày), còn mùa mưa số giờ nắng thấp hơn hẳn, trung bình khoảng 127-190 giờ/tháng (tức 4-5 giờ/ngày). Năm 2020, tổng số giờ nắng giảm 148,5 giờ, tương đương 5,95% so với năm 2019. 
· Chế độ gió
Chế độ gió tương đối ổn định, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới. Về mùa khô gió thịnh hành chủ yếu là hướng Đông, Đông - Bắc, về mùa mưa gió thịnh hành chủ yếu là hướng Tây, Tây - Nam. Tốc độ gió bình quân khoảng 0.7 m/s, tốc độ gió lớn nhất quan trắc được là 12m/s thường là Tây, Tây - Nam. 
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử bộ Kế hoạch và Đầu tư)
· Điều kiện thủy văn
Chế độ thủy văn của các con sông chảy qua tỉnh và trong tỉnh Bình Dương thay đổi theo mùa: mùa mưa nước lớn từ tháng 5 đến tháng 11 (dương lịch) và mùa khô (mùa kiệt) từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, tương ứng với 2 mùa mưa, nắng. Bình Dương có 3 con sông lớn, nhiều rạch ở các địa bàn ven sông và nhiều suối nhỏ khác.
Sông Đồng Nai là con sông lớn nhất ở miền Đông Nam bộ, bắt nguồn từ cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng) dài 635 km, chảy qua địa phận Bình Dương ở huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên. Sông Đồng Nai có giá trị lớn về cung cấp nước tưới cho nền nông nghiệp, giao thông vận tải đường thủy và cung cấp thủy sản cho nhân dân.
Sông Sài Gòn dài 256 km, bắt nguồn từ vùng đồi cao huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước). Sông Sài Gòn có nhiều chi lưu, phụ lưu, rạch, ngòi và suối. Sông Sài Gòn chảy qua Bình Dương, từ huyện Dầu Tiếng đến thị xã Thuận An, dài 143 km, độ dốc nhỏ nên thuận lợi về giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Ở thượng lưu, sông hẹp (khoảng 20m) uốn khúc quanh co, từ Dầu Tiếng được mở rộng dần đến thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An rộng khoảng 200m.
Sông Thị Tính là phụ lưu của sông Sài Gòn bắt nguồn từ Bình Long (tỉnh Bình Phước) chảy qua thị xã Bến Cát, rồi lại đổ vào sông Sài Gòn. Cùng với sông Sài Gòn, sông Thị Tính mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng ở thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một tạo nên những vườn cây ăn trái đặc trưng.
Sông Bé dài trên 360 km, bắt nguồn từ suối Đắk R'Lấp thuộc tỉnh Đắk Nông có độ cao 1000m so với mực nước biển. Ở phần hạ lưu, đoạn chảy vào tỉnh Bình Dương dài khoảng 80 km. Sông Bé không thuận tiện cho việc giao thông đường thủy do có bờ dốc đứng, lòng sông nhiều đoạn có đá ngầm, lại có nhiều thác ghềnh, tàu thuyền không thể đi lại.
(Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
[bookmark: _Toc101882437]Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực thực hiện Dự án
[bookmark: _Toc412901641]Tỉnh Bình Dương có hệ thống sông ngòi chằng chịt với hệ thống sông chính như: 
· Sông Đồng Nai là con sông lớn nhất ở miền Đông Nam bộ, bắt nguồn từ cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng) dài 635 km, chảy qua địa phận Bình Dương ở huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên. Sông Đồng Nai có giá trị lớn về cung cấp nước tưới cho nền nông nghiệp, giao thông vận tải đường thủy và cung cấp thủy sản cho nhân dân.
· Sông Sài Gòn dài 256 km, bắt nguồn từ vùng đồi cao huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước). Sông Sài Gòn có nhiều chi lưu, phụ lưu, rạch, ngòi và suối. Sông Sài Gòn chảy qua Bình Dương, từ huyện Dầu Tiếng đến thị xã Thuận An, dài 143 km, độ dốc nhỏ nên thuận lợi về giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Ở thượng lưu, sông hẹp (khoảng 20m) uốn khúc quanh co, từ Dầu Tiếng được mở rộng dần đến thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An rộng khoảng 200m.
· Sông Thị Tính là phụ lưu của sông Sài Gòn bắt nguồn từ Bình Long (tỉnh Bình Phước) chảy qua thị xã Bến Cát, rồi lại đổ vào sông Sài Gòn. Cùng với sông Sài Gòn, sông Thị Tính mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng ở thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một tạo nên những vườn cây ăn trái đặc trưng.
· Sông Bé dài trên 360 km, bắt nguồn từ suối Đắk R'Lấp thuộc tỉnh Đắk Nông có độ cao 1000m so với mực nước biển. Ở phần hạ lưu, đoạn chảy vào tỉnh Bình Dương dài khoảng 80 km. Sông Bé không thuận tiện cho việc giao thông đường thủy do có bờ dốc đứng, lòng sông nhiều đoạn có đá ngầm, lại có nhiều thác ghềnh, tàu thuyền không thể đi lại.
Sự phù hợp của dự án với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải
Trong quá trình hoạt động, nguồn chất thải phát sinh tại dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ quá trình hoạt động của người dân sinh sống. Chủ đầu tư đã xây dựng trạm XLNT với công suất 650 m3/ngày đêm và đang lắp đặt máy móc thiết bị. Toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án sẽ được xử lý trước khi thoát vào nguồn tiếp nhận là Suối Cái. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1.
Ghi chú: Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020.  Do thời điểm thực hiện hồ sơ xin Giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn”, dự án chưa đi vào hoạt động và chưa vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải nên các tác động đối với môi trường không thay đổi so với thực tế. Do đó, chủ đầu tư sẽ không đánh giá lại các tác động của dự án đến môi trường xung quanh.
Tuy nhiên, để đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn nước mặt sau khi tiếp nhận nước thải của dự án. Chủ dự án đã kết hợp với đơn vị quan trắc là Trung tâm lấy mẫu nước mặt tại Suối Cái tại 01 vị trí gần khu vực thoát nước thải vào ngày 28/07/2022 với thời tiết ôn hòa (trời nắng và có gió nhẹ).
· Xác định tải lượng tối đa của thông số nước mặt
Căn cứ Điều 82, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và Điều 10, Thông tư 76/2017/TT-BTNMT, tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước tiếp nhận đối với một số chất ô nhiễm được tính theo công thức sau:
Ltđ = Qs × Cqc × 86,4
Trong đó: 
Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (kg/ngày);
Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn suối (m3/s); 
Cqc: Giá trị giới hạn thông số nước mặt (mg/l);
86,4: Hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).
Theo khảo sát, chế độ dòng chảy vào thời điểm dòng chảy trung bình lớn nhất của Suối Cái là Qs= 50 m3/s (tính theo lưu lượng mùa lớn nhất trong năm). Ta có tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt như sau: 
[bookmark: _Toc90396326][bookmark: _Toc104817221][bookmark: _Toc114646429]Bảng 15. Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận
	STT
	CHỈ TIÊU	Comment by admin: Đợi kết quả mẫu thì bỏ số liệu vô
	ĐƠN VỊ
	Qs
	Cqc
	Ltd

	1. 
	COD
	mg/L
	50
	15
	64.800

	2. 
	BOD5
	mg/L
	50
	6
	25.920

	3. 
	Amoni
	mg/L
	50
	0,3
	1.296

	4. 
	Nitrat (N_NO3- )
	mg/L
	50
	5
	21.600

	5. 
	Photphat (P_PO43-)
	mg/L
	50
	0,2
	864


Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước:
Căn cứ điều 11, thông tư 76/2017/TT-BTNMT, tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính toán theo công thức sau:
Lnn = Qs × Cnn × 86,4
Trong đó: 
Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có (kg/ngày);
Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt (mg/l);
Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn suối (m3/s). Qs=50 m3/s
86,4: Hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).
[bookmark: _Toc54561907]Ta có tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có lần lượt như sau:
[bookmark: _Toc90396327][bookmark: _Toc104817222][bookmark: _Toc114646430]Bảng 16. Bảng tải trọng của các chất ô nhiễm hiện có sẵn trong nguồn nước
	STT	Comment by admin: Đợi kết quả mẫu
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ
	Qs (m3/s)
	Cnn (mg/l)
	Lnn (kg/ngày)

	1. 
	COD
	mg/L
	50
	5
	21.600

	2. 
	BOD5
	mg/L
	50
	2
	8.640

	3. 
	Amoni
	mg/L
	50
	0,11
	475

	4. 
	Nitrat
	mg/L
	50
	0,53
	2.290

	5. 
	Photphat
	mg/L
	50
	0,049
	212


Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của Suối Cái:
Theo Khoản 3, Điều 82, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, áp dụng phương pháp đánh giá trực tiếp thì khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước tại Suối Cái với một số chất ô nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức sau:
Ltn = (Ltđ – Lnn) × Fs
Trong đó: 
Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm (kg/ngày);
Ltd: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt trên Suối Cái (kg/ngày);
Fs: Hệ số an toàn được xem xét lựa chọn trong khoảng từ 0,7-0,9. Ta chọn hệ số trung bình Fs = 0,8 do Suối Cái có tiếp nhận nhiều nguồn thải sinh hoạt khác nhau.
Ta có khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm trên lần lượt như sau:
[bookmark: _Toc90396329][bookmark: _Toc104817223][bookmark: _Toc114646431]Bảng 17. Bảng khả năng nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm
	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ
	Ltd
(kg/ngày)
	Lnn
(kg/ngày)
	Fs

	Ltn 
(kg/ngày)

	1. 
	COD
	mg/L
	64.800
	21.600
	0,8
	34.560

	2. 
	BOD5
	mg/L
	25.920
	8.640
	0,8
	13.824

	3. 
	Amoni
	mg/L
	1.296
	475
	0,8
	657

	4. 
	Nitrat
	mg/L
	21.600
	2.290
	0,8
	15.448

	5. 
	Photphat
	mg/L
	864
	212
	0,8
	522


Nhận xét: 
Từ kết quả tính toán ở trên cho thấy, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm của nguồn nước tại Suối Cái với thông số nước mặt như BOD5, COD, Nitrat, Phosphat, Amoni đều cho kết quả lớn hơn 0. Suy ra, Suối Cái vẫn còn khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột A K=1 của Trạm xử lý nước thải tập trung dự án.

















[bookmark: _Toc101872412][bookmark: _Toc101882439][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: _Toc101872413][bookmark: _Toc101882440][bookmark: _Toc114646696]
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án được thực hiện theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt theo số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020 và giấy phép xây dựng số 362/GPXD cấp ngày 18 tháng 03 năm 2022 và các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã và đang hoàn thiện bao gồm: Hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, công trình thu gom chất thải rắn và CTNH, công trình thu gom và xử lý mùi hôi khí thải của trạm xử lý nước thải. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã và đang được hoàn thiện được thể hiện như sau: 
[bookmark: _Toc101872414][bookmark: _Toc101882441][bookmark: _Toc114646697]Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
[bookmark: _Toc101882442]Thu gom, thoát nước mưa:
Công trình thu gom nước mưa tại dự án không thay đổi so với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại dự án đã được duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020 và Giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày 18/03/2022. 
Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ thống thu gom và thoát nước thải. 
Nước mưa khu vực dự án được thu gom bằng đường cống BTCT D400-D1500mm trên các trục đường trong khu sau đó đổ vào tuyến cống trên đường D8 rồi theo tuyến cống này dẫn ra đấu nối vào tuyến thoát nước trên đường Bến Đồn – Vĩnh Tân và chảy ra Suối Cái. 
Cống thoát nước mưa được thiết kế theo độ dốc cống tối thiểu như sau: D400mm, i=0,25%; D500mm , i= 0,2%, D600mm, i= 0,17%; D800mm, i= 0,125%; D1000 –D1500mm. i= 0,1%. Độ sâu chôn cống (tính từ đỉnh cống) tối thiểu là 0,5m đối với mặt đường và mặt vỉa hè. 
· Kết nối cống: 
- Cống tròn: sử dụng cống tròn Bê tông cốt thép M300 bằng công nghệ rung ép. 
- Mối nối cống trong: Jont cao su.
- Móng cống tròn: Bố trí 2 gối cống/ đốt cống bằng BTCT đúc sẵn đá 1x2 M200 đặt trên lớp lót đá 4x6 kẹp vữa XM M100. 
- Đất đắp lưng cống vỉa hè là đất chọn lọc.
- Cát đắp lưng cống băng đường là cát chọn lọc. 
· Hố thu, hố ga: 
- Được bố trí trên vỉa hè bằng bê tông đá 1x2 M200, đáy móng lót đá 4x6 kẹp vữa XM M100 dày 10cm. 
- Kích thước giếng thu 1200x1000mm. 
- Kích thước hầm ga D500-D800: 1400x1400mm.
- Kích thước hầm ga D1000-D1200: 2000×1600mm, 2000×2000mm.
- Kích thước hầm ga D1500:2400×2000mm.
· Nắp hầm ga, đà hầm, lưới chắn rác:
- Bố trí nắp hố ga trên vỉa hè BTCT đá 1x2 M250 dày 6cm.
- Đà hầm bằng BTCT đá 1x2 M250. 
- Lưới chắn rác kích thước 780x 2.500mm được mạ kẽm 1 lớp chống rỉ.
· Hướng thoát nước:
- Lưu vực 1: Bên trái đường D8, thoát nước từ phía Tây sang phía Đông, từ phía Bắc xuống phía Nam. Vị trí đấu nối tại phía Nam của dự án;
- Lưu vực 2: Bên phải đường D8. Thoát nước từ phía Đông sang phía Tây, từ phía Bắc xuống phía Nam. Vị trí đấu nối tại phía Nam của dự án.
Toàn bộ nước mưa khu quy hoạch được đấu nối và hệ thống thoát nước mưa trên đường Bến Đồn – Vĩnh Tân, sau đó được dẫn ra Suối Cái tại vị trí Cầu Bến Đồn cách khu dự án 2,5km về phía Đông Nam. (Theo thuyết minh xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án). 
Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa được thể hiện như sau: Nước mưa chảy tràn
Hệ thống thoát
nước mưa nội bộ
BTCT D400-D1500
Đường Bến Đồn – Vĩnh Tân
Suối Cái

[bookmark: _Toc114646466]Hình 4. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa
Thuyết minh quy trìnhBTCT D1500

Nước mưa trên mái nhà của khu dân cư và trường học đươc thu gom bằng tuyến ống đứng thông qua các cầu thu nước mưa có gắn song chắn rác để tách rác có kích thước lớn xuống đất và chảy tràn trên bề mặt dự án theo độ dốc và thu gom về các hố ga thu gom về cống thoát nước nội bộ tại dự án bằng đường ống BTCT D400mm- D1500mm. 
Hệ thống thoát nước mưa bao gồm cống thoát nước kín xây dựng bao quanh mặt bằng dự án,… tập trung nước mưa từ trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống ngầm thoát nước mưa đặt dọc theo đường nội bộ. 
Nước mưa chảy tràn trên sân bãi và đường nội bộ chảy vào các hố thu nước mưa xây dựng dọc theo lề đường. Hố thu nước mưa chảy tràn được xây bằng gạch thẻ, có thiết kế song chắn rác trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa.
Nước mưa chảy tràn trên bề mặt cuốn theo rác thải, đất cát, các chất bẩn khác theo độ dốc và thu gom về các hố ga thu gom về cống thoát nước nội bộ tại dự án bằng đường ống BTCT D400mm-D1500mm để thu gom và đấu vào hố ga trên đường Bến Đồn – Vĩnh Tân và thoát ra Suối Cái qua 01 cửa xả. 
Quy trình vận hành: Vận hành liên tục không kể ngày đêm, tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước mưa đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 
Nước mưa tại dự án đấu nối vào hố ga trên đường Bến Đồn – Vĩnh Tân, sau đó chảy ra Suối Cái đảm bảo việc sáo trộn nước mưa với nước trên Suối Cái có hiệu quả nhất và sàn tạo miệng cửa xả có tính phù hợp với tác động của điều kiện thủy văn và điều kiện địa chất của Suối Cái. 
Các hố ga tại hệ thống thu gom nước mưa được định kỳ nạo vét để loại bỏ rác, cặn lắng. Bùn thải được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định.
Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa như sau: 
[bookmark: _Toc114646432]Bảng 18. Thống kê khối lượng đường ống thoát nước mưa
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống tròn BTCT D400mm
	m
	1.015,21

	2
	Cống tròn BTCT D500mm
	m
	2.106,69

	3
	Cống tròn BTCT D600mm
	m
	247,16

	4
	Cống tròn BTCT D800mm
	m
	884,97

	5
	Cống tròn BTCT D1000mm
	m
	260,76

	6
	Cống tròn BTCT D1200mm
	m
	460,02

	7
	Cống tròn BTCT D1500mm
	m
	9,36

	8
	Hố ga nước mưa
	cái
	361


(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án)
[bookmark: _Toc101882443]Thu gom, thoát nước thải:
· Nguồn phát sinh nước thải:
Nước thải phát sinh tại Dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt của nhà ở và khu trường học. Lượng nước thải ước tính khi hoạt động ổn định 644 m3/ngày đêm:
	STT
	Đối tượng
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Quy mô
	Nhu cầu nước cấp sử dụng
(m3/ngày  đêm)
	Nước thải phát sinh (m3/ng.đ)

	1
	Nước sinh hoạt khu nhà ở (Qsh1)
	150
	1/người/ngày đêm
	3.490 người
	523,5
	523,5

	2
	Trường mầm non (Qsh2)
	75
	1/cháu/ngày đêm
	175 cháu
	13,13
	13,13

	3
	Nước tưới cây
	3
	l/m2sàn
	7.534,3
	22,6
	-

	4
	Rửa đường
	0,4
	1/m
	58.390,6
	23,36
	-

	5
	Trạm xử lý nước thải
	2
	1/m2
	370
	0,74
	0,74

	6
	Nước rò ri, dự phòng
	15% (l+2+3+4+5)
	87,5
	-

	7
	Tổng lưu lưọng nưóc cấp
	(1+2+3+4+5+6+7) x Kng.max (Kng.max= 1,2)
	805
	644


Tổng lượng nước thải cho quá trình sinh hoạt của khu dân cư và trường học là: 
Qsh = (Qsh1 + Qsh2 ) x K = (523,5 + 13,13) x 1,2 = 644 m3/ngày đêm (bao gồm hệ số không điều hòa K=1,2).
· Công trình thu gom nước thải:
Công trình thu gom nước thải tại dự án không thay đổi so với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại dự án đã được duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cấp tại Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020.
Hệ thống thoát nước thải của dự án là hệ thống thoát nước riêng biệt, độc lập với hệ thống thoát nước mưa.
· Công trình thoát nước thải:
Nước thải sinh hoạt trước khi đổ vào hệ thống đường cống gom được xử lý cục bộ trong từng công trình. Tất cả nước thải từ các khu vệ sinh đều được dẫn bể tự hoại 3 ngăn.
Toàn bộ nước thải của khu vực quy hoạch dự án được thu gom bằng các hố ga thu nước thải được bố trí dọc theo vỉa hè và khu vực hành lang kỹ thuật sau nhà.  
Hồ thu có kích thước 900x900mm hoặc có kích thước 1300x1300mm và được xây dựng bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép đá 1x2 M200 trên lớp bê tông lót đá 4x6 M100, thành hố ra quét bi tum mặt trong. Hố ga được bố trí cách khoảng 20m - 30m/hố đặt giữa ranh 2 nhà liên kế và các vị trí chuyển hướng. Bố trí nắp hố ga trên vỉa hè BTCT đá 1x2 M250 dày 6cm, nắp ga dưới lòng đường BTCT dày 10cm.
Sau đó, nước thải được theo hệ thống cống HDPE đường kính D200-D300 và cống chính theo địa hình chảy tập trung về trạm XLNT công suất 650 m3/ngày đêm đặt ở phía Tây Nam của khu quy hoạch. Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A sẽ thoát ra tuyến thoát nước trên đường Bến Đồn - Vĩnh Tân dẫn về Suối Cái cách dự án khoảng 2,5km về phía Đông Nam.
Tọa độ xả thải tại hố ga đấu nối vào đường Bến Đồn- Vĩnh Tân (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 30): X= 1229409.99, Y= 600674.17.
Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

Nước thải từ WC
Bể tự hoại
Khu nhà ở
Khu trường học
Nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt
Nước thải từ WC
Bể tự hoại
Trạm XLNT công suất 650 m3/ngày đêm
Đường Bến Đồn – Vĩnh Tân
Suối Cái
 (QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1)
Hệ thống thoát nước nội bộ
HDPE D200 - D300
HDPE D200 - D300
HDPE D200 - D300
HDPE D200 - D300



HDPE D200 - D300

HDPE D200 - D300










HDPE D200 - D300


BTCT D1500



BTCT D1500



[bookmark: _Toc114646467]Hình 5. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải
Thuyết minh quy trình: 
Nước thải sinh hoạt và nước thải từ wc từ khu nhà ở, khu trường học sẽ được đưa vào hầm tự hoại để xử lý sơ bộ.
Khu nhà ở: Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom về Bể tự hoại qua đường ống BTCT, kích thước D200-300mm, thu gom về Hệ thống thoát nước nội bộ qua đường ống HDPE D200-D300mm, sau đó về Trạm XLNT công suất 650 m3/ngày đêm để xử lý. 
Khu trường học: Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom về Bể tự hoại qua đường ống BTCT, kích thước D200-300mm, thu gom về Hệ thống thoát nước nội bộ qua đường ống HDPE D200-D300mm, sau đó về Trạm XLNT công suất 650 m3/ngày đêm để xử lý.
Toàn bộ nước thải được thu gom bằng các hố ga thu nước thải được bố trí dọc theo vỉa hè và khu vực hành lang kỹ thuật sau nhà. 
Trạm xử lý nước thải công suất 650 m3/ngày đêm với diện tích 370 m2, được bố trí ở phía Tây Nam của dự án và chịu trách nhiệm xử lý nước thải cho toàn dự án. 
Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 1 được dẫn ra tuyến cống thoát nước BTCT D1500 trên đường Bến Đồn – Vĩnh Tân rồi thoát vào nguồn tiếp nhận là Suối Cái cách dự án khoảng 2,5 km về phía Đông Nam. 
Điểm xả thải sau xử lý:
Tọa độ xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 30): X= 1229409.99, Y= 600674.17. 
[bookmark: _Toc114646433]Bảng 19. Thông số kỹ thuật của công trình thu gom, thoát nước thải 
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống HDPE D200
	m
	2.600

	2
	Cống HDPE D300
	m
	1.005

	3
	Hố ga
	Cái
	235

	4
	Hệ thống xử lý nước thải
	Hệ thống
	1


(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án)
[bookmark: _Toc101882444]Công trình xử lý nước thải: 
· Công nghệ xử lý: 
· Bể tự hoại:
Nước thải phát sinh từ các hộ dân và 01 khu trường mẫu giáo được thu gom về bể tự hoại 03 ngăn để xử lý sơ bộ trước khi vào hệ thống thoát nước thải nội bộ và vào trạm XLNT tập trung của dự án. 
Cấu tạo bể tự hoại có 03 ngăn để xử lý nước thải sơ bộ và được thiết kế gồm 03 ngăn gồm ngăn chứa, ngăn lắng và ngăn lọc, chức năng và công dụng của từng ngăn như sau: 
Ngăn chứa: Đây là nơi chứa các chất thải từ sinh hoạt. Khi xả nước, chất thải theo đường ống trôi xuống ngăn chứa, đợi các vi sinh vật phân hủy thành bùn. Thường thì diện tích ngăn chứa sẽ khá lớn, chiếm ½ tổng diện tích của bể. Một số nơi thiết kế diện tích ngăn chứa bằng với 2 ngăn còn lại.
Ngăn lọc: Ngăn lọc có vai trò lọc các chất thải lơ lửng sau khi phân hủy ở ngăn chứa. Nếu cấu tạo bể phốt 3 ngăn được chia thành 4 phần thì ngăn lọc chiếm thể tích 1 phần trong tổng thể tích.
Ngăn lắng: Những chất thải không thể phân hủy được ở ngăn chứa sẽ được đưa vào ngăn lắng, chẳng hạn như kim loại, tóc, vật cứng… Ngăn lắng chiếm thể tích 1 phần, bằng ngăn lọc trong cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn.
Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn thể hiện trong hình.
[image: ]
[bookmark: _Toc114646468]Hình 6. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn
Toàn bộ nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sẽ được dẫn về trạm xử lý tập trung công suất 650m3/ngày đêm của dự án. 
· Trạm XLNT tập trung
Hiện tại, Chủ dự án đã xây dựng trạm xử lý nước thải với tổng công suất trạm XLNT là 650 m3/ngày đêm và đang lắp đặt máy móc thiết bị theo ĐTM đã được duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020 và giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày 18/03/2022 của UBND thị xã Bến Cát trong đó có nội dung xây dựng trạm xử lý nước thải.
Tọa độ đặt trạm XLNT 650 m3/ngày đêm của dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn”, theo tọa độ nhà nước VN-2000 được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc114646434]Bảng 20. Tọa độ trạm XLNT của dự án
	Số hiệu điểm
	Tọa độ

	
	X(m)
	Y(m)

	1
	1229556.127
	600573.440

	2
	1229557.911
	600560.210

	3
	1229574.858
	600562.495

	4
	1229573.074
	600575.726

	5
	1229572.313
	600581.374

	6
	1229569.736
	600581.026

	7
	1229570.497
	600575.378

	8
	1229557.853
	600579.359


Toàn bộ nước thải của dự án được thu gom bằng các hố ga thu nước thải được bố trí dọc theo vỉa hè và khu vực hành lang kỹ thuật sau nhà. Sau đó, nước thải được theo hệ thống cống HDPE đường kính D200-D300 và cống chính theo địa hình chảy tập trung về trạm XLNT công suất 650 m3/ngày đêm đặt ở phía Tây Nam của khu quy hoạch. Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1 thoát ra tuyến thoát nước trên đường Bốn Đồn - Vĩnh Tân dẫn về Suối Cái cách dựa án khoảng 2,5km về phía Đông Nam.
Quy trình công nghệ HTXLNT của dự án được thể hiện như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc114646469]Hình 7. Sơ đồ công nghệ HTXLNT
Chú thích:Đường nước thải
Đường bùn thải
Đường khí thải




Thuyết minh công nghệ: 
· [bookmark: bookmark38]HỐ THU NƯỚC THẢI (TK-01): 
Nước thải phát sinh theo đường ống dẫn về hố thu gom TK-01. Tại hố thu gom TK- 01, lắp đặt thiết bị tách rác SC-01, nước thải trước khi vào hố thu sẽ đi qua thiết bị lược rác này. Tại đây, các cặn rắn như: túi nylon, rác... có kích thước lớn hơn 3mm bị giữ lại. Sau đó, nước thải được các bơm WP-01A/B lắp đặt chìm bên trong bể, bơm lên bể tách dầu mỡ TK-02A/B/C. Chế độ hoạt động của bơm hoàn toàn tự động nhờ các phao mực nước được lắp đặt đồng bộ với bơm bên trong hố thu. Hai bơm hoạt động luân phiên theo thời gian được cài đặt sẵn.
Các bơm chìm WP-01A/B trong hố thu gom nước thải sẽ được thiết lập chế độ vận hành không tự động hoặc tự động theo cơ chế như sau:
Chế độ AUTO:
Khi mực nước trong hố thu ở mức LOW, bơm không hoạt động.
Khi mực nước trong hố thu ở mức HIGH, bơm sẽ hoạt động.
Khi mực nước trong hố thu ở mức HIGH-HIGH, hai bơm sẽ hoạt động cùng lúc để chống tràn nước làm ngập môi trường xung quanh.
Chế độ MANUAL:
Chỉ sử dụng khi cần kiểm tra thiết bị, chế độ hoạt động này không phụ thuộc vào mực nước trong hố thu nước thải. Khi cần kiểm tra bơm nào hoạt động hay không thì chỉ cần bật công tắc bơm đó.
· [bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]BỂ TÁCH DẦU MỠ (TK-02A/B/C): 
Tại đây, dầu mỡ sẽ nổi lên trên bề mặt nước, định kỳ được vớt ra ngoài để xử lý. Sau đó nước thải sẽ tự chảy sang bể điều hòa TK-03.
· [bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]BỂ ĐIỀU HÒA (TK-03)
Bể điều hòa là nơi tiếp nhận toàn bộ lượng nước thải phát sinh của khu dân cư sau khi đã được tách dầu mỡ tại bể TK-02A/B/C. Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định các thành phần hữu cơ có trong nước thải, đồng thời đáp ứng được lưu lượng nước thải dồn dập xả về hệ thống những lúc cao điểm. Vì vậy, bể điều hòa có vai trò quan trọng xuyên suốt trong quá trình xử lý.
Tại bể điều hòa TK-03, máy thổi khí AB-05A/B sẽ cung cấp oxy liên tục nhằm điều hòa môi trường nước và ngăn chặn quá trình phân hủy kỵ khí gây mùi hôi, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nước thải trong bể điều hòa TK-03 được các bơm chìm WP- 03A/B bơm luân phiên với lưu lượng ổn định sang bể sinh học thiếu khí Anoxic TK-04. Bơm chìm WP-03A/B trong bể điều hòa được thiết lập chế độ vận hành theo cơ chế như sau:
Chế độ AUTO:
Khi mực nước trong bể điều hòa ở mức LOW, các bơm không hoạt động.
Khi mực nước trong bể điều hòa ở mức HIGH, 1 trong 2 bơm trong bể sẽ hoạt động luân phiên theo thời gian thiết lập trước.
Chế độ MANUAL:
Chỉ sử dụng khi cần kiểm tra thiết bị, chế độ hoạt động này không phụ thuộc vào mực nước trong bể điều hòa.
· [bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]BỂ SINH HỌC THIẾU KHÍ ANOXIC (TK-04): 
Trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, nitơ amôn sẽ được chuyển thành nitrit và nitrat nhờ các loại vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter. Tại đây, dưới tác dụng của quá trình ức chế vi sinh trong điều kiện thiếu oxy làm quá trình khử Nitơ diễn ra nhanh chóng. Nitơ phân tử tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. Phương trình diễn ra như sau:
NH4+  NO3-  NO2-  NO  N2O  N2
Để quá trình khử nitrat diễn ra thuận lợi, tại bể xử lý thiếu khí được lắp đặt 2 máy khuấy trộn chìm SM-04A/B nhằm xáo trộn bùn và nước thải với nhau tạo môi trường thiếu khí cho vi sinh vật thiếu khí sinh trưởng và phát triển nhưng vẫn đảm bảo nồng độ cần thiết cho quá trình khử Nitơ.
· [bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ FBR (TK-05)
Nước thải từ bể Anoxic chảy trọng trường sang bể sinh học hiếu khí FBR (TK-05). Bể xử lý sinh học có chế độ hoạt động liên tục, xử lý chất bẩn hữu cơ có trong nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí dính bám trên các giá thể được lắp cố định bên trong bể, đồng thời nhờ lượng dưỡng khí oxy được cung cấp từ ngoài vào qua các máy thổi khí khí AB-05A/B, các vi sinh vật hiếu khí này sẽ tiêu thụ các chất bẩn hữu cơ có trong nước thải và biến chúng thành CO2, H2O, và một phần tạo thành tế bào vi sinh (sinh khối). Các sinh khối sẽ phát triển trên các giá thể vi sinh, và sau một thời gian hoạt động, các vi sinh già, chết sẽ được tách ra khỏi giá thể và theo dòng nước thải chảy sang bể lắng sinh học TK-06.
Trong bể phản ứng sinh học, các giá thể vi sinh được sử dụng làm tăng bề mặt tiếp xúc của nước thải và vi sinh vật lên hàng vài chục lần nhờ cấu trúc của giá thể có diện tích riêng lên đến 120 m2/m3. Giá thể vi sinh này tạo môi trường thuận lợi để vi sinh vật phát triển tốt. Quá trình phân hủy theo phản ứng sau:Vi sinh vật
Khí oxy

CxHyOz                                      H2O + CO2 + vi sinh vật mới

Ưu điểm nổi bật của bể FBR là xử lý triệt để các chất hữu cơ còn lại trong nước. Trong bể bùn hoạt tính diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước thải dưới sự tham gia của vi sinh hiếu khí.
Quá trình Nitrat hóa sẽ chuyển hóa Ammonia về dạng Nitrit và Nitrate. Quá trình này rất quan trọng trong chu trình Nitơ.
Phản ứng Ammonia chuyển hóa về Nitrit:
NH4- + 1,5O2 ===========> NO2- + 2H+ + H2O
Nitrosomonas
Nitrit là sản phẩm trung gian của quá trình Nitrat hóa. Để hoàn thành quá trình này cần vi khuẩn Nitrobacter chuyển hóa từ Nitrit (NO2-) về Nitrate (NO3-).

[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Phản ứng oxy hóa Nitrit do vi khuẩn Nitrobacter thực hiện như sau :
2NO2- + H2O ===========> NO3- + 2H+ + 2e-
Nitrobacter
2H+ + 2e- + y2O2 	     H2O
Nước thải sau bể hiếu khí FBR sẽ được các bơm chìm WP-05A/B bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí Anoxic nhằm đảm bảo quá trình xử lý nitơ triệt để.
Các bơm chìm WP-05A/B trong bể hiếu khí FBR sẽ được thiết lập chế độ vận hành không tự động hoặc tự động theo cơ chế như sau:
Chế độ AUTO:
Khi mực nước trong bể FBR ở mức LOW, bơm không hoạt động.
Khi mực nước trong bể FBR ở mức HIGH, bơm sẽ hoạt động, 1 trong 2 bơm trong bể sẽ hoạt động luân phiên theo thời gian thiết lập trước.
Chế độ MANUAL:
Chỉ sử dụng khi cần kiểm tra thiết bị, chế độ hoạt động này không phụ thuộc vào mực nước trong bể FBR. 
· [bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]BỂ LẮNG BÙN SINH HỌC (TK-06)
Tại bể lắng TK-06 sẽ xảy ra quá trình tách bùn cặn (xác sinh vật) ra khỏi nước nhờ cơ chế lắng trọng trường. Phần bùn vi sinh sẽ lắng xuống đáy bể, phần nước trong bên trên chảy tràn vào máng thu nước rồi tiếp tục chảy sang bể khử trùng TK-07A/B/C. Tại bể lắng có lắp đặt bơm bùn ly tâm trục ngang SP-06 để định kỳ bơm hút phần bùn dư dưới đáy bể về bể gạn bùn S-01/02, một phần bùn vi sinh được hồi lưu về bể sinh học hiếu khí FBR để duy trì hàm lượng vi sinh vật trong bể.
· [bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]BỂ KHỬ TRÙNG (TK-07A/B/C)
Tại đây, nước thải theo dòng chảy ziczăc qua từng ngăn làm tăng thời gian tiếp xúc giữa nước thải và hóa chất khử trùng do bơm định lượng DP-07A/B cung cấp liên tục vào bể để tiêu diệt hoàn toàn lượng vi sinh vật gây bệnh như Ecoli, Coliform... có trong nước thải trước khi tự chảy sang mương quan trắc (MQT). Trên đường ống dẫn nước thải từ bể khử trùng đến mương quan trắc có lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng FM-07 nhằm kiểm soát lưu lượng nước thải của hệ thống.
· [bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]MƯƠNG QUAN TRẮC (MQT)
Mương quan trắc được xây dựng để kiểm tra chất lượng nước sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường. Đây cũng là nơi lấy mẫu để phân tích chất lượng nước thải đã đạt yêu cầu xả thải hay chưa. Nước sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14-MT:2008/BTNMT (Gía trị C, cột A, K= 1) và được xả vào nguồn tiếp nhận.
· [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG
Theo quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Quy định bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ -UBND ngày 16 tháng 06 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Công ty sẽ đầu tư lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động và kết nối dữ liệu về Sở tài nguyên và Môi trường để theo dõi.
· [bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]BỂ GẠN BÙN (S-01/02)
Tại bể gạn bùn, dưới tác dụng của lớp cát lọc 200mm, lớp đá 1x2 dày 200mm, lớp đá 4 x6 dày 200mm sau một thời gian bùn sẽ được tách ra khỏi nước. Phần nước dư từ bể gạn bùn sẽ tự chảy về hố thu nước thải TK-01 tiếp tục xử lý tuần hoàn. Phần bùn khô trên mặt bể gạn bùn được xử lý định kỳ chuyển giao cho đơn vị thu gom vận chuyển và xử lý (không lưu giữ). Mục đích của bể gạn bùn: giảm chi phí xử lý bùn và giảm mùi hôi.
· [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI
Toàn bộ quá trình xử lý nước thải dễ phát sinh mùi hôi, do đó ngoài việc xử lý nước thải, Trạm được bố trí thêm hệ thống thu gom toàn bộ khí hôi phát sinh để xử lý, tránh làm ô nhiễm môi trường xung quanh.
Tháp khử mùi
Quạt hút mùi
Mùi phát sinh
HT ống thu gom




Thải ra môi trường

[bookmark: _Toc114646470]Hình 8. Sơ đồ nguyên lý hệ thống khử mùi
Mùi phát sinh trong quá trình xử lý nước, sẽ được quạt hút tập trung về thiết bị xử lý mùi (Tháp khử mùi). Nhờ các lớp vật liệu hấp thụ bên trong tháp mà mùi được giữ lại, phần khí sạch sẽ được dẫn lên ống thoát thải ra ngoài môi trường.
Thông số thiết kế: 
- Công suất thiết kế: 650 m3/ngày 
- Thời gian hoạt động: 24 giờ
- Lưu lượng trung bình giờ: 27,1 m3/h
[bookmark: _Toc114646435]Bảng 21. Tổng hợp thông số kỹ thuật các hạng mục trạm XLNT
	STT
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Quy cách/ Thông số kỹ thuật
 ( kích thước lọt lòng: L x B x H)
	Số lượng

	1
	Hố thu nước thải
	TK-01
	Vật liệu: BTCT
L x B x H = 3,2 x 2,0 x 5,65 = 36,16 m3
Hn = 1,5 m; Thời gian lưu nước: 21,25 phút
	01 bể

	2
	Bể tách dầu mỡ
	TK-
02A/B/C
	Vật liệu: BTCT
L x B x H = 2,4 x (1,7+2,0+2,0) x 2,15 = 29,41 m3
Hn = 1,6 m; Thời gian lưu nước: 48,46 phút
	01 bể,
3 ngăn

	3
	Bể điều hòa
	TK-03
	Vật liệu: BTCT
L x B x H = 8,1 x 6,1 x 5,15 - 2,6 x 6,1 x 2,35 = 217,19 m3 ; Hn = 4,5 m; Thời gian lưu nước: 6,83 giờ
	01 bể

	4
	Bể sinh học thiếu khí
Anoxic
	TK-04
	Vật liệu: BTCT
L x B x H = 4,5 x 6,1 x 5,15 = 141,37m3
Hn = 4,6 m; Thời gian lưu nước: 4,66 giờ
	01 bể

	5
	Bể sinh học hiếu khí FBR
	TK-05
	Vật liệu: BTCT
L x B x H = 12,85 x 4,0 x 5,15 = 264,71 m3
Hn = 4,55 m; Thời gian lưu nước: 8,63 giờ
	01 bể

	6
	Bể lắng bùn sinh học
	TK-06
	Vật liệu: BTCT
L x B x H = 6,0 x 6,0 x 5,15 = 185,40 m3
Hn = 4,5 m; Thời gian lưu nước: 4,27 giờ
	01 bể

	7
	Bể khử trùng
	TK-
07A/B/C
	Vật liệu: BTCT
L x B x H = (1,9 + 1,55 + 1,9) x 2,4 x 1,6 = 20,54 m3
Hn = 0,85 m; Thời gian lưu nước: 24,16 phút
	01 bể,
3 ngăn

	8
	Bể gạn bùn
	S-01/02
	Đáy, thành đổ bê tông
L x B x H = 6,45 x 3,25 x 1,6 = 33,54 m3
	02 bể

	9
	Mương quan trắc
	MQT
	Đáy, thành đổ BTCT; lát gạch men thành trong
L x B x H = 2,4 x 0,5 x 1,05 = 1,26 m3
	01 mương

	10
	Nhà thiết bị
	N-01
	Nền bê tông, tường xây gạch, sàn mái bê tông cốt thép
L x B = 7,0 x 3,5-1,1 x 3,6= 20,54 m2
	01 nhà

	11
	Nhà điều hành
	N-02
	Nền gạch ceramic, tường xây gạch, sàn mái bê tông cốt thép. L x B = 3,5 x 3,5 - 1,3 x 1,7= 10,04 m2
	01 nhà

	12
	Ngăn chứa hóa chất, chất thải nguy hại
	HC
CTNH
	Nền bê tông, tường xây gạch, sàn mái bê tông cốt thép
L x B = 3,5 x 1,0 - 1,0 x 1,0 = 3,4 m2
	02 ngăn

	13
	Trạm quan trắc
	TQT
	Nền bê tông, tường xây gạch, sàn mái bê tông cốt thép
L x B = 3,5 x 2,5 = 8,75 m2
	01 nhà


(Nguồn: Thuyết minh công nghệ trạm XLNT)
· Danh mục máy móc thiết bị trạm XLNT: 
Danh mục máy móc thiết bị và các thông số kỹ thuật của các máy móc thiết bị được lắp đặt trong trạm xử lý nước thải như sau: 


[bookmark: _Toc114646436]Bảng 22. Thông số kỹ thuật máy móc thiết bị trạm XLNT	Comment by admin: Này là Bảng danh mục thiết bị của HTXLNT	Comment by Ngân - P.HCPL: Ở đây đang nói đến trạm XLNT nên bảng danh mục này em nghĩ bỏ vào đây là đúng rồi
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	PHẦN THIẾT BỊ
	
	
	
	

	1
	Hố thu nước thải (TK-01)
	
	
	

	1.1
	Thiết bị tách rác
(SC-01)
	· Loại: Giỏ lược rác, xích treo và bộ trượt dẫn hướng.
· Kích thước: 600(L) x 600(W) x 800(H) mm
· Vật liệu: Inox SS304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	1.2
	Bơm nước thải (WP-
01A/B)
	· Model: EF-30T
· Lưu lượng: Q = 33 m3/h
· Cột áp: H = 6 m
· Công suất: 2,2 kW
· Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz
	Evergush -Taiwan hoặc tương đương
	Bộ
	2

	1.3
	Xích kéo bơm
	- Vật liệu: Inox SS304, dày 8 mm
	VN
	Bộ
	2

	1.4
	Phao đo mực nước
	· Dây cáp: 3G1
· Nguồn điện: 10A/250V
· Nhiệt độ vận hành: 0-50oC
· Cấp bảo vệ: IP68
	Mác 3 -
Ý
	Bộ
	1

	2
	Bể điều hòa (TK-03)
	
	
	

	2.1
	Bơm nước thải (WP- 03A/B)
	· Loại: Bơm chìm
· Model: EF-20T
· Lưu lượng: Q = 27,5 m3/h
· Cột áp: H = 5 m
· Công suất: 1,5 kW
· Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz
	Evergush -Taiwan hoặc tương đương
	Bộ
	2

	2.2
	Đồng hồ đo lưu lượng
	· Kiểu: điện từ
· Model: RIF100
· Đường kính ống: DN80
· Vật liệu thân ống: Thép cácbon.
· Kiểu kết nối: mặt bích
· Màn hình hiển thị LCD đnét cao
	'MJK
Đan Mạch
	Cái
	1

	2.3
	Xích kéo bơm
	- Vật liệu: Inox SS304
	VN
	Bộ
	2

	2.4
	Phao đo mực nước
	· Dây cáp: 3G1
· Nguồn điện: 10A/250V
· Nhiệt độ vận hành: 0-50oC
· Cấp bảo vệ: IP68
	Mác 3 -
Ý
	Bộ
	1

	2.5
	Đĩa khuếch tán khí thô
	· Model: CBD105
· Lưu lượng: 2 ~ 25 m3/h
· Đường kính đĩa: 105 mm
· Vật liệu:+ Màng: Silicon
+ Khung: PP gia cường
	Jager - Germany hoặc tương đương
	Cái
	12

	2.6
	Bơm định lượng hóa chất DP-03
	· Model: M155PPSV
'- Công suất động cơ: 0.25 Kw
- Lưu lượng (Q) max: 155 lit/giờ
- Cột áp (H) max: 10 Bar
- Nguồn điện: 3pha/380V/50Hz
	OBL-
Italy hoặc
	Bộ
	1

	2.7
	Bồn chứa hóa chất (CT-03)
	· Loại: Bồn đứng
· Thể tích: 500 lít
· Vật liệu: Nhựa PVC hoặc PE
	Đại Thành - Việt Nam
	Cái
	1

	3
	Bể sinh học thiếu khí (TK-04)
	
	
	

	3.1
	Máy khuấy chìm (SM-04A/B)
	· Model: EFM-20T
· Công suất: 1,5 kW
· Điện áp: 3pha/380v/50hz
	Evergush- Taiwan 
	Bộ
	2

	3.2
	Xích kéo
	- Vật liệu: Inox SS304, dày 8mm
	Việt Nam
	Bộ
	2

	3.3
	Thanh trượt dẫn hướng
	- Vật liệu: Inox SS304, dày 2mm
	Việt Nam
	Bộ
	2

	3.4
	Bồn chứa hóa chất (CT-04)
	· Loại: Bồn đứng
· Thể tích: 500 lít
· Vật liệu: Nhựa PVC hoặc PE
	Việt Nam
	Cái
	1

	3.5
	Bơm định lượng dinh dưỡng DP-04
	· Model: M155PPSV
· Công suất động cơ: 0,25 Kw
· Lưu lượng (Q) max: 155 lit/giờ
· Cột áp (H) max: 10 Bar
· Nguồn điện: 3pha/380V/50Hz
	OBL- Italy 
	Bộ
	1

	4
	Bể sinh học hiếu khí FBR (TK-05)
	
	
	

	4.1
	Máy thổi khí (AB- 05A/B)
	· Model: LT100
'- Lưu lượng: Q = 9 m3/phút
- Cột áp:  H =5 m
- Công suất động cơ điện: 15kW
- Điện áp: 3pha/380v/50hz
- Phụ kiện gồm: Thân máy, van 1 chiều, van an toàn, đồng hồ áp suất, ống giảm thanh vào, khung đế, cacte, khớp nỗi chữ T, Puli, Dây đai...
- Ống giảm thanh ra + Khớp nối mềm
	Longtech- Taiwan
	Bộ
	2

	4.2
	Bơm nước thải (WP-05A/B)
	· Loại: Bơm chìm
· Model: EF-20T
· Lưu lượng: Q = 27,5 m3/h
· Cột áp: H = 5 m
· Công suất: 1,5 Kw
· Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz
	Evergush- Taiwan 
	Bộ
	2

	4.3
	Xích kéo bơm
	- Vật liệu: Inox SS304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	4.4
	Đĩa khuếch tán khí mịn
	· Model: HD270; Lưu lượng: 2 ~ 6 m3/h
· Đường kính đĩa: 270 mm; Đầu ren kết nối: 3/4"
	Jager - Germany hoặc tương đương
	Cái
	51

	4.5
	Giá thể vi sinh dính bám
	- Vật liệu: Nylon/P.P
	SPT Evak - Taiwan
	HT
	1

	4.6
	Khung đỡ giá thể dính bám
	- Vật liệu: Inox SS304
	Việt Nam
	HT
	1

	5
	Bể lắng bùn sinh học (TK-06)
	
	
	

	5.1
	Động cơ gạt bùn
(SM-06)
	· Dạng lắp: Mặt bích
· Model: PF50 -1500 - 4000S3
· Công suất: 1,5 kW
· Tỉ số truyền: 1/20000
· Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz
	Tunglee- Taiwan hoặc tương đương
	Bộ
	1

	5.2
	Giàn gạt bùn
	· Vật liệu: Inox SS304
· Cánh gạt: Cao su
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5.3
	Ống lắng trung tâm
	· Vật liệu: Inox SS304
· Đường kính x chiều cao x độ dày: 1200x 2000 x 2 mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5.4
	Máng thu nước răng cưa
	- Vật liệu: Inox SS304, dày 2mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5.5
	Tấm chắn bọt
	- Vật liệu:Inox SS304,dày 2mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5.6
	Bơm bùn dư
	· Loại: Bơm ly tâm trục ngang
· Lưu lượng: Q = 16 m3/h
· Cột áp: H = 7 m
· Công suất: 1,1 Kw
· Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz
	Evergush -
Taiwan 
	Bộ
	1

	6
	Bể khử trùng (TK-07A/B)
	
	
	

	6.1
	Bơm định lượng hóa chất (DP-07A/B)
	· Model: M155PPSV
· Công suất động cơ: 0,25 Kw
· Lưu lượng (Q) max: 155 lit/giờ
· Cột áp (H) max: 10 Bar
· Nguồn điện: 3pha/380V/50Hz
	OBL-Italy hoặc tương đương
	Bộ
	2

	6.2
	Bồn chứa hóa chất (CT-07)
	· Loại: Bồn đứng
· Thể tích: 500 lít
· Vật liệu: Nhựa PVC hoặc PE
	Đại Thành - Việt Nam
	Cái
	1

	II
	HỆ THỐNG KHỬ MÙI - ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ - HỆ THỐNG ĐIỆN

	1
	Hệ thống khử mùi
	Tháp khử mùi:
+ Kích thước tháp khử mùi dxh = 1,2m*2,0m + Vật liệu: InoxSUS304
+ Vật liệu đệm: Than hoạt tính
Quạt hút mùi:
+ Công suất: 0,375 Kw/3 pha/50Hz
+ Vòng tua: 1300-1500 v/phút
+ Lưu lượng: 1000-1600 m3/h
+ Cột áp: >500 Pa; + Vật liệu quạt: Composite
	Việt Nam
	HT
	1

	2
	Hệ thống đường ống công nghệ
	· Đường ống dẫn nước: Ống uPVC (Bình Minh - Việt Nam);
· Đường ống dẫn khí:
+ Phần ống chịu ánh sáng trực tiếp: Ống Inox SS304 (Việt Nam);
+ Phần ống ngập trong nước: Ống uPVC (Bình Minh - Việt Nam);
· Đường ống dẫn hóa chất: Ống nhựa chuyên dùng cho hóa chất (Bình Minh - Việt Nam);
· Đường ống dẫn bùn: Ống uPVC (Bình Minh - Việt Nam); Các ống uPVC có áp >=PN8
· Ống Inox SS304 dày 2mm
· Phụ kiện:
+ Van, khóa: Tất cả các van nhỏ hơn 100mm sử dụng van bi, van cầu. Các van có đường kính lớn hơn 100mm sử dụng van bướm, van cổng (Việt Nam - Taiwan)
Các phụ kiện khác: Co, tê, nối giảm,... phù hợp với vật liệu và chủng loại ống (Việt Nam - Taiwan)
	Việt Nam
	HT
	1

	3
	Hệ thống điện
	Vật liệu: Vỏ tủ điện thép sơn tĩnh điện dày 1.5mm Xuất xứ: Việt Nam
- Linh kiện chính:
+ Thiết bị đóng cắt: MCB, MCCB, Contactorr, Relay nhiết: LS
+ Relay trung gian, đèn báo, nút nhấn: Đài Loan/Trung Quốc.
+ Bảo vệ pha, đồng hồ đa năng: Đài Loan/ Hàn Quốc
+ Cáp động lực: Cadivi (Việt Nam)
+ Cáp điều khiền: Việt Nam
	Việt Nam
	HT
	1

	4
	Hệ thống nối đất an toàn
	Cọc tiếp địa D16mm, L=2,4m
Cáp đồng trần 25mm2
Kẹp nối kẹp và cáp
Hàn hóa nhiệt
	Xuất xứ: Việt Nam /India
	HT
	1

	5
	Cáp điện từ tủ điện PP hạ thế đến tủ DB-01
	- Dây CXV/DSTA/0.6/1kV 3x70+1x50mm2 + ống lồng HDPE D105/80.
	Cadivi-Việt Nam
	m
	39

	6
	Hệ thống điện chiếu sáng
	· Trụ đèn thép mạ kẽm nhúng nóng: Cao 8m, D190/60
· Cần đèn D60, cao 1m, vươn 1,7m
· Bóng led 120W
- Cọc tiếp địa D14mm, L=2,4m
	Việt Nam
	HT
	1

	7
	Quạt treo tường
	Senko TR1683
· Tốc độ gió: 3 tốc độ
· Cánh quạt: 3 lá
· Đường kính cánh: 39 cm
· Thông số điện áp quạt: 220v-50Hz
	Senko -Việt
Nam
Senko
TR1683
	Cái
	2


(Nguồn: Thuyết minh công nghệ trạm XLNT)
· Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng nước thải sau xử lý: 
Nước thải phát sinh tại Dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Toàn bộ nước thải phát sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, bể tách mỡ trước khi dẫn về trạm XLNT.
Nước thải được xử lý đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT_ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và thuộc cột A, K = 1 theo Quy định tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh Bình Dương, nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là Suối Cái và chảy ra sông Đồng Nai. 
· CO/CQ hệ thống quan trắc tự động, liên tục: 
Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Phụ lục XXVIII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP: dự án được thiết kế hệ thống xử lý nước thải với công suất là 650 m3/ngày đêm thuộc quy định tại Cột 5 Phụ lục XXVIII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP với mức lưu lượng xả thải lớn từ 500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000 m3/ngày đêm (24 giờ) chủ dự án lựa chọn một trong hai phương án sau: 
- Lắp đặt trạm quan trắc tự động liên tục; 
- Quan trắc định kỳ trạm xử lý nước thải. 
Tuy nhiên, theo quyết định phê duyệt ĐTM số 866/QĐ-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 20 tháng 07 năm 2020 có quy định chủ dự án phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động theo quy định Điều 71 và xây dựng điểm quan trắc nguồn nước thải đúng yêu cầu kỹ thuật tại Điều 72 của Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương. 
Ngoài ra, trong nội dung của Giấy phép xây dựng số 362/GPXD do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cấp ngày 18/03/2022, Chủ dự án phải xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 650 m3/ngày đêm và phải lắp đặt trạm quan trắc diện tích xây dựng 0,7m x2,6 m = 1,82 m2, cao 1,15m (phần âm dưới đất 0,85m tính từ cốt san nền); kết cấu chịu lực chính (đáy, thành, nắp) bằng BTCT đá 10x20 M300; nền đất nguyên thổ.
Hiện tại, chủ dự án đã xây dựng trạm xử lý nước thải với công suất là 650 m3/ngày đêm và đang lắp đặt thiết bị và trạm quan trắc tự động liên tục với đầy đủ các giấy tờ chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ) theo quy định. Các thông số kỹ thuật CO và CQ của thiết bị lắp đặt trong trạm quan trắc tự động liên tục như sau: 

[bookmark: _Toc114646437]Bảng 23. Thông số kỹ thuật của hệ thống quan trắc online
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bộ hiển thị
	Bộ hiện thị thông số COD, TSS, Amonium, pH, Nhiệt độ
- Dòng thiết bị : con::lyte pro
- Màn hình hiển thị dạng LCD
- Điều khiển bằng bàn phím
- Kết nối lên đến 6 cảm biến s::can G::series, i::scan, s::can sensors, s::can ISE probes
- Chuẩn giao tiếp: Modbus RTU
- Điện áp hoạt động: 90 - 250 VAC
- Nhiệt độ làm việc: -20…50oC
- Cấp bảo vệ: IP 65
	Áo
	Bộ
	1

	2
	Đầu dò
COD
	'Thiết bị đo COD, TSS
- Nguyên lý đo: theo tiêu chuẩn EPA 180.1 và ISO 7027
- Dãy đo TSS: 0 - 1000 mg/L
- Độ sai số: ±5%
- Độ phân giải: 0,09 mg/L
- Thời gian đáp ứng: <10 giây
- Dãy đo COD: 0 - 1500 mg/L
- Độ sai số: ±3%
- Độ phân giải: 0,035 mg/L
- Thời gian đáp ứng: <10 giây
- Áp suất hoạt động: 0…8 bar
- Các chỉ tiêu khác có thể đo: UV254
- Tự động vệ sinh: làm sạch tự động bằng khí nén
- Vật liệu: PEEK, POM-C
- Cấp bảo vệ: IP 68
- Nhiệt độ làm việc: 0...45oC
- Chuẩn giao tiếp: RS485 Modbus
- Chiều dài cáp: 7,5m
	Áo
	Bộ
	1

	3
	Đầu đo
TSS
	
	
	Bộ
	1

	4
	Đầu đo pH kỹ thuật số tích hợp nhiệt độ
	Thiết bị đo Ammonium, pH, Nhiệt độ
- Nguyên lý đo: chọn lọc I-on (ISE)
- Dãy đo Amoni: 0,1 - 1000 mg/L
- Độ sai số Amoni: 3%
- Thời gian đáp ứng Amoni: 60…0 giây
- Độ phân giải: 0,1
- Dãy đo pH: 2-12
- Độ sai số pH: 0,1 pH
- Thời gian đáp ứng pH: 5 giây
- Độ phân giải pH: 0,01
- Dãy đo nhiệt độ: 0 - 60 °C
- Độ sai số: 0,5%
- Thời gian đáp ứng: 5 giây
- Tự động vệ sinh: làm sạch tự động bằng khí nén
- Vật liệu: Thép không gỉ
- Cấp bảo vệ: IP 68
- Nhiệt độ làm việc: 0 - 60 °C
- Chuẩn giao tiếp: Modbus RS485, Ethernet
	
Áo
	Bộ
	1

	5
	Đầu đo
Amoni
	
	
	Bộ
	1

	6
	Thiết bị đo lưu lượng kênh hở
	'Thiết bị đo lưu lượng kênh hở
- Phương pháp đo: sóng siêu âm (Ultrasonic)
- Dãy đo: 0-3m
- Nguồn cấp: 20-240V AC, 110-120V AC hoặc 24V DC
- Cấp bảo vệ bộ hiển thị: IP65
- Ngõ ra tương tự: 0-20 / 4-20 mA cho lưu lượng tức thời
- Ngõ ra số: Xung cho lưu lượng tổng
- Ngõ ra relay: 4 ngõ
- Sai số: ≤1%
- Độ phân giải : ±1 mm
- Màn hình hiển thị: 2×24 ký tự LCD
Chứng nhận: EN50081-1, EN50082-1
	MJK
Đan Mạch
	Bộ
	1

	7
	Máy lấy mẫu tự động
	Máy lấy mẫu tự động:
- Phương pháp hút mẫu: Bơm nhu động với bình định lượng 20-10000ml
- Nhiệt độ mẫu: Duy trì ở 4 độ C ( tuỳ chỉnh 0-9.9 độ C)
- Nguồn cấp: 230 V / 115 V /AC
- Số lượng chai mẫu: 12x2.9L
- Lập trình cho 12 chương trình hút mẫu khác nhau
- Giao diện: Mini USB, RS232
- Ngõ vào: 2 ngõ vào tương tự và 4 số ngõ ra số để điều khiển
	Maxx
Đức
	Bộ
	1

	8
	Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm
	+ Thông số kỹ thuật: 
Dải đo:
+ Nhiệt độ: -10 đến +70°C;
+ Độ ẩm: 2 đến 98%RH;
+ Số lượng: 1 bộ;
	Testo - Đức
	Bộ
	1

	9
	Tủ điện và phụ kiện lắp đặt được lắp ráp, đấu nối và test hoàn chỉnh
	Tủ điện thép sơn tĩnh điện, kích thước 1000Wx1700Hx700D (hoặc tương đương)
Biến áp cách ly 3A
Thiết bị chống sét lan truyền bảo vệ tủ
Các phụ kiện khác hoàn thành hệ thống
	Việt Nam
	Bộ
	1

	10
	Thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu GPRS về Trạm trung tâm Sở Tài Nguyên Môi trường và chi phí kết nối về Sở TNMT
	Thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu GPRS về Trạm trung tâm / Sở TNMT theo thông tư 10.
Tần suất gửi dữ liệu: 1 phút, 5 phút, 15 phút hoặc 20 phút/lần.. .hoặc theo sự kiện.
Bộ nhớ: Thẻ nhớ SD lên đến 32GB
Tín hiệu analog: Khả năng kết nối với 6 ngõ vào analog (4-20mA) của các thiết bị đo.
Tín hiệu ngõ ra digital: Có 12 ngõ ra số sử dụng cho mục đích điều khiển (tín hiệu 24VDC), có thể sử dụng làm ngõ vào số.
Tín hiệu ngõ vào digital: Có 16 ngõ vào số đa năng (có thể dùng đếm xung 250 Hz).
Truyền thông: Kết nối RS485/RS232 Modbus RTU master/slave Modbus TCP – IP với các thiết bị ngoại vi.
Khả năng mở rộng kết nối: Cho phé rộng khả năng kết nối sau này.
Truyền thông không dây: Làm việc tần số GSM 850/900/1800/1900 MHz 2 Sim cards
Định dạng dữ liệu: Chức năng gửi dữ liệu qua ftp (file text / csv theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam)
Cảnh báo: Chức năng gửi tin nhắn SMS
Tính năng dự phòng: có khả năng gắn đồng thời 2 sim 3G (1 chạy, 1 dự phòng) đảm bảo đường truyền dữ liệu không bị gián đoạn.
Màn hình: Màn hình HMI OLED graphic display (128x64 pixels) hiển thị trực trên thiết bị.
Có chứng nhận hợp quy do Cơ quan thẩm quyền cấp
	Inventia - Ba lan
	Bộ
	1

	11
	Hệ thống UPS lưu điện cho Trạm quan
trắc
	Bộ lưu điện UPS 2kVA; Công suất: 2KVA/1.8kW; Ngõ vào: 1P+N, 220Vac-50Hz ; Ngõ ra: 1P+N, 220Vac-50Hz; Công nghệ: true-online, sin chuẩn.
	Gtec- Châu Á
	Bộ
	1

	11.1
	Đầu ghi hình camera
	Hệ thống Camera giám sát, bao gồm:
01 đầu ghi; 01 camera xoay toàn bộ hệ thống XLNT; 01 camera xoay đặt tại kênh hở; 01 camera xoay đặt trong nhà trạm quan trắc
	Hikvision- Châu Á
	Bộ
	1

	11.2
	Hệ thống chống sét cho Hệ thống Camera giám sát
	Trụ thép cao 9m
Đế trụ (xi măng, cát, đá, thép vĩ, nhân công thi công móng trụ)
Kim thu sét
Thiết bị chống sét lan truyền
Cáp đồng bộc
Cáp đồng trần
Khoang giếng thoát sét
Cọc tiếp địa
	Châu Á
	Bộ
	1

	11.3
	Vật tư, phụ kiện lắp đặt, thi công và kết nối hệ camera giám sát về Sở tNmT
	Vật tư, phụ kiện lắp đặt, thi công và kết nối hệ camera giám sát về Sở TNMT
Cáp điện, tín hiệu camera
Bộ chuyển đổi quang điện
Tủ phân phối nguồn tại chân trụ thép
Chân đế tủ phân phối nguồn
Vật tư phụ (cb, ODF, ổ cắm điện, dây rút, băng keo, nẹp tủ, đinh vít, tắc kê)
Chi phí vận chuyển, cẩu trụ thép đến vị trí lắp đặt
	Việt Nam
	Bộ
	1

	12
	Hệ thống báo cháy, báo khói
	Trung tâm báo cháy Đầu báo khói kèm đế
Còi báo cháy
Nút nhấn khẩn cấp
	Châu Á
	Bộ
	1

	13
	Vật tư thi công ngoài hiện trường
	Cáp nguồn, tín hiệu, truyền thông; Máng cáp, ống luồn, gá đỡ; Máy bơm;
Bồn inox 304 chứa mẫu Hóa chất chuẩn theo thông tư 10/2021
pH4 500ml/chai ; pH7 500ml/chai ; Dung dịch chuẩn NH4 - N 12mg/L
Dung dịch chuẩn COD 100mg/L Dung dịch chuẩn TSS 100mg/L
	Châu Á
	Trọn gói
	1


(Nguồn: Thuyết minh công nghệ trạm XLNT)
· 
Điện năng sử dụng cho quá trình vận hành trạm XLNT công suất 650 m3/ngày đêm: 
Cơ sở tính định mức tiêu hao điện: Định mức điện năng tiêu thụ cho việc vận hành hệ thống xử lý nước thải dựa vào công suất các máy móc thiết bị lắp đặt trong hệ thống và thời gian các máy móc thiết bị hoạt động. 
Công suất, thời gian hoạt động và điện năng tiêu thụ của các máy móc thiết bị được lắp đặt như sau: 
[bookmark: _Toc114646438]Bảng 24. Năng lượng tiêu thụ của thiết bị hệ thống XLNT
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	STT TB
	TÊN MÁY
	SỐ LƯỢNG
	CÔNG SUẤT
(W)
	SỐ PHA
	DÒNG ĐIỆN
(A)
	TỔNG DÒNG ĐIỆN (A)

	Hố Gom
	1
	Bơm chìm hố gom
	2
	2.200
	3
	4,44
	8,89

	
	
	Phao đo mực nước
	1
	
	
	
	

	Điều Hòa
	2
	Bơm Điều hòa
	2
	1.500
	3
	3,03
	6,06

	
	
	Phao đo mực nước
	1
	
	
	
	

	Anoxit
	3
	Máy khuấy chìm
Anoxic
	2
	1.500
	3
	3,03
	6,06

	
	4
	Bơm Định pH
	1
	250
	3
	0,51
	0,51

	Hiếu khí
	5
	Bơm định lượng dinh dưỡng
	1
	250
	3
	0,51
	0,51

	
	6
	Máy thổi khí điều hòa
	2
	15.000
	3
	30,30
	60,61

	
	7
	Bơm chìm hồi lưu
	2
	1.500
	3
	3,03
	6,06

	Bể lắng SH
	8
	Động cơ gạt bùn
	1
	1.500
	3
	3,03
	6,06

	
	9
	Bơm Bùn dư bể lắng (trục ngang)
	1
	1.100
	3
	2,22
	2,22

	Khử trùng
	10
	Bơm định lượng khử trùng
	2
	250
	3
	0,51
	1,01

	NĐH
	11
	Quạt hút khử mùi
	2
	375
	1
	2,27
	4,55

	
	12
	Sinh hoạt
	1
	3.000
	1
	18,18
	18,18

	
	13
	Quạt treo tường
	2
	47
	1
	0,28
	0,57

	
	14
	Chiếu sáng
	1
	120
	1
	0,73
	0,73

	
	15
	Điện trạm quan trắc
	1
	1.000
	3
	2,02
	2,02

	CÔNG SUẤT (W)
	29.592
	
	
	

	CÔNG SUẤT BIỂU KIẾN (KVA)
	36,99
	
	
	

	
	
	
	
	TỔNG (A)
	120,99

	
	
	
	
	HỆ SỐ ĐỒNG THỜI
	0,8

	
	
	
	
	TỔNG CỘNG
	96,80


(Nguồn: Thuyết minh phần điện nước HTXLNT)
Tổng lượng điện năng tiêu thụ khi vận hành trạm xử lý nước thải thực tế là 154,9 kwh/ngày.
[bookmark: _Toc114646698]Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
Nguồn phát sinh khí thải:
Khí thải phát sinh chủ yếu tại Dự án chủ yếu là khí thải từ hoạt động nấu nướng, giao thông của người dân sống tại Dự án, mùi hôi phát sinh từ khu vực lưu giữ chất thải, mùi hôi từ khu vực xử lý nước thải. Chủ đầu tư áp dụng các biện pháp quản lý nội vi nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường sống của cư dân trong khu vực dự án và lắp hệ thống thu gom và xử lý mùi hôi khí thải phát sinh tại trạm xử lý nước thải của dự án.
Công trình và biện pháp xử lý:
· Giảm thiểu khí thải và mùi từ nhà bếp:
Hoạt động đun nấu của các hộ gia đình và tại các khu vực dịch vụ ăn uống sử dụng nhiên liệu đốt là khí hoá lỏng (gas). Với đa phần là quy mô hộ gia đình, nhiên liệu hóa lỏng được đánh giá là nhiên liệu sạch nên tải lượng khí thải thấp, ít gây tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, tại mỗi hộ dân sẽ tự trang bị các biện pháp giảm thiểu mùi và khí thải từ việc đun nấu tại gia như sau: 
+ Bố trí hệ thống chụp hút và đưa lượng khí này ra ngoài theo đường ống khói, có biện pháp thông thoáng tại nhà bếp
+ Đối với mùi nấu ăn sử dụng máy hút khói bếp khử mùi khói bếp với các chức năng sau: triệt tiêu dioxid carbon, mùi thức ăn, lọc không khí. Sử dụng máy có màng lọc bằng than hoạt tính hút khói, khử mùi dùng cho nhà bếp. Khi hoạt động, máy sẽ hút khói lẫn mùi đi qua màng lọc để lọc khói, mùi. Sau đó, thông gió đưa không khí sạch vào nhà bếp.
· Giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao thông, vận chuyển:
Bê tông hóa khuôn viên và đường nội bộ, thường xuyên phun nước tạo ẩm để hạn chế bụi phát tán.
Hướng dẫn lưu thông hợp lý, tránh ùn tắc giao thông làm gia tăng hàm lượng khí thải ảnh hưởng đến chất lượng không khí.
Chủ dự án đã trồng cây xanh dọc đường vận chuyển nội bộ và xung quanh khuôn viên, 2 bên đường vào khu vực dự án để tạo cảnh quan và chắn bụi.
Các xe lưu thông trong khu vực dự án cần giảm tốc độ để hạn chế bụi và khí thải phát sinh.
Phân cụm và bố trí các công trình trong khu vực như khu chung cư, khu thương mại, trường học, ban quản lý dự án, sân bãi, đường nội bộ, hệ thống cây xanh và các công trình phụ trợ khác một cách thuận tiện, hạn chế các phương tiện vận chuyển qua lại nhiều trong các khu chức năng trong khi hoạt động. 
Quy định trách nhiệm của chủ sở hữu nhà (trong quá trình thi công nhà liên kế) về việc thi công đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra các sự cố này trong quá trình thi công xây dựng.
· Giảm thiểu khí thải, mùi hôi và ruồi nhặng phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải tại khu vực lưu giữ chất thải
Để giảm thiểu mùi hôi từ việc tập trung chất thải rắn, chủ đầu tư sẽ có kế hoạch thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh, không để chất thải rắn tồn đọng qua ngày hôm sau và các thùng chức chất thải rắn đều có nắp đậy. 
Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tại từng căn hộ được bố trí riêng trước sân trước căn hộ đó.
Định kỳ mỗi ngày thu gom rác thải tại từng khu chung cư, khu nhà liên kế, trường học, các tuyến đường nội bộ, không để rác thải tích tụ trong thời gian dài. Các thùng rác được thiết kế kín, có nắp đậy để hạn chế mùi hôi và ruồi nhặng phát sinh.
Phun chế phẩm sinh học tại khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt để khử mùi hôi và ruồi nhặng phát sinh; thường xuyên thu gom rác rơi vãi và nước rỉ rác trên mặt bằng khu vực này.
Thường xuyên vệ sinh, khai thông mương rãnh, cống thu gom và thoát nước thải.
Việc thực hiện các công đoạn trên giúp giảm thiểu ô nhiễm mùi đồng thời cải tạo vệ sinh khu vực góp phần quan trọng trong việc giảm lượng ruồi nhặng.
· Giảm thiểu khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu xử lý nước thải
Chủ dự án lắp hệ thống xử lý mùi hôi trong nhà điều hành của trạm xử lý nước thải tập trung. Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung được xây dựng âm và kín nên toàn bộ lượng sol khí, mùi hôi phát sinh từ các bể của trạm xử lý nước thải (bể thu gom, bể tách mỡ, bể điều hòa, bể sinh học thiếu khí, bể sinh học hiếu khí, bể lắng sinh học, bể chứa bùn) được thu gom bằng hệ thống quạt hút sau đó đưa qua thiết bị xử lý (tháp hấp thụ, tháp hấp phụ) để khử mùi hôi cũng như xử lý các khí gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu dân cư và các tác động đến sức khỏe của công nhân vận hành (vì các bể được thiết kế kín và thông thành phía trên nên đảm bảo toàn bộ sol khí phát sinh từ các bể được thu gom và dẫn về thiết bị xử lý). 
Quy trình công nghệ xử lý mùi hôi tại trạm XLNT của dự án được thể hiện như sau:TRẠM XLNT CÔNG SUẤT 
650 M3/NGÀY ĐÊM
MÙI HÔI TỪ CÁC BỂ
QUẠT HÚT MÙI
BỒN HẤP PHỤ
ỐNG THOÁT KHÍ
CTR
Đơn vị thu gom
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[bookmark: _Toc114646471]Hình 9. Sơ đồ quy trình công nghệ khử mùi theo ĐTM
Nguyên lý hoạt động của hệ thống khử mùi: Mùi hôi phát sinh trong quá trình xử lý nước thải sẽ được thu gom bằng hệ thống ống dẫn và quạt hút thu gom dẫn đến tháp hấp phụ. Sau khi đi qua tháp hấp phụ, mùi hôi được làm sạch & được phóng ra ngoài không khí. 
Tại tháp hấp phụ, sử dụng than hoạt tính để làm chất hấp phụ với đặc điểm là diện tích tiếp xúc lớn, kích thước lỗ rỗng tương đối nhỏ giúp loại bỏ mùi hôi và các chất ô nhiễm hiệu quả hơn. 
Thời gian thay than hoạt tính: Thời gian thay than phụ thuộc vào lượng khí thải cần xử lý, nếu lượng khí thải càng lớn thì thời gian thay than sẽ càng ngắn và ngược lại. Thông thường, sau khoảng 6 tháng hoạt động thì than sẽ bị bão hòa (mất khả năng hấp phụ do đã no khí). Vì vậy, cần xem xét và thay thế lượng than mới để không làm giảm hiệu quả lọc của hệ thống.
Than hoạt tính thải được thu gom và chứa vào thùng chứa 360L có nắp đậy kín vào một gốc riêng biệt có dán nhãn gần khu vực lưu chứa CTNH để bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom chung với CTNH. 
Tính toán khối lượng nguyên liệu than hoạt tính: 
Khối lượng nguyên liệu than hoạt tính sử dụng trong hệ thống xử lý khí thải tại trạm XLNT như sau: M= V x D
Trong đó: 
M : Khối lượng của vật liệu than hoạt tính (kg);
V:  Thể tích lớp than hoạt tính (m3); 
(V(m3) = S (m2) x h (m)=  = 3,14x0,62 x 2= 2,26 (m3))
D :  Khối lượng riêng than hoạt tính (kg/m3)= 450 kg/m3
Áp dụng công thức trên ta có khối lượng của than hoạt tính để sử dụng cho tháp hấp thụ xử lý mùi như sau: 
M= V x D = 2,26 m3x 450 kg/m3 = 1.017,4 kg than hoạt tính.
Định kỳ thay than hoạt tính khoảng 6 tháng/01 lần.
· [bookmark: _Toc71124330]Tính toán khí thải từ hệ thống xử lý nước thải: 
Theo Giáo trình Kỹ thuật thông gió của GS.Trần Ngọc Chấn ta có lưu lượng khi thải đầu vào qua miệng miệng chụp hút như sau: 
Q = S.V 
Trong đó: 
- Q: Lưu lượng qua miệng chụp hút (m3/h);
- S: Tiết diện của Chụp hút mùi (m2); S=  = 3,14x 0.0352 = 0,0038 m2
- V: Vận tốc tại miệng chụp hút (m/s); V= 20 m/s;
Ta có lưu lượng qua miệng chụp hút tại hệ thống xử lý mùi hôi khí là: 
Q = S.V = 0,0038 m2 x 20 m/s x3600 = 273,6 m3/h. 
Lưu lượng khí thải đầu vào hệ thống xử lý khí thải là 273,6 m3/h. Do đó, hệ thống khí xử lý khí thải thiết kế theo công suất quạt hút là 1.000 m3/h đủ khả năng xử lý toàn bộ mùi hôi, khí thải phát sinh tại dự án.
[bookmark: _Toc114646439]Bảng 25. Thống kê thông số kỹ thuật hệ khử mùi trạm XLNT
	STT
	Thiết bị
	Thông số
	Số lượng

	1
	Bồn hấp phụ
	+ Kích thước tháp khử mùi dxh = 1,2m*2,0m + Vật liệu: InoxSUS304
+ Vật liệu đệm: Than hoạt tính
	01

	2
	Quạt hút mùi
	+ Công suất: 0,375 Kw/3 pha/50Hz
+ Vòng tua: 1300-1500 v/phút
+ Lưu lượng: 1000-1600 m3/h
+ Cột áp: >500 Pa
+ Vật liệu quạt: Composite
	01


(Nguồn: Thuyết minh công nghệ XLNT)
[bookmark: _Toc114646699]Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
· Nguồn chất thải rắn thông thường
Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại thành 02 loại là chất thải hữu cơ dễ phân hủy: Rau quả, vỏ trái cây, thức ăn thừa,…; Chất thải rắn còn lại: giấy, báo, carton nhựa, chai thủy tình, kim loại thải,…. 
Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án khi hoạt động ổn định ước tính theo Quyết định QCVN 01:2019/BXD, lượng chất thải rắn phát sinh tại khu đô thị loại I là 1,3 kg/người/ngày: 
Khu nhà ở:  3.490 người x 1,3 kg/người/ngày = 4.537  kg/ngày (tương đương 4,5 tấn/ngày); 
Khu trường học: 175 người x 1 kg/người/ngày = 175 kg/ngày (tương đương 1,75 tấn/ngày); 
Khu vực công cộng: 20 kg/ngày (tương đương 0,02 tấn/ngày)
Tổng cộng: 4,5 tấn/ngày + 1,75 tấn/ngày  +0,02 tấn/ngày = 6,72 tấn/ngày.
· Quá trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được thể hiện như sau:
· Phương pháp phân loại tại nguồn: gồm chất thải rắn sinh hoạt và CTNH.
· Chất thải rắn sinh hoạt:  phân thành 2 loại:
+ Chất thải hữu cơ dễ phân hủy như: Rau quả, vỏ trái cây, thức ăn dư thừa,...
+ Chất thải rắn còn lại: giấy, báo, carton, nhựa, túi nylon, chai lọ thủy tinh, chai lọ kim loại, kim loại các loại,...
· Dung tích thùng chứa: 
+ Chất thải sinh hoạt hộ gia đình, khu thương mại, trường học: dùng thùng nhựa dung tích 15-30L cho gia đình 04 người và phụ thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh. 
+ Đối với rác công viên công cộng: Dọc các tuyến đường của công viên trong dự án cũng được bố trí 02 loại thùng chứa rác hữu cơ và rác còn lại có nắp đậy dung tích thùng 240L, đảm bảo bán kính phục vụ 20m đến 40m.
+ Đối với rác trường mầm non: Trường mầm non sẽ tự bố trí mỗi lớp học một thùng chứa loại 15L hoặc 30L để thu gom rác. Cuối mỗi ngày, lao công sẽ gom rác ở các lớp học vào thùng chứa loại 240L đặt tại cuối dãy của mỗi tầng lầu. Định kỳ 1 lần/ngày đội thu gom rác của công ty Công trình Đô thị sẽ tiến hành thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.
· Phương án thu gom, lưu trữ và vận chuyển: 
Chủ dự án sẽ thực hiện phân loại chất thải răn sinh hoạt tại nguồn theo hướng dẫn tại Văn bản số 4074/HD-STNMT ngày 26/09/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương như sau: 
- Rác thải từ các khu nhà ở thương mại liền kề, nhà ở xã hội liền kề  Phân loại tại nguồn  Thùng chứa rác đặt dọc nội bộ của khu nhà ở  Chuyển giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển rác thải đến nơi xử lý đúng quy định, định kỳ 01 lần/ngày. 
- Rác thải từ trường học  Phân loại tại nguồn  Thùng chứa rác đặt cuối dãy mỗi tầng lầu  Chuyển giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển rác thải đến nơi xử lý đúng quy định, định kỳ 01 lần/ngày. 
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· Nguồn phát sinh chất thải rắn nguy hại: 
Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu đến từ hoạt động sinh hoạt của người dân sinh sống tại khu vực. 
Tổng lượng chất thải nguy hại khi dự án hoạt động ổn định được ước tính theo 997 hộ dân tại dự án là 997 hộ x 0,3 kg CTNH/tháng/hộ = 299,1 kg/tháng (với chỉ tiêu 0,3 kg CTNH/tháng/hộ theo báo cáo hiên trạng môi trường quốc gia năm 2011). 
Các loại chất thải nguy hại phát sinh tại dự án theo Quy định tại Bảng C, Mục A, Mẫu số 01, Phụ lục III, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 bao gồm: Thuốc diệt trừ các loài gây hại thải, bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải, các loại dầu mỡ thải, sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại, pin, ắc quy thải , Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện,…. Thành phần chất thải rắn nguy hại bao gồm:
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Bảng 26. Danh mục chất thải nguy hại tại dự án
	STT
	Tên chất thải
	Trạng
thái tồn tại
	Nguồn phát sinh
	Khối lượng
dự báo (kg/tháng)
	Mã CTNH

	1. 
	Thuốc diệt trừ các loài gây hại thải
	Rắn
	Toàn dự án
	14
	16 01 05

	2. 
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Rắn
	Toàn dự án
	36
	16 01 06

	3. 
	Các loại dầu mỡ thải
	Rắn/Lỏng
	Toàn dự án
	28
	16 01 08

	4. 
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại
	Rắn/Lỏng
	Toàn dự án
	49
	16 01 09

	5. 
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	Toàn dự án
	35
	16 01 12

	6. 
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện
	Rắn
	Toàn dự án
	20
	16 01 13

	7. 
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	Rắn
	Toàn dự án
	15,1
	17 02 03

	8. 
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn
	Toàn dự án
	32
	18 02 01

	Tổng cộng
	229,1
	


(Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi)
Biên pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại
Quá trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại của dự án được thể hiện như sau:
- Quy trình thu gom: Chất thải nguy hại từ các căn hộ  Thực hiện phân loại lưu giữ theo đúng quy định  Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại diện tích 20m2 cạnh trạm XLNT  Chuyển giao cho đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định
- Quá trình phân loại tại nguồn: 
+ Chất thải dạng lỏng: sử dụng chai nhựa, thủy tinh để lưu chứa để đảm bảo kín không rò rỉ chất lỏng ra ngoài. 
+ Chất thải dạng rắn, dễ vỡ: sử dụng giấy, carton để đóng gói chất thải. Chất thải không được để chồng lên nhau, để tránh đổ, vỡ. 
+ Các hộ dân sẽ tự phân loại sau đó sẽ mang CTNH đến các thùng rác tại nhà chứa CTNH. Ban quản lý khu nhà ở sẽ ký họp đồng xử lý với tần suất 01-06 tháng/lần, tùy thuộc vào khối lượng CTNH phát sinh. Ban quản lý Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Thùng chứa chất thải nguy hại: bên ngoài thùng được sơn màu cam. Hai bên thân thùng được dán decal hoặc sơn dòng chữ “CHẤT THẢI NGUY HẠI”. Các chữ có màu vàng và chiều cao 15cm. Phía trước và sau thùng có dán decal phản quang màu vàng hình tam giác đều để dân cư chú ý. 
- Dung tích thùng chứa: 
Thùng chứa CTNH có dung tích 240 lít, chủ đầu tư sẽ bố trí khoảng 04 thùng chứa CTNH tại khu vực lưu chứa CTNH. 
- Khu vực lưu chứa CTNH: diện tích 20 m2 được bố trí cạnh trạm xử lý nước thải của dự án, đảm bảo theo quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về việc quản lý CTNH. 
- Để giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại đến môi trường hoạt động của toàn Dự án, Chủ đầu tư đảm bảo quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định, cụ thể như sau:
+ Phổ biến, hướng dẫn cho người dân trong khu vực dự án về việc nhận biết, phân loại chất thải nguy hại và thu gom đúng quy định.
+ Phân loại, thu gom: 
Chủ dự án phổ biến cho người dân sống trong dự án phân loại chất thải nguy hại và đem các chất thải là chất thải nguy hại bỏ vào đúng vị trí quy định.
Chất thải dạng lỏng: sử dụng chai nhựa, thủy tinh để lưu chứa. Đảm bảo kín không rò rỉ chất lỏng ra ngoài. 
Chất thải dạng rắn, dễ vỡ: sử dụng giấy, carton để đóng gói chất thải.
Chất thải không được để chồng lên nhau, để tránh đổ, vỡ.
Trang bị các thùng chứa CTNH 120-240 lít tại nhà chứa CTNH diện tích 20 m2 của dự án để lưu trữ tạm thời trước khi đội thu gom rác đến thu gom và vận chuyển đi xử lý.
Thùng chứa chất thải nguy hại: bên ngoài thùng được sơn màu cam. Hai bên thân thùng được dán decal hoặc sơn dòng chữ “CHẤT THẢI NGUY HẠI”.
Các chữ có màu vàng và chiều cao 15cm. Phía trước và sau thùng có dán decal phản quang màu vàng hình tam giác đều.
· Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại khác
· Bùn thải từ các bể tự hoại:

Theo TCVN 7957:2008, Thoát nước – Mạng lưới công trình và bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế, lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải sinh hoạt đưa vào bể tự hoại khoảng 65 g/người/ngày, sau khi qua bể tự hoại sẽ giảm khoảng 65%. Như vậy lượng cặn lắng giữ lại bể tự hoại ước khoảng 35% tương đương 23 g/người/ngày. 
Tổng lượng bùn lắng trong bể tự hoại phát sinh từ khu dân cư và trường học là 73,8 kg/ngày, bao gồm: 
+ Khu nhà ở: 3.490 người x 23 g/người/ngày= 69,8 kg/ngày;
+ Khu trường mẫu giáo: 175 người x 23 g/người/ngày = 4 kg/ngày.
Bùn thải của bể tự hoại sẽ được đơn vị có chức năng hút bùn định kỳ 6 tháng/lần.
· Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải:
Thể tích bùn sau hệ thống xử lý (bể tự hoại, xử lý sinh học hiếu khí kết hợp kỵ khí) khoảng 2,5 l/người/ngày, khối lượng riêng của bùn là 1,08-1,25 kg/l. Tổng chất rắn khô chiếm khoảng 0,5-1,2% (Nguồn: Xử lý nước thải đô thị, Trần Đức Hạ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2006). 
Như vậy, với số lượng người của dự án thì khối lượng bùn khô tối đa khoảng 3.665 người x 2,5 l/người/ngày x  1 kg/lít x 1%= 91,6 kg/ngày.
Lượng bùn được lưu chứa trong bể chứa bùn và được phun vi sinh khử mùi, sau khi bể bùn gần đầy, đon vị quản lý sẽ bàn giao đơn vị có chức năng thu gom CTNH để thu gom và xử lý đúng theo quy định.
[bookmark: _Toc101872418][bookmark: _Toc101882448][bookmark: _Toc114646701][bookmark: _Toc100412007][bookmark: bookmark101]Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
· Nguồn gây tiếng ồn, độ rung
· Các biện pháp về giảm thiểu tiếng ồn và độ rung tại dự án Khu nhà ở không được để cập trong Báo cáo ĐTM đã được duyệt. 
· Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động tại dự án, nguồn phát sinh các tiếng ồn tại khu vực chủ yếu là ổn tại trạm xử lý nước thải. 
· Tại dự án không phát sinh độ rung.
· Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn
· Giảm tiếng ồn tại trạm xử lý nước thải:
· Giảm tiếng ổn tại trạm xử lý nước thải:
· Máy móc, thiết bị được lắp đặt đúng quy cách, lắp đặt lò xo đàn hồi trên bệ máy kiên cố. Thường xuyên kiểm tra độ mòn thiết bị, thay thế các thiết bị, chi tiết hỏng, tiến hành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
· Giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực dự án để hạn chế tiếng ồn, hạn chế bóp còi trong khu vực dự án.
· Bố trí vành đai cây xanh bao quanh khuôn viên khu dân cư cũng góp phần giảm thiểu tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh.
· Yêu cầu phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt chở đúng trọng tải quy định, phương tiện vận chuyển còn niên hạn sử dụng.
· Gắn biển báo hạn chế tốc độ phương tiện tại khu vực đông dân cư, tập trung trường học, khu thương mại.
· Trong suốt quá trình hoạt động, tiếp tục duy trì các biện pháp giảm thiểu nêu trên và thường xuyên có kế hoạch giám sát định kì để hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm do tiếng ồn gây ra. 
Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư
Sau khi áp dụng các biện pháp quản lý nội vi trên, tiếng ồn độ rung phát sinh tại Dự án đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
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Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải
· Bể tự hoại: 
Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu. 
Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 
Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.
· Trạm xử lý nước thải công suất 650 m3/ngày đêm:
· Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn.
· Vận hành và bảo dưỡng các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; kịp thời hay thế các thiết bị hư hỏng đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả.
· Lập sổ theo dõi lưu lượng, tính chất nước thải và sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; không để vượt công suất xử lý.
· Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời.
· Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến ống dẫn nhằm kịp thời khắc phục thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải.
· Các biện pháp khắc phục các sự cố hỏng hóc của hệ thống.
· Khi lưu lượng bơm giảm, không hoạt động: kiểm tra nguồn điện, rơle nhiệt, kiểm tra bơm; kéo bơm lên vệ sinh, vệ sinh van 1 chiều.
· Khi bơm bị rò rỉ hóa chất: thay phớt bơm; kiểm tra vị trí gioăng cao su, thay nếu cần thiết; kiểm tra căn chỉnh các bu lông tại buồng bơm cho khít.
· Nếu máy ép bùn không họat động: kiểm tra CB; kiểm tra lại áp suất cấp cho máy ép và rơ le áp suất, kiểm tra motor, điều chỉnh lại băng tải… và thay thế nếu cần thiết.
Các sự cố về công nghệ xử lý và cách khắc phục:
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	Do nước thải tích tụ lâu trong đường ống thu gom
	Cải thiện đường ống thu gom

	
	Nước có màu đen
	Do bị phân hủy yếm khí trước khi đến hố thu
	Cài đặt mức phao cho hợp lý

	Bể điều hòa
	Nước thải có nhiều cặn
	Song và lưới chắn rác không lược hết cặn thô
	Kiểm tra song và lưới chắn rác có hư hỏng hay không

	
	
	Quá trình phân hủy yếm khí xảy ra trong bể điều hòa
	Kiểm tra lại hệ thống phân phối khí đảm bảo rằng khí đucợ phân phối đều trong bể tránh hiện tượng lắng và tạo điều kiệm yếm khí

	Bể sinh học
	Bọt trắng nổi trên mặt
	Có quá ít bùn
	Dừng lấy bùn dư

	
	
	Nhiễm độc tính
	Tìm nguồn gốc phát sinh

	
	Bùn có màu đen
	Có lượng oxy hòa tan thấp
	Tăng cường sục khí

	
	Bùn có chi số thể tích cao
	Lượng DO trong bể thấp
	Kiểm tra sự phân phối khí

	
	Có bọt khí
	Thiết bị phân phối khí bị nứt
	Thây thế thiết bị phân phối khí

	
	Bùn đen trên bề mặt
	Thời gian lưu bùn quá lâu
	Loại bỏ bùn thường xuyên

	
	Có bồn bùn nổi ở dòng nước thải
	Nước thải quá tải
	Xây bể to
Giảm công sức xử lý

	
	
	Máng tràn quá ngắn
	Tăng độ dài máng

	
	Nước thải không trong
	Khả năng lắng của bùn kém
	Tăng hàm lượng bùn

	
	
	Tải lượng chất hữu cơ vượt quá
	Giảm tải lượng chất hữu cơ

	
	
	Thiếu chất dinh dưỡng
	Bổ sung chất dinh dưỡng

	
	
	Thiếu oxy
	Tăng cường sục khí

	
	
	pH không tối ưu
	Thêm axit/kiềm

	
	
	Nhiệt độ không tối ưu
	

	Bể lắng
	Nước thải ra khỏi máng thu nước có cặn
	Bể lắng hoạt động không hiệu quả
	Kiểm tra chế độ phân phối nước vào

	
	Bùn nổi
	Quá trình khử nitrat và phân hủy yếm khí xảy ra ở đáy bể sinh khí N2, CH4, NH3 bám vào bông bùn và kéo theo bùn nổi trên bề mặt
	Hút bùn tại đấy bể lắng

	Đầu ra
	Nước đầu ra không đạt tiêu chuẩn
	Do hiệu quả của hệ thống kém
	Kiểm tra, phân tích, tìm nguyên nhân và cách khắc phục

	
	Lưu lượng quá tải:
Áp suất qua màng (đồng hồ áp bơm hút) cao 0,2 kg/cm2
- Lưu lượng qua màng không ổn định
- Mức độ xáo trộn màng cao
	- Nghẹt màng do bám dính cặn vô cơ trên sợi màng
	Thực hiện rửa màng bằng hóa chất theo quy trình rửa màng

	Nước thải sau xử lý
	Nồng độ BOD không đạt:
- Nhiệt độ thay đổi;
- pH thay đổi;
- Hàm lượng DO quá thấp; 
	- Nhiệt độ thay đổi ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh có trong bể nước thải;
- Môi trường thuận lợi nhất để vi khuẩn phát triển là môi trường có pH từ 7 đến 8.
- Hàm lượng DO thấp không đủ để vi sinh vật hiếu khí tham gia vào quá trình xử lý nước thải. 
	- Nhiệt độ trong bể xử lý của bạn nên duy trì ở mức 30 – 36 độ C là tối ưu nhất để xử lý BOD đạt hiệu quả.
- Duy trì chỉ số pH tối ưu nhất cho vi khuẩn xử lý BOD là pH =7,5.
- Duy trì hàm lượng DO ≥ 2,0 mg/l để đạt hiệu quả xử lý BOD tốt nhất. 
Thời gian thực hiện trong 01 ngày làm việc

	
	Nồng độ TSS không đạt:
- Trong nước có nhiều cặn lơ lửng li ti bất thường
- Nước thải sau xử lý có chỉ số coliform cao bất thường (>1000 MPN/100ml), chất rắn lơ lửng cao (>100 mg/L)
	Rách màng/đứt sợi màng
	Thông báo sự cố cho NCC/P.QLCL để khắc phục, sửa chữa.
Thời gian thực hiện trong 01 ngày làm việc

	
	Nồng độ Nitrat không đạt:
- Bùn múc đo ở bể trong 30 phút nổi lên nhiều thành từng mảng;
- Lượng nước thải tuần hoàn từ bể hiếu khí và bể MBR về bể thiếu khí thấp.
- Đo chỉ số thể tích bùn SV30 thấy lượng bùn vi sinh thấp hoặc không có
	- Hàm lượng oxi hòa tan (DO) bể thiếu khí cao (>1mgO2/L);
- Lưu lượng tuần hoàn nước thải về bể thiếu khí thấp;
- Hàm lượng vi sinh quá thấp
	- Chỉnh lại van cấp khí cho ống trộn <0,5 mgO2/L;
- Điều chỉnh lưu lượng tuần hoàn;
- Bổ sung thêm bùn và men vi sinh
Thời gian thực hiện trong 01 ngày làm việc

	
	Nồng độ Amoni không đạt:
-Nước thải sau xử lý có màu ngả vàng;
-Bọt xốp nổi nhiều trên bề mặt bể và có mùi khai;
- Bề mặt bể sục khí yếu
	- Thiếu dinh dưỡng;
- Hàm lượng vi sinh quá thấp;
- Hàm lượng oxi hòa tan (DO) bể hiếu khí thấp
	Bổ sung chất dinh dưỡng;
- Bổ sung thêm men hoặc bùn vi sinh ;
- Điều chỉnh van cấp khí cho bể DO>2mgO2/L.
Thời gian thực hiện trong 01 ngày làm việc


· Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải
· Nguyên nhân gây ra sự cố môi trường đối với khí thải, mùi hôi
· Tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm làm phát sinh lượng lớn khí thải từ các phương tiện giao thông.
· Rò rỉ khí gas trong các hộ gia đình do không khóa van kĩ sau khi hoàn tất hoạt động đun nấu.
· Khí thải, mùi hôi, ruồi nhặng phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải tại khu vực chứa chất thải rắn.
· Mùi hôi phát sinh từ khu xử lý nước thải.
· [bookmark: _Toc107561292]Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải, mùi hôi
Để giảm thiểu các tác động của bụi, khí thải trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư sẽ áp dụng những biện pháp quản lý nội vi, cụ thể như sau:
· [bookmark: _Toc107561293]Khí thải từ hoạt động đun nấu:
Hoạt động đun nấu của các hộ gia đình và tại các khu vực dịch vụ ăn uống sử dụng nhiên liệu đốt là khí hoá lỏng (gas). Với đa phần là quy mô hộ gia đình, nhiên liệu hóa lỏng được đánh giá là nhiên liệu sạch nên tải lượng khí thải thấp, ít gây tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận khóa van kĩ sau khi sử dụng để tránh sự cố phát tán và tích tụ khí gas vào môi trường. Ngoài ra, các hộ gia đình có thể tự trang bị van khóa bình gas tự động để đảm bảo an toàn.
· [bookmark: _Toc107561294]Giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao thông, vận chuyển
Bê tông hóa khuôn viên và đường nội bộ, thường xuyên phun nước tạo ẩm để hạn chế bụi phát tán.
Hướng dẫn lưu thông hợp lý, tránh ùn tắc giao thông làm gia tăng hàm lượng khí thải ảnh hưởng đến chất lượng không khí.
Trồng cây xanh dọc đường vận chuyển nội bộ và xung quanh khuôn viên, 2 bên đường vào khu vực dự án để tạo cảnh quan và chắn bụi. Các loại cây xanh được trồng gồm: Cây bò cạp vàng, Bằng lăng nước, Phượng, Bàng, Sakê.
Các xe lưu thông trong khu vực dự án cần giảm tốc độ để hạn chế bụi và khí thải phát sinh.
Phân cụm và bố trí các công trình trong khu vực như khu trường học, ban quản lý dự án, sân bãi, đường nội bộ, hệ thống cây xanh và các công trình phụ trợ khác một cách thuận tiện, hạn chế các phương tiện vận chuyển qua lại nhiều trong các khu chức năng trong khi hoạt động.
· [bookmark: _Toc107561295]Giảm thiểu khí thải, mùi hôi và ruồi nhặng phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải tại khu vực chứa chất thải rắn 
Khu vực lưu chứa chất thải rắn của từng hộ dân được bố trí khu vực thông thoáng để đơn vị thu gom dễ dàng thu gom và vận chuyển đi xử lý.
Định kỳ mỗi ngày thu gom rác thải tại từng khu nhà ở, khu trường học, trạm y tế, không để rác thải tích tụ trong thời gian dài. Các thùng rác được thiết kế kín, có nắp đậy để hạn chế mùi hôi và ruồi nhặng phát sinh.
Phun chế phẩm sinh học tại khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt để khử mùi hôi và ruồi nhặng phát sinh; thường xuyên thu gom rác rơi vãi và nước rỉ rác trên mặt bằng khu vực này.
Thường xuyên vệ sinh, khai thông mương rãnh, cống thu gom và thoát nước thải.
Việc thực hiện các công đoạn trên sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm mùi đồng thời cải tạo vệ sinh khu vực góp phần quan trọng trong việc giảm lượng ruồi nhặng.
· [bookmark: _Toc107561296]Giảm thiểu khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu xử lý nước thải
Do hệ thống cô lập đặt ngầm hoàn toàn có tấm đan bê tông che chắn, có trồng cỏ trên bề mặt. Đồng thời, hệ thống được bảo dưỡng định kỳ, công nghệ xử lý là phương pháp sinh học có sục khí liên tục. Vì vậy mùi hôi phát sinh từ hệ thống cũng được kiểm soát. Các biện pháp giảm thiểu được thực hiện như sau:
· Hố thu được xây ngầm dưới đất và bố trí nắp đậy.
· Vệ sinh song chắn rác sau mỗi ngày hoạt động.
· Chu kỳ vệ sinh, khai thông đường cống, vét bùn tổ chức thường xuyên.
· Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều hòa, bể Aerotank để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi H2S, NH3...
· Thực hiện trồng cây xanh tán rộng trong khuôn viên khu dân cư, vừa tạo cảnh quan, vừa điều hòa nhiệt độ và lọc không khí.
· Các biện pháp trên có tính khả thi trong việc đảm bảo mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải ảnh hưởng không đáng kể đến các hộ dân gần hệ thống xử lý nước thải và cuối hướng gió.
[bookmark: _Toc107561297][bookmark: _Toc114646703][bookmark: _Toc100412010][bookmark: _Toc101872422][bookmark: _Toc101882452]Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
· Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ đối với khu dân cư
· Quy định nội quy quản lý Khu dân cư, ban quản lý dự án phải kiểm tra việc tuân thủ của các hộ dân, hộ/tổ chức trong khu vực dự án, cụ thể:
· Mỗi hộ, cá nhân tích cực đề phòng, thận trọng trong việc sử dụng lửa, điện, chất dễ gây cháy, nổ, đốt vàng mã, thắp hương, hút thuốc… không mang hóa chất độc hại, chất dễ gây cháy vào khu vực sinh sống, kinh doanh.
· Không đặt cây cảnh, vật cản ở các vị trí hành lang chung làm cản trở việc đi lại của cư dân và làm ảnh hưởng tới hoạt động cứu hộ cứu nạn, thao tác chữa cháy…khi có sự cố xảy ra.
· Lắp đặt các thiết bị đúng quy tắc an toàn điện:
· Sử dụng dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, có thiết bị bảo vệ quá tải. Các mô tơ đều có hộp che chắn bảo vệ.
· Lắp đặt các thiết bị điện thuận tiện, đúng quy định.
· Không để các nguyên vật liệu dễ cháy như xăng, dầu, giấy, gỗ… gần những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay tia lửa trần.
· Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) đầy đủ, đúng quy định tại các chung cư cao tầng; trường học; khu thương mại dịch vụ, bao gồm:
· Hệ thống báo cháy tự động.
· Hệ thống cấp nước chữa cháy bao gồm trạm bơm chữa cháy chuyên dụng, hệ thống đường ống, hộp chữa cháy và họng nạp nước cho xe chữa cháy.
· Bình chữa cháy: bố trí các cặp bình chữa cháy xách tay (gồm bình bột khô ABC và bình CO2). Các cặp bình chữa cháy được bố trí gần các hộp chữa cháy và các nơi xung yếu của các khu căn hộ.
· Hệ thống chống sét: Sử dụng hệ thống chống sét chủ động với kim thu sét phóng điện sớm (ESE). Hệ thống tiếp đất chống sét có tổng trở thấp, được liên kết đẳng thế với hệ thống đất của công trình thông qua van cân bằng đẳng thế.
· Chống sét lan truyền: Sử dụng các thiết bị cắt sét loại gắn song song với nguồn điện, không phụ thuộc vào dòng tải để cắt sét trên đường hạ thế chính cung cấp từ máy biến áp.
· Đối với sự cố cháy nổ bình gas từ hoạt động đun nấu:
· Biện pháp phòng ngừa:
· Chú ý kiểm tra trọng lượng của bình gas để đảm bảo thể tích của bình gas.
· Không nên đun lâu và liên tục trong thời gian dài vì nhiệt độ của lửa sẽ ảnh hưởng đến bình gas khiến cho áp suất trong bình tăng lên, dễ cháy nổ khí gas hơn.
· Không dùng bếp quá cũ vì rỉ sét và cặn thức ăn lưu giữ trong quá trình đun nấu dễ gây tắc nghẽn ống dẫn gas, van, miệng phụt lửa…
· Khi phát hiện khí gas rò rỉ, nhanh tay khóa van điều áp, mở các cửa cho thông thoáng, tuyệt đối không được bật quạt điện, không sử dụng điện thoại trong khu vực nguy hiểm.
· Nên đặt bình thấp hơn bếp, không đặt bình úp hoặc nằm ngang.
· Sau 3 - 5 năm sử dụng nên thay ống, dây dẫn gas.
· Biện pháp ứng phó:
· Một đám lửa nhỏ từ bình gas có thể được dập tắt bằng cách trùm vải ướt hoặc bình bột khô, chỉ thực hiện điều này trong trường hợp có thể khống chế sự rò rỉ.
· Dùng nước làm lạnh những bình gas không thể di chuyển đi nơi khác ở gần khu vực cháy.
· Luôn luôn tiếp cận đám cháy hoặc nơi bị rò rỉ từ hướng không có gió với đầy đủ đồ bảo hộ.
· Hệ thống chống sét: Sử dụng hệ thống chống sét chủ động với kim thu sét phóng điện sớm (ESE). Hệ thống tiếp đất chống sét có tổng trở thấp, được liên kết đẳng thế với hệ thống đất của công trình thông qua van cân bằng đẳng thế.
· Chống sét lan truyền: Sử dụng các thiết bị cắt sét loại gắn song song với nguồn điện, không phụ thuộc vào dòng tải để cắt sét trên đường hạ thế chính cung cấp từ máy biến áp.
· Đối với sự cố cháy nổ bình gas:
· Chú ý kiểm tra trọng lượng của bình gas để đảm bảo thể tích của bình gas.
· Không nên đun lâu và liên tục trong thời gian dài vì nhiệt độ của lửa sẽ ảnh hưởng đến bình gas khiến cho áp suất trong bình tăng lên, dễ cháy nổ khí gas hơn.
· Không dùng bếp quá cũ vì rỉ sét và cặn thức ăn lưu giữ trong quá trình đun nấu dễ gây tắc nghẽn ống dẫn gas, van, miệng phụt lửa…
· Khi phát hiện khí gas rò rỉ, nhanh tay khóa van điều áp, mở các cửa cho thông thoáng, tuyệt đối không được bật quạt điện, không sử dụng điện thoại trong khu vực nguy hiểm.
· Nên đặt bình thấp hơn bếp, không đặt bình úp hoặc nằm ngang.
· Sau 3 - 5 năm sử dụng nên thay ống, dây dẫn gas.
Biện pháp ứng phó:
· Một đám lửa nhỏ từ bình gas có thể được dập tắt bằng cách trùm vải ướt hoặc bình bột khô, chỉ thực hiện điều này trong trường hợp có thể khống chế sự rò rỉ.
· Dùng nước làm lạnh những bình gas không thể di chuyển đi nơi khác ở gần khu vực cháy.
· Luôn luôn tiếp cận đám cháy hoặc nơi bị rò rỉ từ hướng không có gió với đầy đủ đồ bảo hộ.
· [bookmark: _Toc107561300]Phòng ngừa sự cố sụt lún, sạt lở:
Kiểm tra hiện trạng các công trình đã xây dựng trong khu vực để phát hiện những công trình có dấu hiệu mất an toàn như sau:
· Định kỳ kiểm tra, gia cố rãnh dọc cho tất cả công trình gần rạch, sông. Đảm bảo hành lang an toàn >20m, hệ thống thoát nước thường xuyên khai thông, nạo vét, trồng cây xung quanh hành lang bảo vệ an toàn dọc sông, rạch.
· Công trình có cốt nền hạ thấp hơn so với nền các công trình xung quanh trên 8 cm, có đường ống, cống cấp thoát nước đấu nối với công trình bị nứt gẫy do lún.
· Hiện tượng gẫy các đường ống có đấu nối vào nhà cũng là dấu hiệu rất rõ về hiện tượng chênh lún lớn của nhà so với khu vực xung quanh.
· Nền bị lún không đều, độ lún vượt quá giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn hiện hành, đặc biệt các công trình đã nghiêng lún quá 1%, tường bị nứt do lún có bề rộng lớn hơn 10 mm và độ nghiêng của nhà lớn hơn 1/150 (tham khảo tiêu chuẩn TCXD 205:1998 và TCXDVN 373:2006). Các biểu hiện lún lệch thường nhìn thấy ở khe lún hoặc chỗ tiếp giáp với nhà lân cận mở rộng về phía trên mái.
· Một số dấu hiệu nguy hiểm khác được lấy theo TCXDVN 373:2006.
· Nền không ổn định, chuyển vị ngang lớn hơn 10 mm và vẫn có xu hướng tiếp tục tăng.
· Kết cấu khối xây chịu lực bị nứt do lún rộng hơn 10 mm và vết nứt đang phát triển, tường hoặc trụ bị cong, gạch hoặc vữa xây bị mủn....
· Công trình khung bê tông cốt thép chịu lực có vết nứt trên dầm rộng hơn 1 mm, cột có vết nứt dọc theo cột hoặc có các vết nứt ngang ở một bên cột với chiều rộng lớn hơn 1 mm.
Khi phát hiện công trình có những dấu hiệu trên, người dân cần cảnh báo cho tổ chức sử dụng công trình đó và các công trình lân cận trong phạm vi 1 lần chiều cao nhà để theo dõi và có biện pháp đề phòng nguy hiểm. Trường hợp các dấu hiệu hư hỏng có biểu hiện phát triển nhanh (có thể nhận biết bằng trực quan) thì phải phát lệnh báo động, cô lập khu vực và di dân trong phạm vi ít nhất là 2 lần chiều cao nhà. Phạm vi ảnh hưởng trực tiếp khi nhà đổ là 1 lần chiều cao nhà, phạm vị ảnh hưởng gián tiếp là 2 lần chiều cao nhà.
· Sự cố tai nạn lao động
· Sự cố tai nạn lao động chủ yếu của dự án xảy ra trong quá trình vận hành trạm xử lý nước thải như hóa chất bắn vào người, té ngã khi đang leo cao, điện giật,… do dó, các biện pháp cụ thể để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động trong quá trình vận hành trạm xử lý nước thải như sau: 
· Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người sử dụng lao động trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
· Phương tiện bảo vệ cá nhân phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng.
· Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận do tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thực hiện.
· Người lao động phải được đào tạo huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, hướng dẫn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người đến thăm quan, làm việc tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động.
[bookmark: _Toc114646704]Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi
Nước thải phát sinh của dự án sau khi được xử lý đạt Quy chuẩn quy định sẽ được xả ra nguồn tiếp nhận chính là Suối Cái, không phải xả ra công trình thủy lợi nên dự án không thuộc hạng mục này. 
[bookmark: _Toc100412011][bookmark: _Toc101872423][bookmark: _Toc101882453][bookmark: _Toc114646705]Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
Hiện tại, việc thực hiện kế hoạch, tiến độ thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường chỉ áp dụng cho dự án Khai thác khoáng sản. Do đó, dự án này chủ yếu là quy hoạch xây dựng khu dân cư nên không phải thực hiện hạng mục này.
[bookmark: _Toc100412012][bookmark: _Toc101872424][bookmark: _Toc101882454][bookmark: _Toc114646706]Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020.
Hiện tại, Dự án chưa đi vào hoạt động và chưa vận hành thử nghiệm trạm XLNT 650 m3/ngày đêm.
Các thông số về kích thước các bể của trạm XLNT được thay đổi so với thông số kích thước các bể theo ĐTM đã được duyệt, cụ thể như sau:


[bookmark: _Toc114646442]Bảng 28. Thông số kích thước bể thay đổi so với ĐTM được duyệt
	STT
	Hạng mục
	Quy cách/ Thông số kỹ thuật
 ( kích thước: L x B x H)

	
	
	Nội dung theo ĐTM
	Theo thực tế

	1
	Hố thu nước thải
	1,5 x 3,2 x 5,0 = 24 m3
	3,2 x 2,0 x 5,65 = 36,16 m3 

	2
	Bể tách dầu mỡ
	3,03 x 3,2 x  5,0 = 48,53 m3
	2,4 x (1,7+2,0+2,0) x 2,15 = 29,41 m3

	3
	Bể điều hòa
	7,0 x 6,0 x 5,0 = 210 m3
	8,1 x 6,1 x 5,15 - 2,6 x 6,1 x 2,35 = 217,19 m3

	4
	Bể sinh học thiếu khí Anoxic
	4,25 x 6,0 x 5,0 = 127,5 m3
	4,5 x 6,1 x 5,15 = 141,37m3

	5
	Bể sinh học hiếu khí FBR
	8,0 x 6,0 x 5,0 = 240 m3
	12,85 x 4,0 x 5,15 = 264,71 m3

	6
	Bể lắng bùn sinh học
	6,0 x 6,0 x 5,0 =180 m3
	6,0 x 6,0 x 5,15 = 185,40 m3

	7
	Bể khử trùng
	2,0 x 1,5 x 5,0 = 15 m3
	(1,9 + 1,55 + 1,9) x 2,4 x 1,6 = 20,54 m3

	8
	Bể gạn bùn
	3,8 x 1,5 x 5,0 = 28,5 m3
	6,45 x 3,25 x 1,6 = 33,54 m3

	9
	Mương quan trắc
	-
	2,4 x 0,5 x 1,05 = 1,26 m3

	10
	Nhà thiết bị
	-
	7,0 x 3,5-1,1 x 3,6= 20,54 m2

	11
	Nhà điều hành
	-
	3,5 x 3,5 - 1,3 x 1,7= 10,04 m2

	12
	Ngăn chứa hóa chất, chất thải nguy hại
	-
	3,5 x 1,0 - 1,0 x 1,0 = 3,4 m2

	13
	Trạm quan trắc
	-
	3,5 x 2,5 = 8,75 m2


Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt của dự án, lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu sinh hoạt áp dụng theo QCXDVN 01:2008 của Bộ Xây Dựng. Tuy nhiên, QCXDVN 01:2008 đã hết hiệu lực, hiện tại, lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt được tính toán lại theo QCVN 01:2021 ban hành ngày 19/05/2021, cụ thể: 
[bookmark: _Toc114646443]Bảng 29. Các thay đổi về lưu lượng cấp nước và nước thải so với ĐTM được duyệt
	STT
	Hạng mục
	Nội dung theo ĐTM
	Nội dung thay đổi

	
	
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu
(m3/ngày đêm)
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu
(m3/ngày đêm)

	1 
	Nước sinh hoạt
	150 lít/học sinh/ngày đêm
	523,5
	150 lít/học sinh/ngày đêm
	523,5

	2 
	Trường mầm non
	100 lít/cháu/ngày đêm
	17,5
	75 lít/cháu/ngày đêm
	13,13

	3 
	Nước tưới cây
	3 lít/m2/ngày đêm
	22,6
	3 lít/m2/ngày đêm
	22,6

	4 
	Rửa đường
	0,5 lít/m2/ngày đêm
	29,2
	0,4 lít/m2/ngày đêm
	23,36

	5 
	Trạm xử lý nước thải
	2 lít/m2/ngày đêm
	0,74
	2 lít/m2/ngày đêm
	0,74

	6 
	Nước rò rỉ, dự phòng
	10% * (l+2+3+4+5)
	59,35
	15% * (l+2+3+4+5)
	87,5

	a 
	Tổng lưu lưọng nưóc cấp: (1+2+3+4+5+6) x Kng.max+7, Kng.max= 1,2
	891,47 m3/ngày đêm
	805 m3/ngày đêm

	b 
	Lưu lượng nước cấp chưa tính nước chữa cháy
	783,47 m3/ngày đêm
	805 m3/ngày đêm

	c 
	Lưu lượng nước thải của dự án: (1+2+3) x Kng.max, Kng.max = 1,2
	650 m3/ngày đêm
	644 m3/ngày đêm


(Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi)




[bookmark: _Toc101872425][bookmark: _Toc101882455][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: _Toc101872426][bookmark: _Toc101882456][bookmark: _Toc114646707]
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc100412013][bookmark: _Toc101872427][bookmark: _Toc101882457][bookmark: _Toc114646708]Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
[bookmark: _Toc101882458]Nguồn phát sinh nước thải:
Nước thải phát sinh tại Dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt của khu dân cư và khu trường học. Toàn bộ nước thải phát sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, bể tách mỡ trước khi dẫn về trạm XLNT. 
Nước thải phát sinh tại dự án khoảng 644 m3/ngày đêm (lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt). Được thu gom bằng đường ống thu gom HDPE kích thước D200-D300 về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 650 m3/ngày đêm tại dự án để xử lý trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 1 trước khi thoát ra tuyến cống trên đường Bến Đồn – Vĩnh Tân và chảy ra nguồn tiếp nhận là Suối Cái.
[bookmark: _Toc114646444]Bảng 30. Lưu lượng nước thải của dự án
	STT
	Đối tượng thải nước
	Nước cấp (m3/ngày)
	Tiêu chuẩn
	Nưóc thải (m3/ngày)

	1
	Sinh hoạt
	523,5
	100% Qnước cấp
	523,5

	2
	Trường mầm non
	13,125
	
	13,125

	3
	Trạm xử lý nước thải
	0,74
	
	0,74

	
	Tổng
	(1+2+3 ) x Kng.max,
Kng.max = 1,2
	644


[bookmark: _Toc101882459]Lưu lượng xả nước thải tối đa: 
Hiện tại, hiện trạng nước thải phát sinh tại dự án khoảng 644 m3/ngày đêm và chủ dự án đã xây dựng trạm XLNT công suất 650 m3/ngày đêm và đang lắp đặt thiết bị theo nội dung ĐTM đã được duyệt nhưng chưa vận hành thử nghiệm. 
Khi trạm XLNT đi vào vận hành ổn định, lượng nước thải tối đa của dự là 650 m3/ngày đêm.
[bookmark: _Toc101882460]Dòng nước thải: 
Nước thải từ khu vực bếp, chậu rửa lavabor và tắm giặt từ các căn hộ sẽ được thu gom nước thải trực tiếp thoát ra hệ thống ống cống HDPE D200. Sau đó, nước thải sẽ thoát ra hệ thống ống cống HDPE D200-D300 thoát nước thải về trạm XLNT 650 m3/ngày đêm của dự án.
Nước thải từ wc sẽ được xử lý sơ bộ bởi các bể tự hoại. Sau đó, nước thải từ các bể tự hoại sẽ theo hệ thống ống cống HDPE D200-D300 thoát ra hệ thống ống thoát nước thải về trạm XLNT tập trung của dự án.
Nước thải sau trạm xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (K=l), sau đó được thu gom bằng tuyến cống nước thải BTCT D200 trên đường D8 đấu nối vào cống thoát nước BTCT D1500 trên đường Bến Đồn - Vĩnh Tân ra Suối Cái cách dự án khoảng 2,5 km về phía Đông.
[bookmark: _Toc101882461]Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
Công ty đã xây dựng hoàn thiện trạm XLNT công suất 650 m3/ngày đêm và đang lắp đặt thiết bị để thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn”. Tuy nhiên, hiện tại trạm xử lý nước thải chưa đi vào vận hành nên chưa thể lấy mẫu quan trắc chất lượng nước thải sau khi xử lý. 
Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải xin cấp giấy phép môi trường theo ĐTM đã được phê duyệt như sau: 
[bookmark: _Toc114646445]Bảng 31. Thông số giá trị giới hạn các chất ô nhiễm nước thải theo ĐTM
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	
	
	
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1

	1. 
	pH
	-
	5 - 9

	2. 
	BOD5 (20 0C)
	mg/l
	30

	3. 
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	50

	4. 
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	500

	5. 
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	1.0

	6. 
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	5

	7. 
	Nitrat (NO3-)(tính theo N)
	mg/l
	30

	8. 
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	10

	9. 
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	5

	10. 
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	mg/l
	6

	11. 
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	3.000


[bookmark: _Toc101882462]Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải:
+ Vị trí xả thải: Nước thải sau xử lý được đấu nối tại hố ga đấu nối vào đường Bến Đồn – Vĩnh Tân (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 30), vị trí đấu nối: X= 1229409.99 , Y= 600674.17;
+ Phương thức xả thải: Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A với hệ số K=1,0 sau đó được thu gom bằng tuyến cống nước thải BTCT D200 trên đường D8 đấu nối vào cống thoát nước BTCT D1500 trên đường Bến Đồn - Vĩnh Tân ra Suối Cái cách dự án khoảng 2,5 km về phía Đông bằng hình thức tự chảy, xả mặt, xả ven bờ. 
+ Chế độ xả thải: Tự chảy/xả mặt/ven bờ;
+ Thời gian xả thải: 24 giờ/ngày đêm;
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A, K= 1, QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát vào Suối Cái. 
[bookmark: _Toc100412014][bookmark: _Toc101872428][bookmark: _Toc101882463][bookmark: _Toc114646709]Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
· Nguồn phát sinh bụi và khí thải: 
Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” đang hoạt động với mục đích kinh doanh khu nhà ở dân cư. Do đó, bụi và khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án như sau: 
· Nguồn số 01: Trong quá trình hoạt động, bụi và khí thải phát sinh chủ yếu là từ hoạt động nấu ăn, đi lại của người dân, mùi hôi từ các khu chứa chất thải, khu vực xử lý nước thải. 
· Nguồn số 02: Hệ thống xử lý mùi của trạm XLNT 650 m3/ngày đêm.
· Lưu lượng xả khí thải tối đa: 
Lưu lượng khí thải đầu vào hệ thống xử lý khí thải là 273,6 m3/h. Do đó, lưu lượng xả khí thải tối đa xin cấp phép theo công suất thiết kế hệ thống khí xử lý khí thải là 1.000 m3/h.
· Dòng khí thải: 
Việc phát sinh bụi và khí thải từ từ hoạt động nấu ăn, giao thông đi lại của người dân, mùi hôi từ các khu chứa chất thải trong thời gian ngắn và không liên tục nên lưu lượng phát sinh khí thải không đáng kể, chủ đầu tư áp dụng các biện pháp quản lý nội vi để giảm thiểu tác động này. Biện pháp xử lý cụ thể đã được nêu ở chương III của báo cáo này.
· Giảm thiểu khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu xử lý nước thải: 
Toàn bộ quá trình xử lý nước thải dễ phát sinh mùi hôi, do đó ngoài việc xử lý nước thải, Trạm được bố trí thêm hệ thống thu gom toàn bộ khí hôi phát sinh để xử lý, tránh làm ô nhiễm môi trường xung quanh. 
Tháp khử mùi
Quạt hút mùi
Mùi phát sinh
HT ống thu gom




Thải ra môi trường

[bookmark: _Toc109480220][bookmark: _Toc114646473]Hình 10. Sơ đồ nguyên lý hệ thống khử mùi
Mùi phát sinh trong quá trình xử lý nước, sẽ được quạt hút tập trung về thiết bị xử lý mùi (Tháp khử mùi). Nhờ các lớp vật liệu hấp thụ bên trong tháp mà mùi được giữ lại, phần khí sạch sẽ được dẫn lên ống thoát thải ra ngoài môi trường.
· Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong bụi và khí thải:
Mùi hôi và khí thải phát sinh tại trạm xử lý nước thải  trong quá trình hoạt động là chủ yếu theo Quy chuẩn áp dụng là QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 
Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm như sau: 
	STT
	Chỉ Tiêu
	QCVN 19:2009/BTNMT

	
	
	Cột A
	Cột B

	1
	Bụi tổng
	400
	200

	2
	CO
	1000
	1000

	3
	NOx
	1000
	850

	4
	H2S
	7,5
	7,5


[bookmark: _Toc100412015][bookmark: _Toc101872429][bookmark: _Toc101882464][bookmark: _Toc114646710]Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
· Nguồn phát sinh: 
Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” tỉnh Bình Dương hoạt động với mục đích kinh doanh khu nhà ở dân cư. Trong quá trình xây dựng và hoạt động, tiếng ồn phát sinh chủ yếu là từ hoạt động đi lại của các phương tiện giao thông, xây dựng khu nhà ở khu dân cư. Việc phát sinh tiếng ồn này trong thời gian ngắn và không liên tục nên Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi để giảm thiểu tác động này.
· Giá trị giới hạn của tiếng ồn và độ rung: 
Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ hoạt động di chuyển của giao thông nội bộ trong khu vực dự án và vận hành quạt hút, máy bơm nước tại trạm xử lý nước thải, … do đó, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:
· Giảm tiếng ồn về giao thông công cộng:  
Trồng nhiều cây xanh tại các vỉa hè để thu sóng và làm loãng âm thanh của các phương tiện giao thông và các sinh hoạt phát âm thanh lớn của của các hộ dân.
· Giảm tiếng ồn tại trạm xử lý nước thải:
Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, tiếng ồn phát ra từ máy thổi khí sẽ gây ảnh ảnh hưởng khu dân cư. Các biện pháp giảm ồn bảo trong phạm vi bán kính 5 – 7 m độ ồn yêu cầu cho phép đo được 55 dB từ (21h đến 6h); 70 dB từ (6h đến 21h):
· Lựa chọn máy thổi khí có vòng tua thấp giúp hạn chế tiếng ồn từ máy trong quá trình vận hành.
· Trang bị cao su chống rung cho máy thổi khí. Cao su chống rung có tác dụng hạn chế độ rung lắc và giảm tiếng ồn cho thiết bị cơ khí như máy thổi khí. 
Thường xuyên kiểm tra độ mòn thiết bị, thay thế các thiết bị, chi tiết hỏng, tiến hành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
· Máy móc, thiết bị được lắp đặt đúng quy cách, lắp đặt lò xo đàn hồi trên bệ máy kiên cố. Thường xuyên kiểm tra độ mòn thiết bị, thay thế các thiết bị, chi tiết hỏng, tiến hành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
· Giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực dự án để hạn chế tiếng ồn, hạn chế bóp còi trong khu vực dự án.
· Bố trí vành đai cây xanh bao quanh khuôn viên khu dân cư cũng góp phần giảm thiểu tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh.
· Yêu cầu phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt chở đúng trọng tải quy định, phương tiện vận chuyển còn niên hạn sử dụng.
· Gắn biển báo hạn chế tốc độ phương tiện tại khu vực đông dân cư, tập trung trường học, khu thương mại.
Trong suốt quá trình hoạt động, tiếp tục duy trì các biện pháp giảm thiểu nêu trên và thường xuyên có kế hoạch giám sát định kì để hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm do tiếng ồn gây ra.
· Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư
Sau khi áp dụng các biện pháp quản lý nội vi trên, tiếng ồn độ rung phát sinh tại Dự án đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
[bookmark: _Toc99989720]Giới hạn tối đa cho phép của tiếng ồn được đo bằng đơn vị dBA, tiếng ồn được giới hạn như sau: 
[bookmark: _Toc100413156][bookmark: _Toc101871718][bookmark: _Toc114646446]Bảng 32. Giá trị giới hạn cho phép về tiếng ồn (dBA)
	STT
	Khu vực
	Từ 6 giờ – 21 giờ
	Từ 21 giờ – 6 giờ

	1
	Khu vực đặc biệt
	55
	45

	2
	Khu vực thông thường
	70
	55


Độ rung: Không phát sinh
[bookmark: _Toc100412016][bookmark: _Toc101872430][bookmark: _Toc101882465][bookmark: _Toc114646711]Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý CTNH
Hạng mục này chỉ áp dụng cho cơ sở có chức năng xử lý chất thải nguy hại trong quá trình thực hiện đăng ký Giấy phép môi trường. Do đó, dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” hoạt động với mục đích kinh doanh nhà ở dân cư nên dự án không thuộc và không phải thực hiện hạng mục này.
Tuy nhiên, phần khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án đã được quản lý nghiêm và thực hiện đúng theo quy định.
Nguồn chất thải rắn nguy hại: 
Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu đến từ hoạt động sinh hoạt của người dân sinh sống tại khu vực.
Tổng lượng chất thải nguy hại khi dự án hoạt động ổn định được ước tính theo 997 hộ dân tại dự án là 997 hộ x 0,3 kg CTNH/tháng/hộ = 299,1 kg/tháng (với chỉ tiêu 0,3 kg CTNH/tháng/hộ theo báo cáo hiên trạng môi trường quốc gia năm 2011). 
Chất thải rắn nguy hại được các hộ dân và trường học phân loại tại nhà và thu gom về khu vực lưu chứa CTNH khoảng 20 m2 gần trạm XLNT của dự án, với tần suất 6 tháng đến 01 năm sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.
[bookmark: _Toc100412017][bookmark: _Toc101872431][bookmark: _Toc101882466][bookmark: _Toc114646712]Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Hạng mục này chỉ áp dụng cho cơ sở thực hiện đăng ký Giấy phép môi trường với dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Do đó, Dự “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” hoạt động với mục đích kinh doanh nhà ở dân cư nên dự án không phải thực hiện hạng mục này.    
[bookmark: _Toc101872432][bookmark: _Toc101882467][bookmark: _Toc100412019][bookmark: _Toc101872433][bookmark: _Toc101882468][bookmark: _Toc114646713]
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc100412020][bookmark: _Toc101872434][bookmark: _Toc101882469][bookmark: _Toc481156554][bookmark: _Toc466539688][bookmark: _Toc446854467][bookmark: _Toc443984856]Hiện tại, chủ dự án được cấp Quyết định số 866/QĐ-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 20 tháng 07 năm 2020 về việc phê duyệt ĐTM theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, vì vậy, trên cơ sở các công trình BVMT của dự án, chủ dự án rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc114646714]Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án
[bookmark: _Toc101882470]Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:
Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi đã xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 650 m3/ngày đêm và đang lắp đặt thiết bị tại dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn”.  Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm như sau: 
Thời gian bắt đầu: 06/02/2024;
Thời gian kết thúc: 28/03/2024.
[bookmark: _Toc101882471]Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
· Giám sát chất lượng nước thải: 
[bookmark: _Toc98316926]Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá hiệu suất của từng công đoạn xử lý và đánh giá sự phù hợp của toàn bộ công trình xử lý nước thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải. Chủ dự án thực hiện quan trắc nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm được thực hiện theo Khoản 5 Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 10/01/2022 như sau:
a. Mẫu tổ hợp: một mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau (sáng, trưa, chiều) và các mẫu được trộn đều với nhau;
b. Đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất là 45 ngày (kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm) và đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải là 03 ngày liên tiếp. Dự kiến từ ngày đến 06/02/2024 ngày 28/03/2024. 
- Vị trí quan trắc:
+ Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải, thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, Nitrat, photphat, sunfua, amoni, dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt, tổng chất rắn hoà tan, Coliform. 
+ Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải, thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, Nitrat, photphat, sunfua, amoni, dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt, tổng chất rắn hoà tan, Coliform.
- Tần suất quan trắc nước thải: 45 ngày, tần suất 15 ngày/lần. Dự kiến:
· Đợt 1: 06/02/2024 – 21/02/2024;
· Đợt 2: 22/02/2024 - 08/03/2024;
· Đợt 3: 09/03/2024 – 23/03/2024.
c. Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải ít nhất là 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh:  
- Vị trí lấy mẫu: mẫu nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải.
- Tần suất quan trắc: 03 ngày, mỗi ngày 1 lần, dự kiến:
· Ngày 1: 24/03/2024;
· Ngày 2: 27/03/2024;
· Ngày 3: 28/03/2024;
- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, Nitrat, photphat, sunfua, amoni, dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt, tổng chất rắn hoà tan, Coliform
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K =1_quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
[bookmark: _Toc99989724][bookmark: _Toc100413159][bookmark: _Toc101871721][bookmark: _Toc114646447]Bảng 33. Giám sát mẫu nước thải giai đoạn vận hành thử nghiệm
	Loại mẫu
	Tần suất lấy mẫu
	Thông số giám sát
	Vị trí lấy mẫu
	Thời gian dự kiến lấy mẫu
	Quy chuẩn
giám sát

	Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải

	Lấy mẫu tổ hợp 
	15 ngày/lần 

	pH, BOD5, TSS,
Nitrat, photphat, sunfua, amoni, dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt, tổng chất rắn hoà tan, Coliform
	Nước thải trước xử lý, nước thải sau xử lý
	Sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Dự án vận hành thử nghiệm
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K =1

	Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải

	Lấy mẫu đơn
	03 mẫu trong 03 ngày liên tiếp
	pH, BOD5, TSS,
Nitrat, photphat, sunfua, amoni, dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt, tổng chất rắn hoà tan, Coliform
	Nước thải trước xử lý, nước thải sau xử lý
	Bắt đầu lấy mẫu sau giai đoạn hiệu chỉnh kết thúc
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K =1


· Giám sát chất lượng bụi, khí thải
Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022: Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm sau khi được cấp giấy phép môi trường là hệ thống thoát bụi, khí thải đối với trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải. 
Theo thực tế, chủ dự án thiết kế hệ thống xử lý mùi hôi khí thải của trạm xử lý nước thải. Khi đó, hệ thống xử lý mùi hôi khí thải hoạt động tương tự hệ thống thoát bụi, khí thải thuộc trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải. Do đó, chủ dự án không phải thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý mùi hôi khí thải của trạm xử lý nước thải sau khi được cấp giấy phép môi trường. 
· [bookmark: _Toc98316927][bookmark: _Toc99989725][bookmark: _Toc100413160] Giám sát chất thải rắn
[bookmark: _Toc101871722][bookmark: _Toc114646448]Bảng 34. Giám sát chất thải rắn giai đoạn vận hành thử nghiệm
	Loại mẫu
	Vị trí
	Thành phần
	Thời gian dự kiến lấy mẫu

	
	
	
	

	Chất thải rắn, chất thải nguy hại
	Tại mỗi hộ dân;
Tại nơi lưu giữ CTNH
	Thống kê thành phần, tổng khối lượng phát sinh
	Sau khi được Sở TN & MT tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Dự án vận hành thử nghiệm.


· [bookmark: _Toc16364517]Tổ chức phối hợp để thực hiện kế hoạch quan trắc
· Tên đơn vị: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET);
· Đại diện pháp luật:   Bà. Phạm Thị Loan; Chức vụ: Giám đốc;
· Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
· Mã số thuế: 
· Điện thoại: 0283 8680842 ;
- Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET) là đơn vị có chức năng trong lĩnh vực lấy mẫu, thu mẫu và phân tích mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp các chứng chỉ sau:
- Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 026 theo Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT ngày 16/09/2020 về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
[bookmark: _Toc100412021][bookmark: _Toc101872435][bookmark: _Toc101882472][bookmark: _Toc114646715]Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ): 
[bookmark: _Toc101882473]Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 
· Quan trắc nước thải: 
Việc quan trắc nước thải định kỳ tại dự án khi vào hoạt động ổn định theo ĐTM được duyệt được thực hiện như sau:
- Vị trí: Sau hệ thống xử lý nước thải.
- Thông số giám sát: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022: Chủ dự án lắp đặt hệ thống quan trắc tự động sẽ được miễn quan trắc định kỳ đến ngày 31/12/2024, sau thời gian này chỉ được miễn quan trắc định kỳ với các thông số đã được quan trắc tự động. Do đó, các thông số giám sát định kỳ của nước thải tại dự án (sau ngày 31/12/2024) là Sunfua (tính theo H2S), BOD5, Nitrat (tính theo N), Coliforms, dầu mỡ động thực vật.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=l.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
· Quan trắc khí thải: 
Dự án không thuộc Mục II, Cột 6,  Phụ lục XXIX của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, chủ dự án không thực hiện quan trắc định kỳ về mùi hôi và khí thải của trạm xử lý nước thải của dự án.
[bookmark: _Toc101882474]Chương trình quan trắc tự động, liên tục: 
· Quan trắc nước thải: 
Theo ĐTM đã được duyệt, dự án phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với trạm XLNT 650 m3/ngày đêm của dự án. 
Hiện tại, chủ dự án đang lắp đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động liên tục theo quyết định phê duyệt ĐTM số 866/QĐ-STNMT ngày 20/07/2020.  Số liệu quan trắc sẽ được kết nối và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để cơ quan giám sát và theo dõi. 
Tuy nhiên, hiện nay tại dự án chưa phát sinh nước thải để thực hiện nuôi cấy vi sinh và vận hành chạy thử, do đó, chủ dự án chưa kết nối dữ liệu quan trắc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Vì vậy, sau khi dự án có dân vào ở, có phát sinh nước thải đủ điều kiện vận hành thì chủ dự án sẽ liên hệ và kết nối truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục đúng theo quy định.
Thông số quan trắc: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni (theo Quy định tại Phụ lục XXVIII, Nghị định 08/2022/NĐ-CP).
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
· Quan trắc bụi và khí thải: 
Hiện tại, dự án là khu nhà ở dân cư, không phát sinh khí thải công nghiệp, do đó dự án không thuộc hạng mục lắp hệ thống quan trắc tự động liên tục cho khí thải (theo quy định tại Cột 5, Phụ lục XXIX, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).
[bookmark: _Toc101882475]Hoạt động quan trắc khác
[bookmark: _Toc221953246][bookmark: _Toc221953326][bookmark: _Toc221953401][bookmark: _Toc221953640][bookmark: _Toc221953757][bookmark: _Toc221953825][bookmark: _Toc222479483][bookmark: _Toc222502585][bookmark: _Toc222502869][bookmark: _Toc222502986][bookmark: _Toc222505154][bookmark: _Toc222715362][bookmark: _Toc222716151][bookmark: _Toc222716295][bookmark: _Toc222719145][bookmark: _Toc223171404][bookmark: _Toc238909949][bookmark: _Toc246782229][bookmark: _Toc254764449][bookmark: _Toc255982031][bookmark: _Toc299715396][bookmark: _Toc299664316][bookmark: _Toc299669803][bookmark: _Toc380585022][bookmark: _Toc381108029][bookmark: _Toc446854468]Không có
[bookmark: _Toc100412022][bookmark: _Toc101872436][bookmark: _Toc101882476][bookmark: _Toc114646716] Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Tại dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” chỉ phát sinh nước thải, do đó việc quan trắc chất thải định kỳ chủ yếu là quan trắc nước thải.
[bookmark: _Toc98260223][bookmark: _Toc99989726][bookmark: _Toc100413161][bookmark: _Toc101871723]Chi phí quan trắc môi trường định kỳ mỗi năm tại dự án khu dân cư quy hoạch như sau: 
[bookmark: _Toc114646449]Bảng 35. Tổng hợp chi phí quan trắc giám sát môi trường tại dự án
	STT
	Chất thải
	Thông số
	Số lượng mẫu
	Tần suất giám sát (lần/năm)
	Chi phí/mẫu (triệu)
	Tổng chi phí/năm (triệu)

	1
	Nước thải
	Sunfua (tính theo H2S), BOD5, Nitrat (tính theo N), Coliforms, dầu mỡ động thực vật
	02
	04
	02
	16

	
	TỔNG CỘNG
	16


Chi phí quan trắc môi trường định kỳ mỗi năm tại dự án ước tính là khoảng 16 triệu đồng/năm.

[bookmark: _Toc101872437][bookmark: _Toc101882477][bookmark: _Toc100412024][bookmark: _Toc101872438][bookmark: _Toc101882478][bookmark: _Toc114646717]
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi:
· Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường;
· Cam kết đảm bảo về pháp lý và đảm bảo vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn trước khi xả thải.
· Cam kết nội dung trong báo cáo đúng thực tế xây dựng và phù hợp với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
· Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đã nêu ở báo cáo này, đảm bảo các nguồn thải phát sinh do hoạt động của dự án nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về môi trường trong các giai đoạn hoạt động của dự án;
· Cam kết thực hiện theo hướng dẫn các biện pháp phòng chống sự cố và khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của dự án theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo này;
· Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo quy định;
· Cam kết thực hiện các giải pháp kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành;
· Cam kết đầu tư thiết bị máy móc phục vụ cho các hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định hiện hành;
· Cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra khi triển khai dự án;
· Cam kết tuân thủ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo pháp luật và các văn bản dưới luật liên quan;
· Cam kết thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ.


[bookmark: _Toc100412025][bookmark: _Toc101872439][bookmark: _Toc101882479][bookmark: _Toc114646718]PHỤ LỤC BÁO CÁO
1. [bookmark: _Toc380585027][bookmark: _Toc381108034][bookmark: _Toc381108782][bookmark: _Toc432947826]Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 3702134666, đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 12 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28 tháng 04 năm 2021 do Phòng đăng ký kinh doang thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
2. Quyết định số 315/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/01/2022 về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn” tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát.
3. Quyết định số 2336/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2021 về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.
4. Quyết định số 216/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cấp ngày 14/02/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
5. Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu nhà ở Thương mại Thuận Lợi 2, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
6. Giấy phép xây dựng số 362/GPXD do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cấp ngày 18/03/2022 về việc được phép xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 với diện tích là 154.598,4 m2.
7. Văn bản số 60/UBND-KT ngày 10/01/2019 về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải sau xử lý cho dự án Khu nhà ở Thương mại Thuận Lợi 1.  
8. Văn bản số 1380/UBND-KT ngày 06/05/2020 về việc chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi được đấu nối giao thông, đấu nối thoát nước mưa và nước thải sau xử lý của dự án Khu nhà ở Thương mại Thuận Lợi 2. 
9. Quyết định số 866/QĐ-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 20/07/2020 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, quy mô diện tích 154.598,4 m2, dân số 3.490 người, 997 căn tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
10. Giấy chứng nhận số 144/TD-PCCC do Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/03/2020 về việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
11. Thuyết minh kỹ thuật phần công nghệ trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 650 m³/ngày đêm.
12. Biên bản nghiệm thu xây dựng hệ thống xử lý nước thải;
13. Bản vẽ mặt bằng tổng thể vị trí dự án, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, thông tin liên lạc, giao thông.
14. Bản vẽ hoàn công xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 650 m3/ngày đêm.
15. Bản vẽ khu vực lưu trữ CTNH
16. Bản vẽ Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước thải.
17. Kết quả quan trắc nước mặt
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